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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


hà xuất bản Tống hợp Thành phó Hồ Chí Minh xin trắn trọng giới 
thiệu đến độc giả hai tập sách thú vị có nhan đế: Thế giới của Lâu đài 


Downton và Biên niên ký Lâu đài [3ownton của ]essica Fellowes: nhà 
báo, cựu biên tập viên và là một tác gia người Anh (cuốn Biện niên ký Lâu đài 
Downton đỗng tác giả với Matthew Sturgis). 

Hai tác phẩm này lấy cảm hứng từ loạt phim truyến hình Anh quốc ăn khách 
nhất thế giới hiện nay là “Lâu đài Downton” Loạt phim này kế về cuộc sống quí 
tộc của gia đình bá tước Crawley và nghề người hấu qua đởi sống của những 
gia nhân làm việc trong lâu đải Downton thời hậu kỳ triếu đại Edward cùng với 
những thăng trắm của họ giữa những biến động lịch sử trước, trong và sau Thế 
chiến 1... Nội dung phim bắt đấu từ sự kiện chìm tàu Titanic nổi tiếng thế giới 
năm 1912. 

Thế giới “Lâu đài Downton” cuốn hút hàng triệu khán giả toàn cấu do tác giả 
kịch bản Julian Eellowes sáng tạo nên, Ông đã dựa trên bối cảnh tương tự ông đã 
từng sáng tạo trước đó trong bộ phim trình thám Gosford Park - một bộ phim 
giúp ông giành giải Oscar 2002. Tác giả hai tập sách này là cháu gái của ông. 

Kế từ lấn đấu tiên phát sóng trên kênh ETV của Anh ngày 26 tháng 9 năm 
2010, đến nay loạt phim này đã và đang thu hút hàng triệu triệu khán giả trên 
khắp thế giới từ châu Âu: Hà Lan, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Bi, Ÿ, Pháp... đến 
châu Mỹ: Mỹ, Argentina, Mexico, Chỉ Lê, Brazil... rồi châu Á: Phillipines, Hồng 
Kông, Đài Loan = Trung Quốc, Trung Quốc... cho đến các nước thuộc châu Phí 
và châu Đại Dương. Loạt phim đã công chiếu đến phấn 4 vào tháng 9 năm 2013. 


“Lâu đài Downton” đã giành được các giải: Golden Global Award của Hội 


phóng viên Quốc tế Hollywood, đi vào lịch sử của chính giải Primetime Emmy 


Awrd khi nhận đủ 27 để cử. Phim đi vào sách Guinness với kỷ lục: phim truyền 
hình sử dụng tiếng Anh được khen ngợi nhiều nhất năm 2011 và khi bắt đấu 
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công chiếu loạt thứ 3 “Lâu đài Downton” trở thành bộ phim truyền hình thu hút 
khán giả đông nhất thế giới... 


Chắc chắn qua hai tập sách này, tác giả Jessica Fellowes không đơn thuấn 
muốn chuyển tải thêm những điều chưa được thế hiện hết trên phim. Bởi lẻ, độc 
giả hoàn toàn có thể thưởng thức “Thế giới của Lâu đài Downton” và “Biển niên 
ký Lâu đài Downton” như những tác phẩm văn học độc lập với lối viết lạ. Nữ tác 
giả này đã xen lắn nhiều kiểu trấn thuật hiện đại với nhau qua quan điểm được 
gọi là “phù hợp với tỉnh thắn thời đại”: sắc sảo, tỉnh tế khi phân tích những mối 
quan hệ nhưng luôn thấm đượm tính nhân vẫn. 

Ngoài ra, tác giả cũng đã dày công tra cứu cho phần trình bày rất chân thực 
những chỉ tiết văn hóa - lịch sử trong lối sống, quan điểm, tỉnh thấn của cả giới 
qui tộc lắn cộng đồng người hấu, nên xét trong chứng mực nảo đó, hai tác phẩm 
này xứng đáng được xem như những tác phẩm văn học đương đại tiêu biếu viết 
về văn hóa và lịch sử của nước Anh trong thời đại “trước và giữa hai cuộc Thế 
chiến” 

Với phương chảm: không ngứng tìm kiếm sách hay, sách mới, mang lại trí 
thức, sự hiểu biết về lịch sử và văn hóa của các nước trên khắp thế giới, Nhà xuất 
bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã mua bản quyến tác phẩm từ Nhà xuất 
bản HarperCollins của Anh quốc và nhanh chóng xuất bản để độc giả Việt Nam 
thưởng thức trọn vẹn hại tác phẩm thủ vị này. 

Trong quả trình dịch, biên tập và xuất bản, chúng tôi khó tránh khỏi những 
sai sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Qui bạn đọc. Xin trân trọng 
cảm ơn. 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


LỜI NÓI ĐẦU 


được gi, tôi thưởng được hỏi tại sao tôi nghĩ bộ Dowmton Abbey lại thành 

công đến vậy. Dĩ nhiên, chuyện này thật khó mà nói được. Nếu xem truyền 
hình là một khoa học chỉnh xác, hẳn không có gì được tạo ra mà không phải 
phá vỡ những kỉ lục trước đó. Giả sử nếu có can thiệp vào một yếu tố nào đó, 
thi có lẽ đó là việc chúng tôi quyết định xử trí mỗi nhân vật, mỗi thành viên của 
gia đình chủ và mỗi người hấu một cách đồng đếu, đựa theo sức mạnh tự sự tự 
phát triển của họ. Tất cả nhân vậy ấy đếu có những cuộc sống đấy cảm xúc với 
những giấc mơ, những tham vọng, chỉ hướng, thất vọng, vả tất cả đếu có những 
câu chuyện phía sau. Nên tôi hí vọng cuốn sách này là một lời mời gọi bạn tìm 
hiếu sâu hơn về những nhân vật và bối cảnh cuộc đời của họ và dựa vào đó cho 
phép độc giả tự phát triển mối quan hệ của mỉnh với các nhân vật trên nến phối 
cảnh chúng tôi tạo nén. 


Ở trên một phương điện thì quyết định viết kịch bản phim này hoàn toàn 
đến từ sự hiếu kỳ về cảm xúc hơn là về lịch sử. Khi lần đấu tiên Gareth Neame 
đưa ra gợi ý rằng, chúng tôi nên cùng nhau du hành ngược trở lại mảnh đất của 
bộ phim Gosford Park, và lấn này là đành cho phim truyền hình, thoạt đấu tôi 
chưa đám quyết định, nhưng tình cở là tôi đang đọc cuốn To Afarry an English 
Lard (Cưới một Quý tộc Anh), cuốn nảy nói về các "nữ chúa” ~ tức những nữ 
thừa kế người Mỹ đã đến Anh vào những mùa hè trong suốt thập niên 1880 và 
1890, và đã cứu giúp nhiếu dinh cơ khống lố đang trong cơn túng quản. Tồi chợt 
nhận ra rằng trong khi người ta trắm trố trước những người đẹp như Consuelo 
Vanderblit hay Cornelia Bradley-Martin đã bảng qua biển tiến vào vòng tay của 
một quí tộc đang chờ đón (dù không phải lúc nào cũng được chào đón nống 
nhiệt). Rất ít người chịu nghĩ về việc cũng những phụ nữ giống như thế, vốn 20, 
30, 40 nắm sau đã bị lãng quên trong một định thự không ló lạnh giá nào đó ở 
vùng trung du, lông đầy ghen tị với những chị em đồng hương đang sống trong 
những ngồi nhà tranh thoải mái, đấm ấm ở Newport. Hấu hết những người ấy 


S au hai năm khá tuyệt với vừa qua, với nguy cơ tưởng chừng như không thu 
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đếu đã sống lâu hơn lỗi sống mà họ từng cứu vẫn, vốn đang mất đấn vào thập 
niên 1950, 1960, sau khi đã cống hiến nhiều năm cho một hệ thống chính trị và 
xã hội mà sau cùng thế kỷ này cũng phải từ bỏ. Họ đã ứng phó với điều ấy ra sao? 
Không ngạc nhiên gì khi những suy nghỉ ấy dẫn đến nhiều suy tư hơn và nhiều 
nhân vật hơn, cho đến khi tôi quyết định đảm nhiệm công việc này, rối một loạt 
phim đã ra đời. Nên, bạn có thế nói nữ bá tước Cora Grantham là nguồn cảm 
hứng khởi đấu cho loạt phim Dowston Abbey, vì rõ rằng là đúng như vậy đấy. 


Ít người rũ bỏ được những ảnh hưởng gia đình mà mình được sinh ra, và tôi 
không thuộc số ấy, Khi còn trẻ, các mối quan hệ của tôi là rất nhiều và toàn điện 
nên không tránh khỏi việc lúc này có vẻ như chúng đã mọc lên từ mồ và bước 
vào những trang bản thảo của tôi với một sự đếu đặn tăng dần. Ở lời giới thiệu 
cho cuốn sách Thể giới của Lâu đài Downton tôi đã nói về bà đì ấn tượng, nếu 
không nói là cực kỳ độc đoán, của mình, bà đi Isie là mẫu hình chính cho nhắn 
vật Violet Grantham (và cho cả Phụ nhân Trentham trong phim Gosford Park 
trước đây). Bà là một phụ nữ rất biết dùng sự hài hước sắc sảo của mình để che 
giấu sự chịu đựng của bản thân và là người không cư xử cứng rắn với ai hơn với 
chính mình, Có lẻ chính ý thức tự kỉ luật cá nhân nghiệm khắc ấy đã khiến tôi 
vô cùng ngưỡng mộ kiếu người như bà. Nhưng, gia đình tôi không chỉ góp phấn 
cho những phác thảo chung về nhân vật bà bá tước góa phụ mà còn cho nhiều 
nhân vật khác nữa. Robert Grantham chắc chắn là được tưởng tượng ra, cả về 
nhân cách lắn hoàn cảnh của ông, từ người cha thản thương đã mất của tôi. Qua 
điều này, tôi muốn nói rằng cha tôi là một con người rất đạo đức, và có lề thông 
mỉnh hơn Robetrt, vì Robert luôn bị qui định phải làm điểu đúng, nhưng không 
bao giờ kiếm tra kết cấu xã hội của mình. Một trong những anh em trai của tôi 
từng nhận xét rằng nếu cha bị đâm xe xuống sa mạc và vô tình thấy một chiếc 
đồng hồ tính giờ giữ xe bị chôn trong cát, chắc chắn ông sẻ nhét đủ tiến tính 
giờ vào đó. Chúng ta đã lãng quên điểu này; và không lâu trước đây, khi tôi thấy 
mình nhận được tờ 20 bảng thay vì tờ 10 bảng từ chí nhánh ngân hàng Tesco ở 
Trafalgar Square; ngày hôm sau tôi đã chạy xuyên London để trả lại số tiền thừa. 
Buồn thay, rõ rằng cô quản lý để thương ở đó nghỉ tôi đã điển mất rồi. 


Nhưng, như tôi đã nói, cha tôi không bao giờ tra hỏi vị trí của ông trong thế 
giới, cả những thuận lợi lắn bất lợi của nó. Giống Robert, ông nó lực thực hiện 
bốn phận của mình, và cũng giống Robert, ông nghỉ rằng nếu ý Chủa muốn ta 
giàu có, thì Ngài sẻ đảm bảo ta sẻ có một người thừa kế. Như với Ngài Grantham, 
việc phải nẻ lực kiếm tiến có vẻ khiến ông phật ý. Dĩ nhiên, ông không phải một 
người chống Công giáo như Robert (điều này ta không rõ), vì chúng tôi là một 
gia đình Công giáo. Nhưng tôi nhớ có lấn ông nói rằng ông nghỉ các tôn giáo 
khả giống với các câu lạc bộ. Không có gì sai quá mức đối với bất kỷ tôn giáo nào, 


nhưng có vẻ việc thay đối chúng là vô lễ. Hẳn Robert cũng để đảng nói giống 
thế. Và chắc chắn sẻ nói. 


Báo chỉ cho rằng tôi quan tâm quá nhiều đến giai cấp, do đó tôi là một kẻ 
hợm mình. Câu đấu thì chắc có chút đúng, vì tôi mẻ mấn hình ảnh do sự chọn 
lọc giai cấp tùy tiện tạo ra và cách nó ảnh hưởng lâu dài lên những thiên hướng 
và triển vọng của ta, cả vào thời nay. Miột bảo cáo gắn đây cho Chỉnh phủ của 
Đảng Lao động đã kết luận rằng dòng dõi vẫn là yếu tố qui định lớn nhất khi xét 
đến tương lai của chúng tôi ở nước Anh hiện đại. Có vẻ điểu này hấp dẫn tôi rất 
nhiều, một phấn vì tôi đã lớn lên trong thập niên 1960, một thế hệ chứng kiến 
những điều ấy đang di đến hồi kết, và nếu bạn hỏi bất kỳ ai vào năm 1968 rằng giai 
cấp sẽ có tấm quan trọng như thế nào trong 40 năm nữa, hẳn họ sẽ cười vào mặt 
bạn. Nhưng có lẻ tôi nhạy cảm với chuyện giai cấp nhiều hơn là vì trong chừng 
mực nào đó, tôi được sinh ra trong một “bải mìn” giai cấp. Dòng đồi cha tôi cao 
quí hơn đòng dõi mẹ tôi, nên mối quan hệ của ông bà đếu không được cả hai gia 
đình ủng hộ. Và bà bị bắt phải đảm đương một công việc không ai muốn là phải 
làm sao cho mọi thứ trong đời sống của họ phải êm ả và liền mạch, khi mà trong 
thực tế nó lại nút toạc đầy nhức nhối. Bà là một phụ nữ mạnh mẻ và thời trẻ bà rất 
đẹp, đó là một công cụ xã hội đấy sức mạnh nếu nó được mang ra chào bán đúng 
lúc, nhưng đù sao đi nữa bà cũng chưa bao giờ có một sự khởi đấu êm ả. Thời 
nay, không ai thấy khoảng cách ấy là quá lớn, bà sinh ra trong một giai cấp trung 
lưu đáng kính. Ông đến từ giai cấp mà một trong số anh trai tôi đã chua chát gọi 
là “qui tộc không ruộng” nhưng vào năm 1935 khi cha mẹ tôi cưới nhau, khoảng 
cách ấy là một hố thẳm. Có những phản đối trợ tráo, những khinh thị úp úp mở 
mở, những cái nhún vai lạnh lùng ra vẻ cử chỉ thân thiện. Tỏi đã chứng kiến tất 
cả điếu ấy, qua cặp mắt trẻ con đấy hoang mang và đấn hiểu rõ hơn. Có thể nói, 
việc tôi đứng ở cả hai bên trong sự phân chia ấy đã tác động đến công việc của tôi, 
nhưng cũng có thể nói, việc người ta cho tôi là hợm mình cũng là một đấu hiệu. 
Chính vì tôi đồng nhất mình với cả hai phía nên cách viết của tôi đã truyến cảm 
hứng, nếu được phép nói, cho những khao khát về một loại công bằng xã hội 
mà tôi tin đó là một trong những lý do khiến tôi tạo ra được tác động đến một 
lượng khán giả lớn như vậy. 


Hấu gái của một họ hàng bên nội tôi, một bà vú nuôi của chúng tôi lúc còn 
bé, là nguồn cảm hứng cho nhân vật O'Brien, một trong những nhân vật yêu 
thích của tôi. Cô này bắt đấu làm hấu cận cho một Phu nhân, nhưng khi thế giới 
cũ tan rã, cô đã thăng tiến làm hộ lý cho người già và giữ vị trí đó cho đến khi 
chủ mỉnh qua đời. Nhìn bé ngoài, cô là một người khôn khéo biết nịnh đấm, 
nhưng thực ra cô là người mưu mỏ, lạnh lùng, quỷ quyệt; và dấn dấn có đã đẩy 
toàn bộ gia đình và bạn bẻ của bà chủ ra xa, cho đến khi một mình cô trị vì toàn 
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bộ ngôi nhà Knightsbridege. Nhưng di tôi lại không hé thấy vậy. Về bà dì tôi, 
bà có một quản gia trung thành, không muốn gì hơn ngoài những việc tốt cho 
bà, và bà không bao giờ cảm thấy sự thiếu thốn tình cảm gia đình trong nhiều 
trăm sau đó. Có lấn tôi được một phóng viên nói rằng chỉ tiết duy nhất anh ấy 
không thể nhận ra từ trải nghiệm của mình là cô hấu cận ranh ma của phu nhân 
Nhưng các ghỉ chép cho thấy anh đã sai. Xét như một tuýp người thì các hấu cận 
của phu nhân mang đấy tai tiếng vì bản tính phức tạp và hay chằm chọc, lo sợ 
trước bất kỳ thay đối nảo có thế xảy ra với địa vị của mình. Siobhan Finneran là 
một ví dụ hoàn hảo về tuýp người này; khi ta hiểu được những tình cảm riêng 
của 'Brien, ta sẽ thấy bà là một người cứng rắn, luôn suy tính nhiều và đẻ tốn 


thương. Tỏi yêu O'Brien. 


Giờ tôi tiếp tục nói về nguồn cảm hứng cho các nhân vật. Nhân vật Thomas 
xuất thân từ một người giữ trang phục trong quá khứ làm phim của tôi. Nhân 
vật Isobel Crawley được xây dựng từ người cha đỡ đấu của tôi, một giáo sư tảm 
lý học. Nhân vật Carson thì từ bạn thân tôi, Arthur Inch, một quản gia đã nghỉ 
hưu và là có vấn chính cho phim Œosford Park, tuy giờ ông đã mất nhưng ông 
thật sự là một con người đáng yêu. Nhân vật Bà quản gia Hughes thì do tỏi 
tưởng tượng ra, nhưng chắc chắn bà đại điện cho phấn lớn người hấu đã từng 
xem nghề phục vụ chỉ là một công việc; tức những người hấu không ghét cũng 
không tôn thở chủ mình, và là những người sẽ có những tương lai khác nhau, 
không đam mẻ và cũng không hối tiếc gì. Nhân vật Mary, như tôi đã nói, là hình 
ảnh vợ tôi, và xét về hình thế thì họ rất giống nhau, nhưng tôi cũng đem một 
chút tính cách kiến cường của mẹ tôi vào trong có, dù cô và Emma có chung 
tính cách là tự vạch ra cuộc sống cho mình, chứ không chịu bó buộc bởi những 


qui tắc của người khác. 


Thực ra tôi hi vọng rằng tất cả họ đếu có nguồn cảm hứng tương ứng nảo đó 
trong thế giới thực, điểu này cảng giúp cho thế giới của Lâu đài Downton hiện 
thực hơn. Chắc chắn, những điều ấy khả thật với tôi, và tôi hi vọng cuốn sách 


này sẽ làm cho nó cảng thật hơn nữa với bạn. 


IULLAN FELLOWES 
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Robert: #`, tt 1  ÁÁđộa "ứ U CÁp tự: "l*u£ nét, 


5 . 1 £ 
Cora: # Ìi#t⁄2 (Ð 0Ð th. Œv tr2idt H7 # } đâu (IWt2 Rnư2@t@ ‹J(0t2 


Robert: #ˆ) lu œ0 (4tt4 (Œé(tm.faAa cÁua 


â tước Grantham ~ Robert - có nhiều đức tỉnh tốt đẹp: ông ân cắn, 

trung thành với gia đình, yêu vợ, thương con, và là một người chủ 

công bằng, rộng lượng với những người xung quanh. Nhưng, với 

ông, tất thảy những điều ấy chỉ là thứ yếu đối với vai trỏ quan trọng nhất đời 
Ông: vai trò của một bá tước đời thứ 7 của Grantham. Theo ông quan niệm, ông 
được sinh ra trên trái đất này với một mục đích trọng yếu đuy nhất: giữ cho Lâu 
đài Downton ở trong trạng thái tốt đẹp và truyền giao nó trong trạng thái tối 
đẹp ấy cho hậu duệ. Thế mà thắn thánh có vẻ trêu chọc ông trong chuyện nảy 
nữ thừa kế người Mỹ mà ông đã cưới để đảm bảo an toàn cho tương lại của cơ 
ngơi lại k hỏng + hạ sinh cho 018 một mụn con trai nào để kế thừa theo luật định; 
người thừa kế nối tiếp ông theo gia phả (tức người cháu trai cả) lại qua đời trong 
thảm họa tâu Titanic, khiến cho một kẻ họ hàng đăng xa, thuộc giai cắp trung 
lưu vả vô đanh = chàng Mathew Crawley = lại trở thành người thừa kế. Một cuộc 
chiến tranh tàn khóc đã hủy hoại những niềm tin và hí vọng của Robert, và giờ 
đây, trong những năm tháng hậu chiến, ông đã tiêu tán tải sản gia đình trong 
tột công việc kinh doanh mạo hiểm, thiếu khôn ngoan, và phải đối mặt với mội 


tương lai bất ốn về tài chính 


Sau khi bị một loạt những sự kiện mới xảy ra gây khón đốn, thì chỉ việc nhắc 
đến chuyện thuẻ một hấu nam mới thỏi cũng đủ khiến ông đau đấu. Diện viên 
Hugh Bonneville đóng vai bá tước Grantham giải thích: "Mục đích của ông là 
bảo tốn cơ ngơi và truyền giao nó cho thế hệ sau. Nền bất kì khi nào có chuyện 
xảy ra đe dọa đến ông và mục địch ấy, nó sẻ khiến ông bất an” Với một người đấy 
thiện tâm như Robert, tình thế này còn có vẻ rất không đúng 

Nhưng nó cũng không hoàn toàn xấu. Nữ thừa kế người Mỹ mà ông đã cưới, 
tức Cora, là một phụ nữ kiên cường và biết cảm thông. Bất kỳ khi nào Robert 
cảm thấy bất an, bà luôn tự tín và không nao núng trước những khó khăn có 
thế xảy ra. Các cô con gái của họ không thế thừa kế Lâu đài [ownton, nhưng 


cô con cả đã thực hiện điều tốt đẹp nhất và - rốt cục - cũng đính hón với một 
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người đàn ông có khả năng thừa kế cơ ngơi Downton. Người đàn ông đó chính 
là Matthew và cũng là người dẫn dẫn được Robert yêu thương như con trai đẻ 
của mình 

Nếu có điều gì mang lại cho Robert một lợi thế trong những thời khác thẳng trắm 
ấy, thi chắc hắn đó chỉnh là cuộc hôn nhân của ông với Cora. Elizabeth McGovern, 
điển viên đóng vai Cora, bà bá tước Grantham, nói về nhắn vật của mình: “Bà hòa 
hợp với sự thay đối để đàng hơn Robert nhiều, cho đủ ta vẫn không biết đó là ví bà là 
một người Mỹ hay vì tính cách của bà. Nhưng chính sự để dàng hòa hợp ấy đã đặt bà 


vào vị trí ở giữa con cái và thế hệ cha mẹ mình” 


Cora đã gò Robert vào vai trò làm cha và nhắc ông nhớ rằng ông phải bớt 
để tâm đến truyền thống và thanh đanh, và phải quan tàm nhiều hơn đến hạnh 
phúc của con mình. “Cora sẵn lòng nhìn nhận Branson như một người đàn ông, 
chứ không phải như một tài xế, McGovern nói. Là một người mẹ, bà có một vai 
trò trong cuộc sống, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, nhưng vai trò làm vợ của 
Rol»+ert cũng rất quan trọng với bà. Cora nhìn nhận cả hai vị thế của bà: vừa như 
một nữ bá tước và đảm nhiệm những bổn phận mà vai trò nữ bả tước mang lại. 
nhưng cũng vừa như một nguồn nắng đỡ tỉnh cảm cho chống mình. Nghĩa là, việc 
bà quyết tâm dẫn thân vào những hoạt động trợ giúp thời chiến cho thấy rằng bả 
đã tạm gạt sang bên cuộc hôn nhân của mình trong một thời gian, bỏ mặc Robert 


cảm thấy cô đơn lẻ loi một mình. 


Robertrt: Z°)é: đíc ##‹ (Áâ„ mxÁ nÁu( mộ dákÁ câ£ đựng @á1a 

£ ý ỨứW 
CKXa /0ÁPA2 (4. nưa (ảa nàn2 duÁ (an Êằ( nÁuên đã chân (An (VÊn 
Fư, tí‹. 


Hơn nữa, phấn nhiều những gì Robert nhìn thấy quanh mỉình, và nhất là 
những gì ông đọc được trên báo, có lẻ chỉ càng tô đậm thêm những nỏi sợ của 
Ông rằng ông đang trở thành một thành tố lôi thời, mất chức nắng của xã hội 
Khi nước Anh bắt đấu phục hồi sau cuộc thế chiến, rõ rằng nó không có hí vọng 
gì sẻ quay trở lại được thời huy hoảng trước nắm 1914. Năm 1920, Ngôi nhà 
Devonshire House, một trong những cùng điện danh tiếng nhất ở Piccadilly 
(nơi tố chức một bữa tiệc kỉ niệm đại thọ 60 của Nữ hoàng Victoria vào năm 
1897), đã bị Công tước xứ [evonshire bán cho một nhà tài phiệt. Vị Công tước 
đã lụn bại vì những khoản nợ nắn của người tiền nhiệm và những thuế tài sản 
thừa kế xuất hiện lấn đấu mà gia đình ông đã phải chỉ trả, vốn lén đến nửa triệu 
bảng. (Ngôi nhà sau này đã bị phá hủy, chỉ còn sót lại hấm rượu và những cánh 
cổng mà thôi - về sau, những cánh cổng sẽ trở thành cổng vào của công viên 


Green Park). Việc bán nhà đã đặt dấu chấm hết cho một kỷ nguyên. Với Robert, 
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đó hẳn là một sự báo hiệu sinh động rằng kể cả những ngôi nhà giàu có nhất, 
đanh tiếng nhất cũng không tránh khỏi những sức ép tài chính khó khăn của 
thế giới thời hậu chiến. 


Robert: (2% nẾc n2Á x2âm fAex2 quá. 


Murray: đế ÁAêaø x2 Am (iPn2 259 qua tà (6: đã đến a£ 
vấf fế‹ tổ: ấu, 


Một nữ công tước đã viết, “Lúc ấy báo chí nói rất nhiều về giới Nghèo mới và 
giới Giàu mới (giới Nghèo mới thì đáng trọng, còn giới Giảu mới thì đáng khinh) 
và các phu nhàn thưởng đến ăn trưa với mẹ ti thì phản nàn thời hiện đại. Họ 
nói thuế má đã phá hoại đến như thế nào, việc thiếu nhà ở đáng sợ ra sao, các cửa 
hiệu thì giá trên trời, tiền lương thì quá cao, lũ trẻ thì rất hư hỏng...” Tóm lại, bầu 
khỏng khí của sự khó khán và thay đổi. Nhiều người dẻ mắc một loại trấm cảm, 
một chứng bất mãn kéo dài, gọi là “le cafard” [bệnh u uất]. Giới chủ đất cỏ cảm 
giác rằng sau khi đã chiến đấu và chiến thắng một cuộc chiến, sau khi đã hi sinh 
nhiều người con trại, họ đã không còn chỗ đứng trong đất nước của mình. 


Robert: CC dẽ để eÁ¿e đán. cước oae sai Z” 2xÁ 2Á: dẽ đến 
nÂễu (ên (Ắm (2%, 


Cora: ŸÖ(exy dẽ (hông Éap gu* cÁu đầm mộ€ đám. cuáfv vẽ đi đâu. 
Ktand, 7Í (ông, Cổ (ông có cÂuyjn đám các vẽ Gần đâu 


Vương quốc nhỏ của riêng Robert đã bị đảo lộn khi tiểu thư Sybil bỏ trốn với 
chàng tài xế. Robert hấu như không thể nguôi ngoai trước sự việc ấy và phải cần 
Mary nhắc là nên cư xử tử tế hơn với Branson, không thì cả làng sẻ mãi đốn thối 
vụ việc này. Bản thân Mary cũng gây không ít lo lắng cho cha mẹ mình, nhưng 
rốt cục cô có vẻ cũng hài lòng khi được đính hôn với người có yêu, dù vấn đề về chỉ 
phí đám cưới, rối việc cô và Mathew sẻ sống ở đâu là một gánh nặng rất lớn đối với 
Robert. Rồi lại chuyện của Edith, cô này có vẻ hoặc sẽ kết thúc là một bả cô không 
chống hoặc sẻ cưới một người mà cô sẻ giống một bảo mẫu hơn một người vợ. Dù 
vậy, Robert vẫn ngưỡng mộ cả hai cô con gái của mình vì những giá trị riêng của 
họ. Bonneville nói, "Dù thế nào đi nữa, ông quả là người có khuynh hướng tự đo. 
Ông luôn tạo ra một thái độ ra vẻ cho có khi không ủng hộ những quyết định của 
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con gái mình. Dù ông gần như không tán đồng cách làm của Sybil, nhưng ông vẫn 
ngưởng mộ sự sắc sảo của cỏ. Và ông âm thấm tán đồng việc họ tự vạch ra tương 
lai của mình = như việc Edith lái máy cảy trong thời chiến” 

Tuy tất cả việc ấy khiến Robert bất an, nhưng chúng không phải là nỏi lo chính 
của ông. Cấp bách hơn, Robert đang đối mặt với việc là ông không còn biết rõ phải 
làm gì để thực hiện tốt vai trò của mình trong cuộc sống nữa - một trong những 
điểu lúc nào ông cũng vững tin mình lâm được. Trong suốt thời chiến, lấn đấu 
tiên Robert học được cảm giác thấy mình vô dụng ~= và ông không chịu nối điều 
ấy. Bộ quân phục mà ông hãnh điện mặc trong Trận Boer đã chẳng còn gì hơn là 
một bộ trang phục, mỗi danh hiệu quân đội giờ đây chỉ trêu ngươi tuổi già và sự 
không cần thiết của ông, Trong khi vợ và các cô con gái ông đang có vẻ bận rộn 
hơn bao giờ hết, thực sự đóng góp sức mình cho các hoạt động hỏ trợ chiến tranh, 
thì ông lại chẳng làm được gì. Và bất kỳ khi nào ông có hí vọng rằng có thế giành 
lại vị trí quyến lực của mình một khi chiến tranh qua đi thì hy vọng ấy lại nhanh 
chóng bị dập tắt. 

Chính cảm giác bất lực này đã dẫn đến việc Chủ nhân Grantham hón cỏ hấu 
gái Jane; Bonneville tin rằng: “Trong suốt chiến tranh, ông có cảm giác mình đã 
đánh mất sự tự tin và có chút cay đắng giận dỗi. Ông cảm thấy mất đi mục đích 
sống trong khi Cora và các cô con gái đang đấn mình vào hoạt động hỏ trợ chiến 
tranh. Trung đoàn giả nua của ông chỉ muốn có ông như một kẻ bù nhìn đấy 
danh tiếng mà thôi. Và đây chính là điều sẽ dẫn ông đến chỗ đi trệch một chút 
khỏi đường ray luân lý” May thay, ông đã nhanh chóng trở lại đúng đường. “Tỏi 
nhớ Julian có lấn đã nói rằng khi viết, ông luôn mặc định là vé bản chất người 
ta đều muốn trở nẻn tốt đẹp” Bonneville nói. “Có thế sau cùng họ sẻ làm gì đó 
xấu xa, nhưng hiếm khi họ có ý định xấu ngay từ lúc đấu. Điếu này rất đúng với 
Robert” Ông cũng may mắn ở chỏ, nhìn chung, ông và Cora có một cuộc hôn 
nhân đấy ân ái, tình yêu, và cùng ngủ chung mỗi tối (một điếu rất khác thường 
trong các cặp vợ chống quí tộc thởi ấy). Như một nữ quí tộc thời này đã viết: 
“Trong một ngôi nhà lớn, chồng và vợ có thế sống cuộc sống riêng của mình mà 
không ai xen vào chuyện của ai. Tình vợ chống thắm thiết không được xem là 
một nguyên liệu cắn thiết cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc: truyện kế rằng có 
một cỏ gái, khi cưới phải một anh chống khủ khở, đã nói rằng chí ít thì cỏ cũng 
sẻ không bao giở phải ngồi kế anh trong bữa tối một lắn nảo nữa” 


Ít ra nếu Robert gặp phải bất kỳ nhân vật quí tộc nào tại câu lạc bộ London 
thì hẳn ông sẽ sớm thấy rằng hoàn cảnh của ông không phải là duy nhất. Hấu 
hết thành viên của giới quí tộc đếu cảm thấy bị giày vò, bởi những sự gia tăng 
khống lố về thuế thu nhập và thuế thừa kế tài sản (thuế thừa kế tài sản lúc được 
đưa ra vào năm 1894 là 8%, nhưng đã tăng lén thành 40% vào năm 1919). Đất 
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đai, nến tảng truyền thống cho sự giàu có của giới quí tộc, liên tục không mang 
lại bao nhiêu lợi nhuận. Lợi tức nông nghiệp vả tiến thuê ngày càng suy giảm kể 
từ thập niên 1880 bởi sức ép của những mặt hàng nhập khẩu giả rẻ trên thế giới, 
trong khi tiến công nông nghiệp lại đếu đặn gia tăng. Chiến tranh lại càng làm 
tiến trình này trắm trọng hơn. Nhiều điển trang nhỏ đã khánh kiệt. Giới địa chủ 
thì cứ mười người lại chết một. Thậm chí những điến trang lớn củng phải vật 
lộn chật vật. Nhiếu quí tộc quyết định bán tháo một số đất đai để trang trải cho 
những món nợ hoặc cho những khoản đầu tư. Ngay những năm sau Thế chiến 
[, người ta đã thấy đất đai được bán ra trên qui mô lớn chưa từng có trước đây. 
Hơn một triệu héc ta đất đã đối chủ vào năm 1919, và trong nắm sau đó con số 
này thậm chí đã bị vượt qua, với việc bán những điển trang khổng lồ của các 
công tước ở Leeds, Beaufort, Marlborough, Grafton và Northumberland. Công 
tước Norfolk đã bán khoảng 20.000 héc ta điển trang của ông ở Yorkshire. 


Robert: CZẾ e6 mậứ đến oÁâ» còn cap Án cá sức đhựy ft đồag 
(Ẫ Cú: nàAÃ, đ¿¿n (Aan2 nÁ*â£ đ,xÃ /,Áá¿ (đà mệộ€ kguÊn Cua 
ẤÁchÃ nà lỗ. đfP cÁp đâu đà¿ Ápặc dẽ cÁ2a2 còa quá (hy 22 nữa. 
Sàn thàa cÁẳng cần guÁ uy 02 nữa. 


Mất đất là điều còn khố sở hơn là mất mặt hay xấu hố, vì không làm được 
điều tổ tiên đã làm. Nó còn có nghĩa là người ta không còn có khả năng phục vụ 
thị trấn của mình như một chủ nhân và chủ đất quan trọng nữa, một điểu vốn 
từng là mục đích chính yếu của một ngôi nhà vĩ đại. Robert là người rất có trách 
nhiệm ~ ý nghĩ về trách nhiệm của ông với những tá điển và nhân công của 
mình là một trong những lý do khiến vấn đề tài chính làm ông quan tâm nhiều 
đến thế. Có lẽ đó cũng là một lý đo cho sự hỗn loạn; các chủ đất tàn nhắn hẳn 
sẻ không kiêng dè gì khi thúc ép bắt trả tiến thuế và đấy tá điển của họ vào cảnh 
lắm than. Chính bổn phận của Robert trong vai trò người quản lý điển trang đã 
thắp sáng trong ông niềm tin và mang lại ý nghĩa cho những quan hệ của ông: 
ông rất tôn trọng Carson, người mà trên thực tế ông đã chia sẻ trách nhiệm quản 
lý ngôi nhà và nơi Bates, ông tin mình đã vượt qua được sự phân chia giai cấp để 
có được một tình bạn đích thực. (Dù không phải lúc nào tôi cũng tin là Bates có 
chung cảm giác này ở cùng mức độ với Robert). 

Ngoài đất đai và của cải, về mặt truyền thống, giới quí tộc Anh còn có danh 
tiếng và quyến lực chính trị. Tuy nhiên, những thứ đó cũng đang dắn thui chột. 
Quyến lực của Thượng Nghị viện hấu như đã bị Đạo luật của Quốc hội năm 
1911 cất giảm; Luật nảy bác bỏ quyến phủ quyết của giới quí tộc trước những 
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đạo luật do Hạ Nghị viện thông qua. Danh tiếng xã hội của giới qui tộc ngày 
càng bị xói mòn trước sự gia tảng mạnh về số lượng những nhà quí tộc mới. Thủ 
tưởng Lloyd George, một đối thủ cứng rắn của giới qui tộc địa chủ - cùng với 
gã môi giới Maundy Gregory - đả trợ tráo bán tước hiệu qui tộc cho những kẻ 
có tiền. Tỷ giá lúc đó là 10.000 bảng cho tước hiệu hiệp sĩ, 30.000 bằng cho tước 
hiệu nam tước, và hơn 50.000 bảng cho tước hiệu hàng khanh tướng. Các nhà 
tài phiệt mới phất lên trong ngành công nghiệp, đó thị hay báo chí - và của cải 
của họ lúc này đã vượt quá hấu hết giới địa chủ trừ những địa chủ cực giàu - đã 
nhanh chóng nắm lấy cơ hội thuận lợi này. Việc xuất hiện những “con người 
mới” như thế là một thách thức cho trật tự cũ. Nước Anh có lẻ đang trên đà trở 
thành một chế độ nhân tài và chế độ dân chủ, nhưng đây lại là những thay đổi 
gây bất an mà Robert phải đối mặt. 


Cora. ?42« x2utbc Áaa2 (0Á4c dống (hĐag xÂữag xgồc sÁà xẤP 
Aa x2Êv aÁÀ (uuaŠ€ ẤÂ„ cua ÁP. 


Mary: #)¿« đủ cÁc cÁp (6 2x2 nwe (2 no(đŠc ? Cần cĐÐa (À2 


k2 F. 4 


Cora có lẽ cũng không thích thú gì trước những thay đối này, nhưng bà 
nhanh chóng ứng phó bằng một thái độ tích cực. Là một người Mỹ, bà có cái 
nhìn khác về truyền thống, một cái nhìn ít nặng nể hơn trước những kỳ vọng 
của tổ tiên đã qua đời và quan tâm nhiều đến việc đảm bảo cho những người 
gấn gũi và thân thiết nhất của mình được hạnh phúc hơn là giữ vững mái nhà 
che đầu xưa cũ. Việc lớn lên giữa những đồng tiến đã mang lại cho Cora sự an 
toàn và tự tin và bà đã chỉnh phục được vương quốc của riêng mình. Vĩ dựa vào 
chính mình, nên bà ít cảm thấy lo sợ trước ý nghỉ rằng vương quốc ấy có thể sẽ 
biến mất. Nếu bà phải làm tất cả việc bà đã làm một lấn nữa, bà sẽ vẫn làm như 
thế. Thực tế, bà khá thích thú sự thách thức: giống như những cô con gái Edith 
và Sybil, bà đã tìm ra được một vai trò cho mình trong suốt cuộc chiến và giờ 
đây khi chiến tranh đã đi qua, bà lại cảm thấy nhớ. Khi Robert trở về bên mình, 
bà lại càng cảm thấy vui sướng khi có thể giúp ông và giảnh lại một vị trí nổi 
bật hơn trong cuộc hỏn nhân và gia đình của mình. “Bà yêu thương và nhắn nại 
một cách không thể tin nổi trước những khuyết điểm của ông” McGovern nói. 
“Nhưng lúc ấy, bà thấy yêu ông rất nhiều. Bà lấp đấy những vết nứt - như chúng 
ta đếu làm với những người ta yêu thương” 
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Cora hẳn còn vui sướng vì những lý do khác. Chắc chắn bà ý thức rất ró rằng 
nhiều bạn bẻ của mình đang than khóc các cậu con trai. Cứ năm quí tộc ra trận 
thì có một người chết - một tỷ lệ cao hơn nhiều so với các nhóm khác. (Trong 
các nhóm khác của lực lượng Anh, tỷ lệ này là 1/8). Và dù chiến tranh đã qua đi, 
cũng thật khó mà không bị ám ảnh trước những hậu quả của nó. Như Nữ bá tước 
Fingall nhớ lại, “Tôi từng nghĩ và nói trong suốt chiến tranh rằng nếu cái đanh 
sách thương vong ấy có thế ngừng lại, tôi sẻ không bao giờ để tâm hay càu nhàu 
chuyện gì nữa” “Vậy mà, khi rốt cục sự đình chiến cũng đến, chúng tôi có vẻ đã 
cạn hết mọi cảm xúc. Người ta không còn cảm thấy gì nữa. Chúng tôi bắt đấu hay 
có gắng bắt đấu lại cuộc sống của mình. Thế giới chúng tôi từng biết đã biến mất. 
Chúng tôi lại tiếp tục tìm kiếm, nhưng lấn này các hón ma đi cùng với chúng tôi. 
Chúng tôi ngồi tại bàn ăn nhưng đã không còn những khuôn mặt thân quen nữa” 

Còn một hệ quả phát sinh không ngờ đến nữa của chiến tranh. Trước chiến 
tranh, giới quí tộc có vẻ cách rất xa với những người ở các tắng lớp thấp hơn, 
nhưng trên chiến trường họ sát cánh bên nhau trong những chiến hào, còn phụ 
nữ làm việc cùng nhau như những y tá. Thế nẻn, có chút gì đó trong vẻ huyến bí 
của giai cấp quí tộc đã mất đi. Cora, vì là một người Mỹ, không bối rối lắm trước 
điều ấy, và có lẽ bà thậm chí còn chào mừng việc những trật tự cấp bậc cứng 
nhắc xưa cũ ấy đang mém ra. Nhưng bà cũng ý thức rõ những thay đối đó nhất 
định sẻ khiến Robert cảm thấy bất an. 


Giống như chống mình, Cora có thế rút ra sức mạnh của mình tử sự thật là 
hoàn cảnh của bả không phải duy nhất. Năm 1880 (khoảng 1Ø năm trước khi 
bà cưới Rebert) chỉ có 4 nữ quí tộc người Mỹ ở Anh; vào thời thế chiến l, cơn 
số đó là 50. Hơn nữa, hương vị của đời sống xã hội Anh ngày càng có chất Mỹ 
và bớt trang trọng, nhở vào một thế hệ mới của những nữ chủa đến từ phía bên 
kia Đại Tây [Dương - những phụ nữ như Elsa Maxwell, Nancy Astor và Emerald 
Cunard. Những “nữ chúa” đấu tiên cưới quí tộc Anh đếu thấy xã hội thượng lưu 
ngột ngạt đến không chịu nối, đấy những trật tự cấp bậc cứng nhắc và những 
qui tắc hình thức. Nhưng trong thế giới thời hậu chiến, mọi thứ đột nhiên được 
nới lỏng ra. Cora - trong Lâu đài Downton xa xôi - có thế là cách rất xa những 
phòng khách quí tộc của Qui bà Cunard ở London, nhưng chắc hẳn bả cũng 
đang chào đón những phong cách sống và thành tựu Aỹ. 


Viễn cảnh phải rời bỏ Downton và sống trong một ngồi nhà nhỏ hơn, dù 
đáng buốn, nhưng mang lại cho Cora một công việc thỏa mản. Trước chiến 
tranh, bà có rất ít hoạt động nhàn rồi. Một số phụ nữ là họa sỉ và nhà thêu thủa 
đại tài, nhưng phấn đông lại tiêu tốn thời gian làm những "cái đón; tức những 
thư tín cũ được cắt ra thành những đoạn dài 2-3 inch rối gấp rẻ quạt thành 
những dây nến. Những "cái đóm” này được dùng để mối lửa thay cho hòm quẹt. 
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“Việc biến những thư tín không dùng nữa thành những cái đóm và chất đấy 
hộp quả là một công việc nhàn nhã và thú vị? Phụ nhân Hyde Parker nhớ lại. 
*Ở Melford, phòng học, thư viện và cả khuẻ phòng nữa, tất cả đều có những hộp 
đựng đóm để trên bệ lò sưởi” 


Di nhiên, chiến tranh đã thay đối thởi trang của phụ nữ và việc quan tâm thay 
đối trang phục cho những địp gặp gỡ nhỏ nhơi cũng bắt đấu giảm bớt. Cora rất 
tính tế và sành điệu, luôn mặc đồ dài tới tận gót chân, đài hơn so với những cô con 
gái của bà, nên thiết kế phục trang phải tìm kiếm những bộ váy áo khoe ra được 
“tính cách Mỹ phóng khoáng trước sự thay đổi, hòa quyện với một sự trang trọng 
nhất định” Với một bộ váy áo buối tối, họ thiết kế một bộ lấy cảm hứng từ Lanvin, 
một nhà thiết kế thập niên 1920 với những mẫu thiết kế có vẻ giống như quay trở 
lại thế kỷ XVIHI. “Chúng tới sử dụng ý tưởng này và tạo ra một hiệu ứng vòng vảy 
mềm mại với vải đan lưới trên bộ đồ nội y bằng lụa theo tông màu đó anh đào sắm, 
Caroline MicCall giải thích. “Tôi có một bảng mẫu cũ cho đồ trang trí bằng cườm 
rất đẹp do một thương nhân vải tìm được và tôi đã cho may bộ váy áo dựa theo đó” 

Robert thì bảo thủ hơn và ít phản ứng trước những thởi trang đang thay 
đổi, dù hẳn ông cũng là mối quen của hiệu may Savile Row. Chiếc nơ đen của 
ông là do Huntsman làm ra ở hiệu đó nhưng nó không có nút thắt thời thượng 
nằm 1920, “Dù vậy, chúng tôi cũng gắng làm cho ông hợp với thời đại một chút” 
McCall nói. “Những bộ vét của ông không bỏ chặt sát như thời ấy. Lúc này, 
chúng có ba, thay vì bốn nút. Đôi khi ông cũng mang cố áo mềm trong bộ đó 
nông thôn, nhưng thường là đồ thế thao, loại “double round” và “Albany” hay, 
trong những địp trang trọng, là một bộ loại “tipped imperial” 
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Robert sống đời mình theo một nhịp điệu khác với những thứ quanh ông, và ông 
không chắc sẽ theo kịp được thế giới hiện đại đang diễn ra quá nhanh này. “Ông có 
thể xoay xở để có được một nhịp điệu chậm hơn so với người khác” Boonneville nói. 
“Nếu bạn sống trong một thế giới mà quan tâm chính yếu của bạn là sẽ mặc gì cho 
bữa tối - và bạn biết rõ mình sẽ phải mang nơ trắng - thế thì bạn sẻ có thế làm mọi 
việc một cách từ tốn hơn. Từ quan điểm của một điển viên, đó là một trong những 
điều then chốt cần lưu ý” Thế giới như Robert biết trong những năm tạo dựng sự 
nghiệp của ông có lẻ đang bắt đấu vỡ vụn, nhưng ông nhận ra mình phải bắt kịp thời 
đại nếu ông muốn sống một cuộc sống trọn vẹn và giúp đỡ những người phụ thuộc 
vào mình. Có Cora bẻn cạnh, ông có đủ cơ hội để làm được điều ấy: 
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Những buôi đi sẵn là một trong những kết câu - và là một 
trong những dâu ân - của năm tháng qui tộc. Chúng mang 
lại một không khí khác hẳn và ít trang trạng: Đỏ là điêu mà 
lullan Fellœwes xem là đặc trưng cho một “tính không-trang 
trọng tỉnh tê” của riêng người Anh, Như một quản gia hỗ 
tưởng, “Bạn luôn ăn trựa bên ngoài... 

Ân kiêu đó có chút thoải mái hơn; bạn không cân phải quá lễ 
nghia... Gia đình chủ có vẻ cũng thoải mái hơn 


Đó là một cách tổ chức khác biệt, Tôi rât thích” 















Vòng cô kim cương hiệu Carfer của Phụ nhân Grantham là dầu hiệu cho giai 
cập của bá. Những hiệu kim hoàn Paris nội tiêng, thành lập năm 1847, từ lâu 
đã có một loạt của hiệu ở New York và Loasdon; Vua Ekdward VII đã đua ra một 


tiêng rắng Cartier là “nhãn hiệu trang sức của các vua và là Vua 


uyên hủ nỗ 
của các nhận hiệu trang sức”, Trang sức là một bộ phận quan trọng trong của 
cải thưa kệ của bắt ky nữ qui tộc nảo. Trong các đám cưới của xã hội thượng 
lưu, những rnótt quả chính (được liệt kẻ trên báo) là trang sức mả cha me có 
có dâu. Khi được rnang 


vào những địp trang trọng, trang súc biếu lộ sự giảu có vả địa vị của các cặp 
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lệc một lò nướng được đưa đến Lâu đài Downton đã báo hiệu sự 
xuất hiện của công nghệ thởi hậu chiến và khởi đấu cho những 
thay đối ở tắng dưới, nẻn không ngạc nhiên gì khi Carson chỉ miễn 
cưỡng chắp nhận nó. Là một người có niềm tỉn mạnh mẽ vảo truyền thông, ông 
không thế thấy được điều tốt đẹp gì có thể rút ra từ những thứ mới mẻ. Tuy 
nhiên, Bà Hughes, người khá thực dụng hơn, lại hoàn toàn chấp nhận sự cách 


tắn nếu bả thấy nó giúp mình làm việc hiệu quả hơn. 


Ông quản gia biết rất rõ về vai trò của mình trong cuộc sống: đó là giữ cho 
ngôi nhà cứ vận hành theo cùng một kiếu như trước nay. “Carson sinh ra trong 
một gia đình quan lại và có truyền thống làm người hấu” Julian Fellowes nói 
"Ông nội ông là một quan trưởng hầu, nên ông thuộc tắng lớp ở giữa tắng lớp 
trung lưu - do đó chắc chắn họ không phải lãm lem bùn lấy để kiếm thức ăn” 
Carson là người tín tưởng chắc nịch vào chế độ quân chủ, địa vị quí tộc và trật 
tự xã hội - theo ông, mọi người đếu có vị trí của mình, và ông hãng hái giữ gìn 
điều đó. 

Như ta đã thấy trong loạt phim thứ nhất, Carson đã bỏ lại sau lưng một quá khú 
đáng xấu hố là từng đóng vai “Charlies vui vẻ” của sẵn khẫu tạp kỹ để đi làm người 
hấu. [im Carter, người đóng vai Carson, giải thích tác động của sự thay đối nghề 
nghiệp kịch nghệ này lên nhân vật Carson: “Những người chạy trốn khỏi thứ này 
để đi vào một thứ khác có lẻ là những món đệ nhiệt tình nhất [của thứ khác đó]. 
Carson là người như thế. Ông đã chôn vùi đời sống quá khử của mình và yêu lấy 


Downton - một thế giới trong đó có chó cho tất cả và tất cả đếu có chỗ của mình” 


Khi chiến tranh qua đi và chiến thắng đã là điều chắc chắn, Carson hi vọng 
mọi thứ có lẻ sẻ trở về nguyên trạng như trước đây = trong đó, ông, chủ nhân 
Grantham và bà bá tước góa phụ lại được sống hòa hợp cùng nhau. ( Phục trang 
của Carson thậm chí không thay đối tẹo nào trong suối cá ba loạt phim - “không 
thay đối và sẽ không thay đối đúng như ý ông vậy” thiết kế phục trang Caroline 


McCall nói). Nhưng ông bắt đấu nhận ra có lễ ông sẽ phải thất vọng. Ngoài sự 
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thật rằng ngôi nhà thiếu người làm, nghĩa là không thể tổ chức được sự kiện nào 
theo phong cách ông từng quen thuộc được nữa (lúc này ông đang nghĩ về đám 
cưới của tiểu thư Mary và Matthew Crawley), chiến tranh đã thay đối nhiều thứ 
theo một cách khác, triệt để hơn. Những người đã chiến đấu trong các chiến 
hào đang trở về nhà với một thái độ mới đối với cuộc đời. Những tuyên bố của 
Matthew rằng anh muốn “sống một cách giản dị hơn” lại chẳng báo điểm lành gì 
cho những điều yêu thích của Carson và cách làm việc của ông. 


Bà Hughes: CZZ 4.Á giờ đâu cÁAs còa ĐÁu (luộc cắp Á/âu 


tácÁ cáa mộ Éãa đũc nữa sổ. 
Carson: gaà cua độc ( uấn côn. 


Carson đã nổi đóa lên khí sự việc đi chệch khỏi lế lối, như việc bữa tối lại có 
hấu gái phục vụ, hay ý nghĩ về việc không có hấu nam cho một đám cưới của 
xã hội thượng lưu hay việc gã tài xế lại ngủ ở tầng trên với tư cách chống của cô 
tiểu thư út của ngài Bá tước. Trong khi ông có thế chịu đựng được một số trong 
những thách thức khắc nghiệt hơn của cuộc đời bằng một thái độ điểm tĩnh 
thư thái và sự đè đặt kiếu Anh - kế cả trong cuộc chiến, trước cái chết và trước 
việc phải rời Lâu đãi Downton ~ thì cái cảnh một hấu nam thiếu kinh nghiệm 
đang loay hoay phục vụ món khoai tây cho bà Bá tước góa phụ cũng khiến ông 
choáng váng. 

Carson cấn nhiều hấu nam hơn, nhưng như O'Brien đã nhắc ông nhớ, hầu 
nam “ngày càng ít ôi hơn so với trước chiến tranh” nhưng vai trò của họ thì lại 
phải giống hệt như trước, nghĩa là thật không đẻ gì tìm được những ứng viên 
thích hợp. Những kênh thông tin thông thường - một trụ sở môi giới ở London, 
mục quảng cáo trên tờ The Times hay “mạng lưới ngấm” (qua đó ông có thể hỏi 
thăm các quản gia trong những nhà khác về những hấu nam thích hợp cho công 
việc) - vào năm 1920 đã mất hiệu nghiệm. Khi O'Brien giới thiệu cháu trai bà là 
Alfted Nugent, ông cũng không phản đối gì, nhưng lại lơ là bất cần để ©'Brien 
đàn xếp khiến cho phu nhắn Grantham tự mình quyết định nhận lời sau lưng 
ông. Carson khóng thế cho đó là do lỗi của bà Bá tước được - có lễ ông tự nhủ 
rằng vì là một người Mỹ nên bà có thể không hiểu được đó là cách xử lý sai, 
nhưng ông biết rõ O'Brien đã cố tình giở trò với ông. 


Một quản gia được cho là có toàn quyến trong địa hạt của mình, gốm cả việc 
thuế và sa thải các hấu nam (Bà quản gia Hughes lo phần các hấu gái), và ông 
sẽ thông báo cho nữ chủ nhân của gia đình về những quyết định của mình. (Di 
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nhiên, cũng không có gì nhiều để nói về những người hấu bậc cao hơn như hấu 
phòng, hấu cận của phụ nhận và chị bếp). Patricia, nữ tử tước Hamblcden, giải thích 
việc ông quản gia Nhà Wilton đã xử lý mọi chuyện thế nào khi bà còn trẻ: “Nếu ông 
ta thấy có ai đó thực sự không vừa ý, ông sẻ đến nói rằng: “tôi e là George không 
được. Tôi nghĩ tốt hơn là bả nên đuổi việc anh ta” rồi ông sẽ tìm người hấu khác” 

Bà Hughes đã từ bỏ việc kết hôn vả xây đựng gia đình vì sự nghiệp của mình 
như bả quản gia ở Downton. Ta không biết tại sao, nhưng có thể phỏng đoán 
rằng bà đã lên kế hoạch đời mình còn hấp dẫn hơn cả những tổ tiên tá điển của 
bà. Chắc chắn bà không có vẻ gì muốn hất đố sự may mắn của mình bằng những 
cuộc biểu tình đòi quyến đi bấu cho phụ nữ: ta chưa bao giờ thấy bà tìm cách 
chuyện trò với Sybil, chứ nói gì đến việc cảm thông với bất kỳ hầu gái nào muốn 
bày tỏ nguyện vọng bỏ nghề người hấu. 

Điều này không có nghĩa là bà không có chí hướng của mình: Một sự nghiệp 
trong nghề người hấu là một điểu đáng hãnh điện; vì công việc ốn định, bả sẽ 
được đồng nghiệp tôn trọng và nếu bà phục vụ gia định chủ nhiều năm thì thậm 
chí bà còn có đủ tiến và tiền lãi để nghỉ hưu khá thoải mái trong điển trang của 
Lâu đài Downton. Với loạt phim thứ ba, phòng phục trang đã hóa trang cho bà 
một bộ trang phục “hợp thời trang hơn. Cổ áo được hạ thấp xuống một chút, và 
gấu váy được nắng cao hơn” McCall nói. Bộ trang phục không bị mang tiếng là 
khêu gợi mà cũng không phải là không trang nhã. 

Chỉ có đuy một việc có thể phá hỏng những kế hoạch tỉ mỉ của một bà quản 
gia, đó là bệnh tật. Ngoài việc lo sợ bị bệnh, nếu bà không có khả năng làm việc 
thì chức vụ của bà sẽ bị đặt thành vấn để, Hắn là bà không có nhà riêng và chí 
ít thì với những điều ưa thích của bà Hughes, hoàn toàn sẻ không gia đình nào 
muốn đón nhận bà. Vào thời ấy, có rất ít điểu khoản pháp lý, nên người ta không 
hi vọng gì có thế sống thoải mái lâu dài được. 

Trong khi bà Hughes không bị ai ở tầng đưới thù ghét, bà cũng chẳng có bạn 
bè thản thiết nào ở đó. “Ở bà ta thấy có nét xác tín của phái thấn học Calvin) 
Phyllis Logan, điển viên đóng vai bà quản gia Hughes nói. “Bà phải duy trì một 
khoảng cách vừa phải với các hầu gái của mình. Bà không muốn họ xem bà như 
người đẻ tính hay để bị thuyết phục” Trong những lúc khó khăn, có rất ít người 
mà bà Hughes có thế dựa vào. Với vai trỏ là bà quản gia, bà khóng thể nào đặt 
niềm tin vào bất kỳ ai trong nhóm người hấu cấp dưới cả. Carson là người cùng 
địa vị với bà, nhưng vì ông là đàn ông nên giữa họ có một lần ranh không thể 
vượt qua được. Rết cục, bất chấp những xung đột trong quá khứ, chẳng hạn về 
chìa khóa tủ bếp hay giá cả thực phẩm, bà Hughes cũng tìm đến nguồn an ủi nơi 
chị bếp Patmore. Họ đếu làm những việc “tế gia” trong nhiều năm và họ rất hiếu 
nhau. Về mặt công việc, họ có lãnh địa riêng của mình, nên họ có thể giữ khoảng 
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cách với nhau khi cắn, nhưng ngay lúc này đây bà Hughes đang cắn một đôi tai 
biết cảm thông. Tiếc là chị bếp Patmore thô lẻ có lẻ không biết cách cảm thông 


ẳn cần má ñng#gướI1 ta IHIOHE chờ trong những lúc như thế này. 


Trên nhiều phương điện, Carson và bà Hughes là hình ảnh phản chiếu của 
ông bà chủ nhân Grantham. Có thể ông Bá tước là chủ nhân của cơ ngơi này, 
nhưng chính Carson mới là “chúa” ngồi nhà. Có thế bà Bá tước trông nom đời 
sống xã hội của gia đình và lên lịch mời khách, nhưng chính bà Hughes mới là 
người đảm bảo cho khách viếng thăm được thoái mái và ấn tượng khi lưu lại 
Thế nhưng, cho dù Carson và bà Hughes tôn trọng gia đình chủ nhân Grantham 
và có vị trí cao đến thế nào, và cho dù gia đình chủ nhân Grantham có biết ơn 
ông, bả quản gia của họ đến thế nào trước những gì họ làm, thì cả hai bên đều 


không được vượt qua lần ranh (giai cấp) và trở nên thân thiết gắn bó được. 
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Cuộc sống của những người như ông Carson và bà Hughes thật kỷ lạ, đứng 
giữa gia đình chủ và giới người hấu, nhưng lại không bao giờ hoàn toàn thuộc về 
nhóm nào cả. Nên đẻ hiểu tại sao hai người họ lại tìm kiếm niềm ai ủi nơi nhau, 
cho dù theo những cách khá cứng nhắc. Tuy nhiên, dù khả thân thiết (không phải 
là trong mỗi quan hệ của mình, họ đôi lúc cũng giống như những nhân vật trong 
phim Tite Remains oƒ the [Day [ Di sản ngày ấy] sao?), họ cũng nhận ra những điểm 
chưa tốt của nhau, Bà Hughes nghĩ thải độ của Carson đôi lúc quá trịch trượng, 
còn Carson lại nghĩ bà Hughes không đủ nhắn nại với gia đình chủ, luôn hỏi xin 
bọ làm điểu này điểu nọ vốn không thuộc thẩm quyến của họ. Để nói lên quan 
điểm của mình, có thể ông đã khuyên bà xem một bộ phim nổi tiếng mới công 
chiếu năm ngoái, năm 1919. Phim Àfale and Female | Đàn ông và Đàn bà| (dựa 
trên vở kịch The Admirable Crichton [Ông Crichton đáng kính | của M. Barrie năm 
1902) kế về Chủ nhân Loam, gia đình, và nhóm người hấu của ông bị đấm tâu, 
trôi đạt vào một hòn đảo hoang, Ông quản gia Crichton là thành viên thực tế nhất 
và thích ứng nhanh nhất trong nhóm ~ hẳn Carson rất thích điểu này - và đã trở 
thành người chỉ huy nhóm. Tiểu thư Mary, con gái của Chủ nhân Loam, đã đem 
lòng yêu ông. (Carson hẳn sẽ có chút lúng túng khi xem đến đoạn này, còn bà 
Hughes thì sẻ nhíu mày). Khi họ sắp cưới nhau thì một chiếc tàu chạy ngang trông 
thấy và cứu họ. Khi quay về với đời sống văn minh, đám cưới đã bị đình lại ngay 
khi họ trở về với những vị trí quen thuộc của mình trong trật tự cấp bậc xã hội. 


Carson ất sẽ xem đó là một kết thúc có hậu 
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Bất chấp vị thế “cha chú” của ông ở dưới lấu, Carson có thể sẻ không khoan 
dung khi nhận thấy khuyết điểm của người khác, trừ phi người phạm lỗi là một quí 
tộc bị các qui tắc buộc phải làm vậy hoặc một người hấu làm việc nhanh nhạy, thì 
trong trường hợp ấy ông sẻ tha thứ tất cả cho họ. “Ông không phải là một người 
thô bạo; điển viên Carter nói về Carson. “Nhưng với ông điều quan trọng là phải 
lâm đúng mọi việc. Người ta phải làm tốt công việc của mình Chẳng hạn, ông biết 
rằng Thomas trộm rượu trong kho và là một kẻ ranh mìa, xấc láo, nhưng vì ông 
không thể thấy ai có thể làm công việc hấu nam tốt hơn (trong trưởng hợp Bates 
vắng mật), ông đã đề nghị chủ nhân Grantham thuê Thomas. Cho dù Carson thoạt 
đấu có chống đối Bates với lý do rằng Bates cà nhắc vả đi lại phải chống gậy thì ông 
cũng khóng có ý cho là Bates không thế làm tốt công việc của mình, và giờ đây khi 
đã cùng làm việc và biết Bates rô hơn, thì việc người hấu nam bị bắt bỏ tù vì tội giết 


người cũng không đủ làm cho Carson nao núng chút nào đề bảo vệ Bates. 
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Mức độ thảm niên của Carson được thể hiện trong những công việc ông 
được tin cậy giao phó - lau chủi đồ bạc, trông nom hắấm rượu (chọn và sắp xếp 
rượu vang và rượu poóc tó, rồi quyết định sẻ dùng loại nào cho bữa trưa và bừa 
ăn nhẹ), lọc cặn rượu và rót rượu. Thường thì khi quay, vai trò ấy hiện ra chán 
ngắt giông như những giờ làm việc lé thẻ mà một ông quản gia phải lầm. Diện 
viên Cartes giải thích: “Với tôi, công việc ở tấng trên thì khó hơn, vì tôi có rất ít 
việc làm. Thực tế tôi chỉ ngồi và hấu như ngói suốt cả ngảy, thí thoảng đưa cho 
ai đó cải đĩa hoặc rót rượu. Việc đó rất chán và thời gian thì đài lẻ thẻ. Nhưng đó 
mới thật đúng là những gì một quản gia làm. Ở tấng dưới, ông lại là trung tâm 
chú ý. Ông bước vào phòng và mọi người giật mình chú ý. Ôi! Những ngày quay 


những cảnh ấy ở Phim trường Ealing đã qua mắt rồi còn đâu! 


[rên hết mọi bốn phận, ông quản gia cảm thấy có trách nhiệm cho việc vận hành 
toàn bộ gia đình. Công việc của các hấu nam phải được giám sát, nhụ cấu của gia 
đình chủ phải được đảm bảo và chăm lo, đố bạc của gia đình và nữ trang của các nữ 
chủ phải được bảo quản cần thận, được khóa trong một két an toàn trong phòng ông 
và các chuẩn mực chụng phải được đuy trì, Có nghĩa là một quản gia không bao giờ 
hết bốn phận. Công tước Richmond nhớ lại ông quản gia giả CGoodwood trong cơ 
ngơi của minh: “Có lẫn tôi nói với ông ta, “Tôi lo cho ông, Tôi muốn xem thử mỗi 
tgày ông đi được bạo xa” Nén tôi lấy một máy đo bước đi nhét vào túi áo ông, rồi tôi 


phát hiện rằng ông đi được 19 đặm rưỡi (1 đặm = 1,609 m) một ngày, khắp cả nhà 


Cố gắng cần bằng giữa quyền uy trước người hấu và sự độc tài là điều vốn chỉ khuyến 
khích sự nổi loạn, là một thách thức đối với một quản gia, và đó cũng là điều mà Carson 
phải xoay xở. Trong những ngôi nhà khác, đường chiến tuyến ấy được vẻ ra rõ rằng hơn. 
Một hấu nam tên Petit nhớ lại những chặng đường mà ông đã đi qua để lật đồ quyến uy 
của ông quản gia: “Lão ấy là một gà xấu xa, qui quyệt; phòng của lão nằm gắn cửa trước 
và vì biết chúng tôi có thế nghe thấy tiếng bước chân của mình khi lão đi vào phòng chúa 
thức ăn, nên đôi khi lão già đó tháo ủng ra vả lặng lẻ bước vào. Tôi nghi lão mong chờ sẻ 
bắt quả tang chúng tôi đang làm gì đó không tốt, Nhưng tôi đã chơi khăm lão được một 
thời gian. Dưới tấm thám ngoài phòng lão có một viên gạch lót nén bị long ra, tôi đã mắc 
một sợi đây vào đó, nối với chiếc chuông trong phòng để thức ân đề khi lão bước ra khỏi 
phòng chúng tôi biết được mà để phòng, Bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy nhói đau ngay 


mông mỏi khi nhớ lại ngày mà lão ta phát hiện ra chuyện đổ, 


Nhìn thấy công việc được hoàn thành tốt đẹp là một điều Carson lẫy làm thỏa mãn. 
Một quản gia hối tưởng lại niềm kiêu hãnh của mình khi trông chứng việc sửa soạn bàn 
ăn cho một bữa tiệc tối: “Giả thử khách khứa đã đến ngồi vào bàn và biết phải làm gì, 
họ sẻ hoàn toàn thoái mái. Mọi thứ họ cần đều có sẵn trong tấm tay. Không cắn phải với 
người lấy thứ gì, không cấn phải làm đồ thứ gì khi cắn với lấy thứ gì đó. Văn đé ở đây là 
cách bạn sắp xếp ly và đĩa, và cả hiệu ứng trang trí nữa. Có những lề lối làm việc má bạn 
không thế quéẻn thứ gì được. Nhậng xị cả lên khi khách khửa đã ngói đâu vào đó rồi là 


hoàn toàn không được!” 


Trên hết, Carson thích thú khi được vảy quanh bởi những thứ tốt đẹp. Hẳn ông sẻ 
tán thành những cảm xúc của vị quản gia xem cuộc đời làm việc của mình như một 
quá trình giáo dục: “Không thể nào sống giữa cái đẹp mà trong bạn không có cái đẹp 
được; bạn phải học cách phân biệt những gì tốt và xấu; bạn phải học cách thưởng thức 
và đánh giá; bạn nhìn ngắm những cuốn sách được sắp xếp gọn gảng trên kệ và cuối 
cùng bạn chọn một cuốn để đọc; những cuộc chuyện trỏ tình cở nghe được sẻ thỏi 
thúc bạn muốn biết nhiều hơn. Bạn cũng phải học hỏi các giá trị luận lý, không phải 


lúc nào cũng bảng những tấm gương minh họa mà bằng cả sự quan sát và so sánh” 


Bà Hughes có vẻ ít dính dáng đến quan điểm này. Ta không nghe bà thế hiện sự 
quan tắm øì đến những gia đình hoàng gia ở châu Âu và cảng ít thấy bà trắm tró chiêm 
ngưỡng những bức tranh treo ở đại sảnh. Hẳn nhiên bà cũng xăm xoơi chúng nhưng 
phần nhiều là để quét bụi trên những vòng xoắn trang trí trên khung mạ vàng mà thôi. 
[rong số tất cả những người hấu, bà Hughes có vẻ là người làm việc ít nhất. Ta thường 
thấy bà nhanh chân rảo bước khắp phòng, rồi đừng bước để hỏi hấu gái cấp đưới về 
công việc của họ, với chùm chìa khóa leng keng đắt ngay thất lưng, nhưng bà ở đó 
hoàn toàn không phải để làm những việc như thế. Thực tế, bà có khối việc phải lo nghị, 
bắt đấu bằng việc giám sát các hấu gái trong lịch trình làm việc hàng ngày như chuẩn 
bị lò sưởi, lau chùi và phủi bụi, đảm bảo mọi phòng công cộng đếu sẵn sàng trước buổi 


điểm tâm sáng, Sau đỏ là đến phần dọn giưởng (khăn trải giường phải được thay một 

















Tại buối lê hội hàng năm 
“Vũ hội của Người hấu”, 
chú và người hấu tạm gạt 
xang một bền những rào 
cản xã hội trong một đệm: 
đế cùng nhau vui vé ở Lâu 
đài Downton. 
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tuấn một lấn, khăn ở phòng bà chủ thì một tuấn hai lấn) và các bình đựng nước 
phải luôn được thay nước mới. Chắc chắn là sẻ có những bảng phản công để sắp 
xếp công việc và giám sát, từ những bổn phận của các hấu gái cho đến đồ vải lanh, 
và việc đảm bảo các phòng chính sẻ lấn lượt được lau đọn sạch sẽ. 

Đố vải lanh tiêu tốn rất nhiều thời gian của bà quản gia. Ngoài đồ vải lanh 
trong phòng ngủ, còn có cả kho "đồ vải lanh đang được sử dụng” cắn phải được 
sắp xếp, chuẩn bị và giữ gìn. Nhà bếp cắn khăn lau bát đĩa khô, giẻ chùi lò, khăn lau 
tay khô, đố vải lanh tốt để lọc nước súp, và cả một mớ đồ vải linh tính khác nữa. 
Các hấu gái cấn mớ giẻ lau và khăn lau dùng riêng. ông quản gia và hấu nam sử 
dụng rất nhiều khăn lau bằng vải lanh cũng như những mảnh vải lanh hình vuông 
mỏng để lau đố bạc. Tất cả những thứ ấy hầu như được sử dụng thưởng xuyên, vả 
bà quản gia thường phải thức đến tận khuya đế chuẩn bị chúng cho tuắn kế tiếp. 

Bà quản gia Hughes cũng chịu trách nhiệm lo các kho chứa trong nhà. Bột 
giật và những thứ đồ linh tỉnh có thể được đặt hàng qui với số lượng lớn từ 
London, nhưng những thứ khác thì lấy từ các nguồn cung trong vùng, Mắt của 
bà Hughes thưởng liếc ngang liếc đọc các mục quảng cáo hòng kiếm cái gì đó mới 
mẻ, kiểu như Thuốc đánh bỏng đồ đạc hiệu Stephenson - “Sáng bóng như gương 
mà không để lại đấu tay” Bà không sợ hải trước sự tiến bộ và có vẻ bà còn háo hức 
muốn thử những đụng cụ tiết kiệm sức lao động mới. Khi đến London để giúp 
cô hấu gái Anna dọn dẹp cần nhà cho thuê của Bates vào đấu nằm 1920, có lẻ bà 
cũng đã ghé thăm buổi triển lãm “ngôi nhà lý tưởng”. Chủ đề này phản ánh Đạo 
luật nhả ở năm 1919, vốn hứa hẹn sẻ mang lại “những ngôi nhà phù hợp cho các 
anh hùng” nên nó đã nhấn mạnh vào những đặc điểm của một ngôi nhà hợp vệ 
sinh và tiết kiệm sức lao động. Có lẽ Bà Hughes đã thấm ước có được “bản uống 
trả hoàn toàn bằng điện” gồm một khay để bánh mì nướng (dùng trong lò nướng 
điện), ấm đun nước bằng điện và bếp điện cho phòng khách của mình. 


Một nguồn thu nhập thêm quan trọng trong vai trò bà quản gia là số “tiến boa” 
hay “tiền hoa hồng” mà bả nhận được tử những người cung cấp mà bà thưởng quen 
ghé mua hàng. Bà quản gia Bristow, tại lâu đài Thrope-Sackville ở 1.cicestershire trong 
khoảng thời gian giữa hai cuộc thế chiến, nhớ lại cách hệ thống ấy vận hành như sau: 
Bà sẽ đưa mọi hóa đơn - do bà kí - cho ông chủ hoặc bà chủ, rối sau đó họ sẽ viết tờ 
séc thanh toán cho những người bán hàng, “Nếu trả tiến trong vòng một tuấn lẻ thì 
đôi lúc tôi có được đến 30 sỉ linh tử chủ hàng cá và chủ hàng rau quả ấy chứ” 

Bà Hughes đến Lâu đài Downten sau khi Chủ nhân và Phu nhân hiện tại 
của Grantham chính thức thửa kế cơ ngơi gia đình và bà phải tìm cách chu toàn 
cách nhìn của họ về ngôi nhà. Sự đàn xếp này diễn ra rất tốt đẹp, vì những bả 
quản gia chính thức thường có xu hướng thủ cựu, cứng nhắc và đói khi phật ý 
trước sự xuất hiện của một bà chủ mới. Nữ tử tước Hamtbleden đả viết rằng khi 
lấn đầu bà đến Greenlands (nhà của chống bà), bà quản gia hiện có ở đó đã tìm 
cách phá hoại và làm bẻ mặt bà bằng những thủ đoạn hạ tiện. Một trong những 
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mánh khóe của bà ấy là mang cho những vị khách cao quí nhất những tấm khăn 
trải giường bằng vải cô tông kém chất lượng thay vì phải mang những tấm khăn 
trải giường bằng vải lanh thượng hạng. May thay, bả ấy đã sớm rời đi. 


Giống như với Carson, thách thức lớn nhất của Bà Hughes sau chiến tranh là 
việc giữ được người hấu và tìm được người mới. Toàn bộ thế hệ những phụ nữ 
trẻ thời ấy đã trải qua một cuộc sống thân tình và tương đối tự đo trong những 
công việc khác nhau của thời chiến - trong những nhà máy đạn được và những 
ngành công nghiệp, nông nghiệp và công việc văn phòng - và họ không muốn 
từ bỏ sự tự đo mới mẻ ấy. Ngoài ra còn có một cảm nhận ngày càng gia tăng rằng 
nghề người hấu có lẻ là một nghề mất phẩm giá. Một người miễn cưỡng vào làm 
người hấu, với vai trò là hấu gái bặc ba trong một ngôi nhà lớn ở Argyllshire, 
nói “sự sợ hãi lớn nhất” của có là “việc biết được rằng kể từ nay tôi sẻ phải bị gán 
mắc là con sen - với một chiếc mũ và một tạp để. Thậm chí còn có một mục 
trên tờ The Lady (một tờ tuấn san lúc ấy, cũng như ngày nay, được đùng để đăng 
tin quảng cáo cho những công việc người hấu đang thiếu) năm 1919 với nhan 
để ° Tại Sao Tôi Ghét Nghề Người Hầu”. Người ta còn liệt kê những sự chống đối 
khác nhau như: “1. Nó có nghĩa là mất địa vị xã hội; 2. Nó có nghĩa là mất tự do 
hành động = một có gái không được tự do làm theo ý mình; 3. Cho đù trên thực 
tế các hấu gái không làm việc nhiều giờ, nhưng bổn phận của họ thì không bao 
giờ hết; 4. Nó là một công việc tẻ nhạt, cực thân và hoàn toàn đơn điệu” 


Bà Hughes: (?Ấáz2 ức “Á&m; /4ể đàm đƒ eôw œác cẤp đc ÁÁ: 
ý 
kÀp cÁu eÁÂN CuA: Ba má (ác CẤP cÁdag Éa đu nÁm mợuđồc (ầm 
ứa củ, Ábặc cÁp đn ÁÁc nà ôxg uà đấu fÁư ŸWsyy đây Eầ aan2 
cÁyu &uaổc vung “Ác đẢm mây nà ó2 “A0 sáp (hàc s2.akcÍ 
Trong thời gian ấy, Carson và bà Hughes đếu chấp nhận ở lại Downton như 
những người cai trị chung cho vương quốc tấng đưới của riêng mình, để tìm 
được sự tôn trọng và hài lòng tương đối. Bà Hughes bản khoăn không chắc chắn 
gì về tương lai của mình vì sức khỏe của bà không được tốt, nhưng bà có thể 
nương nhờ vào những người chung quanh để được an toàn. Với Carson, mối đe 
đọa cho sự an toàn của ông nằm trong việc ông cấn trật tự thế giới cũ để quay 
về. Khi địa vị của những người đứng đầu các chế độ quân chủ ở Âu châu đang 
lung lay, ống thấy trước một phản ứng đây chuyến vốn có thể đẳn đến việc ông 
mất nhà vả công việc và đưa đến việc thay thế những điếu ông quen thuộc và yếu 
mến. Đế giữ thế giới của mình quay trở lại, Carson chú tâm vào những điểu ông 
có thể làm để tạo ra một sự khác biệt, như: đảm bảo đúng loại rượu cần được gạn 
lọc, các hấu nam phải mặc chế phục và đồ bạc phải được chùi thật sáng bóng. 
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TRUMPET VOLUNTARY (Op.6 No.5) bụ John Stanieu 























PHU NHÂN 
MARY CRAWLEY 


FIRST HYMN: 


Q perfect Lơue, all human thou ght transcending, 





Lotul tue kneel in prawer before Thụ throne, 
That theirs may be the lơue tehich knơuos ro endỉng, 


Whom Thou ƒoreuerrmore dost join in one. 


C) perfect Life, be Thou their fulÌ assurance, 
CO tender charit and steadfast faith, 
Oƒ paHent hope and quiet, braue endurance, 
With chỉidÌike trust that [ears nor pain nor death. 


Grant them the Jơu tohich brichtens earthlu sorrou; 
Granm! them the peace tohich calms aÌl earthlu strfe, 
And to life s da the gÌori0us utknot0n triorrdt0 


That datons tapon eternal loue and le 


ozo 


THE MARRIAGE SERVICE 
(The Congregation standing) 
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SECOND HYMN 

































M AfrV: (na tcÁä e° Clẳn 
Loue Dioine, all lœues excelling, 
]ow oƒ heaten, to earth come ddt0n, 
Fix in us thụ lumble duoelline, 
All thự fatthfuÌ rcrcies crơt0n 
Jesus, thou ar† al[ campassion, 
Pure unbounded lơue thúu art; 
Visil us totth thụ salpation, 
Enter cuerv trembling heart 


Marv là nhân vật trải qua sự biến đối lớn 


rong tắt cả các nhân vật, 
nhất trong điển biến của ba loạt phim. Khi ta nhìn thấy có lắn đấu, có 
vẻ cô là một cô con gái cá lòng dạ sắt đá, khá lạnh lùng và đấy tham 


vọng của ông bà bá tước. Trước số phận không may khiến cô sinh ra là nữ chứ 


không phải là nam, cô muốn chứng minh rằng mình có thể thành công như bát 
Come, aÌmrichtv to deliuer, “ . 


kỳ người thừa kế nam nào. Nhưng Miary cũng là người có quan điểm theo cách 
Let tus aÏÍ thụ @race receioe; TẾ XE<⁄41‹9/E ii J0 u34 
truyền thống - gắn với bả nội, nữ bá tước góa phụ, hơn người me Mỹ - nên có 


Swddenlu return, and neuer, 
Ncter more tÌtv temrples legue 
The túc toould be altoaws bÍessine, 
Serue (he as thự hosts aboue, 
Pruw, and praise thec, t0ithout ceasing, 
Glorw in thự perfect lơue 


luôn tìm cách tạo ra quyến lực và của cải cho mình bằng một cuộc hôn nhân phủ 
hợp. Tuy nhiên, khi thấy mình đang lún vào một cuộc xì cằng đan có khả năng 
hủy hoại danh tiếng của mình khi người tình một đêm, Ngài Kemal Pamuk, đột 
tử gay trên giưởng ngủ của cô, cô buộc phải thừa nhận rằng kế cả những con 
n1@ưỚI thông mình vả tối đẹp CHHI phạm sai lắm. Nhờ sự thận tr: lg va rộng lượng 


} 
` 
L. 


Finish thẹn tÌtụ rưtp creation của cô hấu gái Anna khi bảo vệ đanh tiếng của có, Mary đã nhìn thấy được lòng 


Pure and spolless let us be; 

Lel tus set thụ great salpation, 
Perlectlw res‡ored in thec, 
Changed from gior into elorw, 
TIÌI im hequen tue take our pÌace, 
THÍ tue cas‡ œur crơt0ns before thee, 
Last in toonier, lưu, and praise! 


vị tha trong hình thức thuần túy nhất của nó. Sau khi thú nhận tôi lôi của mình 
trước những người cô thương yêu vả tôn trọng nhất - cha, bà nội, Matthew - rồi 
sau đó sống với ý nghỉ rằng nhiều ngưởi đã biết chuyện, càng khiến cô rơi vào 
tình thế cảm thấy mình bị người khác thương hại và tha thứ. Đó chính là những 
điều má trước kia cô không muốn và cũng không cần. Thế nhưng, rốt cục, vụ xi 

ìne đạn hính là su ¡ cho M RE xử œa cha 6i › đường 
Cảng, Gã1! i41 CÍHHẼ1 0ä SỰ CU FÓI CO 2VIAFY, XÓA GịU CƠ Vi THƠ f4 ChÓ CÓ COH QUỐNE 


đi đến tình yêu chản thật, đích thực 


PRAYERS 
During thự sienine oƒ the register the 0ranist tuiÏ pÏlaw from: 
Beethơuens “PASTORAL” SYMPHONY 


Bản thân Mary cũng lấy làm ngạc nhiên khi cô yêu Miatthew. Cô biết việc mình 


CHƠI anh Ssé FAN thuận IOÔfÑ\Ø TTỘI n"N€@MỚI, nhưng thoạt đâu có không nghi là mình ca 





thể yêu một người đàn ông không được sinh ra trong giới qui tộc. Một người đàn 
ông lao động để kiếm sống không thuộc tuýp người của có, nhưng sự ân cắn trong 
trái tim chàng, tình yêu quá mãnh liệt của chàng dành cho có, và có lẻ cả ngoại 


hình và nét quyến rũ của chàng, đả hạ gục có 


Dù vậy, thật khó để Mlary từ bỏ giấc mơ lấy được một người chống thuộc xã 
hội thượng lưu giàu có và có thế lực. Khi có vẻ như Miatthew có thế sẽ không phải 


là người thửa kế nữa - tức khi Cora mang thai trong một thời gian ngắn - Mary 
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đã có chút lưỡng lự. Ta không nên vội vàng phán xét cô vì điều ấy, để có một 
cuộc hôn nhắn hạnh phúc thì cắn nhiều thứ hơn là tình yêu. Việc có chung đời 
sống xã hội và chung ý hướng cho tương lai cũng góp phần rất lớn cho một cuộc 
hôn nhân hạnh phúc. Hơn nữa, Mary được “ra lò” từ trong sự thành công của 
một cuộc phối đôi đấy khôn ngoan về tài chính: Đó chính là điều đã xảy ra với 
cha mẹ cô. Trong suốt phần đời còn lại, Mary không ủy mị nữa - cô ít quan tâm 
đến tiếng tắm của mình hơn và ngày cảng quan tắm đến những gì có vả gia đình 
mình cắn. Cô đã nhanh chóng lãnh đủ hình phạt vì những do dự hoài nghỉ của 
mình: Matthew đã cảm nhận được sự lưỡng lự của cổ và hủy bỏ cuộc đính hôn, 
rồi khi cô gặp lại anh, anh đã yêu Lavinia Swire. 


Vừa tan nát con tím vừa đánh mất tình yêu đích thực của mình, khiến Mary 
một lấn nữa tự cô lập chính mình. “Ý nghĩ mất đi Matthew đã tác động rất lớn đến 
cổ; điển viên Michelle Dockery đóng vai Mary nói. "Rốt cục, điều ấy đả biến cô 
thành một con người tốt đẹp hơn” Giờ đây, cô đã trở nên ngoạn cường, đấy nghị 
lực nhưng ân cần hơn, tử tế hơn và biết tha thứ nhiều hơn trước những sai phạm 
của con người = kế cả của bản thản. Và đĩ nhiên, cô cũng trông ngóng cuộc hôn 
nhân của mình, suy nghi và lên kế hoạch vế những bộ váy cưới và nhiều chỉ tiết 
khác. Còn điều gì có thế tốt hơn nữa chứ? Nhưng với tính khí cứng đấu, cứng cổ 
của Mary và khao khát muốn phá vỡ rào cản luân lý của Matthew, thì ta không thể 
hi vọng điều gì có thế làm cho cuộc hôn nhân của họ thoát khỏi kịch tính được. 

Ta không nên xem nhẹ những biến động nội tâm của ÀMlary sau cái chết của 
Kemal Pamuk và sau khi cỏ đã được cứu rồi, như ta nhìn tử quan điểm của người 
sống ở thế kỷ XXI. Một trăm năm trước, việc một cô gái chưa chống mà lại có 
nhân tỉnh được xem là trái đạo đức, nếu không nói là đối bại, hư thân mắt nét, là 
một điếu sỉ nhục cho phái tính của cô và cho cả vai trò làm mẹ sau này của cô nữa. 
Marie Stopes viết cuốn Aarried Love | Tình yêu hôn nhân] đấy tranh cải nằm 1918 
vì cuốn này có mục đích giúp đỡ chuyện lên kế hoạch tạo dựng gia đình nhưng 
nó cũng khuyến khích một đời sống tính dục lành mạnh trong hôn nhân. Trong 
cuốn sách này, tác giả viết: "Cái tư tưởng rằng phụ nữ bị hạ thấp hay “bị vấy bần” 
khi quan hé tình đục vẫn còn bắt rẻ rất sâu trong những tắng lớp xả hội của chúng 
ta... Sự giáo dục phụ nữ và khuynh hướng tình cảm của xã hội hấu như đang đi 
theo chiếu hướng ủng hộ tư tưởng rằng đời sống tính dục là một như cấu thể xác 
thấp kém và làm giảm giá trị mà một phụ nữ đích thực xứng đáng được hưởng”. 


Thế nén, khi Edith khám phá ra bí mật nhơ nhớp của Mary, cẻ rất lấy làm 
sung sướng - đó chính là thứ có thế phá hỏng rất đẻ địa vị của cô chị cả của mình 
trong xã hội thượng lưu. Lúc này, mối quan hệ giữa hai chị em đã ít đối đấu hơn 
trước đây, nhưng họ vẫn sẽ không bao giờ trở nên thân thiết được: họ quá cứng 
nhắc trong nhiều khuôn mẫu mà họ lựa chọn. “Mary rất cứng đấu và không 
chấp nhận rằng cô không thế đi con đường riêng của mình”? Julian Fellowes nói. 
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“Nhưng cùng với điều ấy là việc cô không thế đế người ta thương hại mình được. 
Cô không bao giờ có thể ở trong một vị thế để mọi người thương hại” 


Mary rất thương và bảo vệ cô em gái út của mình. Có thế cô không đồng ý với 
quan điểm chính trị của cô em, nhưng cô thấy rằng về thực chất cả hai chị em đếu 
củng mong muốn một thứ giống nhau - đó là được hạnh phúc - chỉ là họ đang đi 
trên những con đường khác nhau mà thôi. Cô cũng lo lắng rằng có lẻ Sybil đã đưa 
ra những lựa chọn mà bản thân Sybil không thể thành công được. “Khi Mary phát 
hiện Sybil bỏ trốn với Branson, lúc ấy cô đang đóng vai trò, bốn phận của người 
chị cả: Dockery nói. “Có lễ có một yếu tố nào đó khiến cỏ ngản cản người khác 
tìm kiếm hạnh phúc bằng cách đi theo tiếng gọi trái tìm mà không đi theo lý trí 
của họ. Di nhiên, đó lại là điều mà lẻ ra cô nên làm với Matthew ngay từ lúc đầu”. 

Mary là người thủ cựu trên nhiều phương diện, là người có tư tưởng giống nhất 
với bà nội và người cha tư duy nệ cổ của mình, (“Trên một số mặt, cỏ là người con trai 
mà ông không cớ: Dockery nói) và cỏ hiểu thế giới quan của họ theo một cách mà 
nhiếu người cùng thời với cô không thể làm được. Điều này dẫn cô đến chỏ đôi khi 
cảm thấy khá coi thường mẹ mình. Mary không xem cô là người có nửa dòng máu 
Mỹ, mà là hoàn toàn mang đỏng máu Anh và cỏ không ngại nói với Cora điếu đó, ít 
nhất là hơn một lấn. Dockery nói về mối quan hệ giữa hai mẹ con như sau: “Mary 
hành xử có chút trịch thượng khi ở gấn mẹ. Cô thể hiện sự cố chấp kiếu trẻ mới lớn 
mà cô không bao giờ chịu giảm bớt. Nếu cô cảm kích mẹ cô điều gì, thì đó chính là 
về tiến của mà bà đã mang đến cho gia đình, cửu giúp điển trang mà thôi. 


Mary: (lung cbn (Áâ( mông đề nự cấm (64, Íầc dẫn c2 mứ Ä 
đạc dư đụag (Ế fabag cộc cÁông ẤM cÁp một gua AtxÁ cổ uc 


Martha: ( bx /ØÁác 6u ĐÁa số cẮp các gì đề /Áâc 


Những mối quan hệ thân thiết nhất của Mary là với đàn ông: cha nàng, 
Matthew và Carson. Có lẻ điểu này nảy sinh từ việc cô cảm thấy lẻ ra cô sinh ra 
phải là đàn ông. Nếu cô đã không phải là đàn ông, thì cô sẽ gắng trở nên thật giếng 
họ. Những phẩm chất đáng ngưỡng mộ của cô hẳn đều là những phẩm chất được 
cho là thuộc về phái nam vào những năm 1920; cô là một người thích phiêu lưu, 
gan dạ, một tay nài ngựa xuất sắc và là một người lãnh đạo bẩm sinh. Trên nhiều 
phương điện, một phụ nữ cỏ tính khí như cô vào thời ấy hẳn sẽ rất thất vọng vì 
năng lực của mình bị ngăn cản. Chính quan điểm cố lỗ này của Mary, tức quyết 
tâm đạt được quyến lực bằng vai trò của mình như một bà chủ lâu đài, đã khiến 
cô tin mình có thể thành công. Điểu đó hoàn toàn ngược hẳn với Matthew, trong 
khi có lẽ quan điểm hiện đại của anh chính là điểu đã cứu văn Lâu đài Downton 
và giữ được tương đối những hoạt động của nó vào thập niên 1920. 
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Đói với toàn bộ phái tính 
của ninh, Mary có những 
điểm mạnh mà nhiều 
người thời ấy sẻ xem là 
thuốc vé p?vái nam, và có 
có sự gan đa giúp cô đạt 
được quyền lực rnà có hàng 
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Khi còn bé, hẳn Mary thường xuyên đi xuống tấng dưới để có được bầu 
không khí ít nghiêm trang hơn trong phòng bếp và phòng của người hấu, Carson 
là quản gia ở Downton cả đời có và cô mến ông cũng nhiều như ông mến cô vậy, 
“Ông là một hình ảnh người cha khác của cổ, Dockery nói. “ Khi gặp những vấn 
đề tình cảm, cô chạy đến với Carson hơn là với những người khác. Cô có thể 
thành thật và dẻ thế hiện cảm xúc hơn khi đứng trước ông” Điều đó không có gì 
khác thường, kế cả vào lúc ấy. Bởi lẻ con trẻ của tắng lớp thượng lưu thường hấu 
như được phỏ mặc hoàn toàn cho người hấu và vú em nuôi dưỡng, chúng chỉ 
gặp cha mẹ trong một khoảng thởi gian ít ỏi khi từ phòng nuôi trẻ trên lấu bước 
xuống trình diện vào lúc 6 giờ chiếu. Hẳn nhiên, Cora năng động trong vai trò 
làm mẹ hơn hấu hết bà mẹ qui tộc Anh khác, nhưng Mary vẫn côn nhiều thời 
gian rồi để kết bạn với những người trong nhà. Anna là người duy nhất không 
tỏ ra dè chừng khi gặp Mary. “Đăng sau những cánh cửa đóng kín, họ có thể 
sống chân thật với nhau. Họ có thể chia ngọt sẻ bùi cùng nhau” Dockery nói. 
“Họ biết nhau rất rõ, họ có thế cảm nhận được có chuyện đang xảy ra với người 
kia. Trong thế giới hiện đại, hẳn họ sẻ là những người bạn thân, cùng nhau đi cả 


phẻ, tán gẫu về chuyện chống con” 


Tuy vậy, trong khi những mối quan hệ của Mary chiếm rất nhiều thời gian 
của có, thì ngoại hình của cô cũng là chủ đề khiến cô bận tâm. Việc cô quan tâm 
đến quấn áo không chỉ là việc chạy theo thời trang, dù điều đó cũng đúng. Một 
nữ qui tộc thời ấy đã viết: “Cả ngày, phụ nữ chẳng có việc gì làm ngoài việc thay 
y phục, làm như thế họ là những cung tấn phi nữ đang cố gắng quyến rũ mội 
viên tổng trắn, còn những mệnh phụ phụ nhân đáng kính lại bị trỏi buộc với 
những đức ông chống người Anh, đấu óc lúc nào củng toàn súng, chó và chím” 
Sau chiến tranh, việc ăn mặc quả đã được làm đơn giản hơn - các trang phục 
không còn được thay đối liên tục, đếu đặn nữa, và quần áo, đó lót đã bớt cấu kỷ, 
đẻ mặc và đẻ thay hơn. Nhưng đối với phòng phục trang và với cả đạo điển Líz 
Trubridge thì vẫn còn nhiều điều phải để tâm: “Trong loạt phim này, mọi việc 
đang thay đối - được phản ánh trong những bộ trang phục và kiếu tóc mới và cả 
những phát mình mới, Có lẽ, sự thay đối đáng chú ý nhất là cách thức ăn mặc 
của các phu nhắn lẫu trên - những mái tóc lọn quản phong cách Marcel cùng 


những bộ trang phục rộng hơn” 
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Các gầu váy áo củng cao lên, tử cách sản đất một, hai in-sơ đến trên mép đầu 
gói trong chỉ một năm (năm 1920, chúng được gọi là quấn lừng bó) = “Có vỏ số giai 
thoại hài vé độ ngắn của các váy áo, nữ công tước Wesminster nói. Cũng có một xu 
hướng về cách ăn mặc nam tính hơn, với những bộ áo được cắt may suốn, không 
lộ eo và vòng ngực được bó lại cho phẳng hết mức bằng những mảnh áo ngực bó 
Coco Chancl lúc ấy chỉ mới vừa bắt đấu sự nghiệp sáng giá của mình, với “váy áo 
suốn dài” gây xáo động vào cuối năm 1919, Tạp chí Vogue rô tả đó là “một áo dài 
được cắt thành hình bằng những nếp gấp thẳng mềm mại, hai bên hông hơi rủ 
xuống”. Chiếc vảy áo này nổi tiếng bởi sự đơn giản đến táo bạo của nó và bởi việc 
nó định nghĩa lại nữ tính, thể hiện một thế giới cách xa khỏi khiếu thấm mỹ thời 
tiền chiến vốn ứa chuộng những đường cong nhân tạo và thái quá 
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Hẳn là do những cảm hứng từ tuần sản thởi trang Eue mới ra đời, Mary đã 
cho thấy gu thởi trang của mình qua việc trở thành khách quen của nhãn hiệu 
cao cấp Madame Vionnet, một cửa hiệu ở Paris mở cửa lại sau chiến tranh tại số 


233 đường Rivoli. Đây là “Khánh địa" của những người yêu thích các bộ váy đẹp 


và cũng là đối thủ cạnh tranh đáng gờm duy nhất với nhân hiệu Chanel. Nhờ 
những chiếc áo hở vai, đường nét mềm mại, phấn co bỏ tròn, đường viền cổ áo 
trang nhã và các họa tiết tỉ mi, các bộ váy áo của Vionnet đã tạo ra dấu ấn cho 
thời trang tình tế kéo đãi đến cả thời hiện đại. Cho đù nếu quả thật bà không 
phát mình ra vải cắt chéo, thì chắc chắn bà cũng đã cách mạng hóa cách dùng và 
tiếm nắng của nó trong việc tạo ra những chiếc vảy áo đài ôm chật hình thể và 
đi theo những đường cong, kế cả khí chuyến động. Trang phục của bà đã mang 


# thanh lịch 


lại cho người mặc một cảm quan tỉnh tế mới về sự tự do và thời tran 
[a sẻ thấy Mary mặc một bộ trang phục buổi tôi không tay áo, màu đỏ rất đẹp 
bì E‹4) Í 


trong loạt phim thứ 3, bộ này được mỏ phỏng từ một trang phục hiệu Vionnet. 


Cơ sở này đã mane lại cho Caroline MecCall một điểm xuất phát rất thú vị 
_ , 


” 
`" 


để tạo ra kho quấn áo của Mary. McCall nói, “Tôi đã gắng làm cho cô trở nên 
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chín chắn hơn và thời trang hơn về trang phục. Giờ đây cô đã trưởng thành, sắp 
lấy chống và sẻ trở thành nữ bá tước” Với nước đa trắng như tuyết của mình, 
Dockery hợp với những gam màu mạnh = xanh đa trời và đỏ tía = và những màu 
ấy cũng rất hợp với tính cách của có, “nhưng chúng tôi cũng gắng làm cho ngoại 
hình của cô mềm mại hơn một chút, vì cô đang trở nén dịu dàng mà” Mỗi tiểu 
thư đếu có một bảng màu riêng (Edith là màu hố phách, hoàng thổ (nâu vàng 
nhạt), xanh lá cây và hồng nhạt; Sybil là màu hoa cả và xanh nước biến), sao cho 
họ không chỉ nối bật mà còn bố sung cho nhau môi khi đi cùng nhau. Họ cũng 
có những gu thời trang riêng: Mary chuộng các nhà thiết kế may mặc trang phục 
cho phụ nữ của xã hội thượng lưu; ngoại hình của Sybil thì mang phong cách 
tự do kiểu Bỏ-hem và mang tính chính trị hơn, còn trang phục của Edith phản 
ảnh bản tính thực dụng của cô. Trên rất nhiều phương diện, họ tự thế hiện con 
người của mình qua những gì họ mặc. 


Giám sát nhục trang Dulcie Scott giải thích rằng họ đã phải tìm kiếm ý tưởng 
ở bên ngoài khuôn khổ các sách thời trang: “Với tất cả các cô gái, chúng tôi xem 
xét nhiều bức tranh ở thời ấy. Các bức chân dung của Philip de Lázsló có ảnh 
hưởng rất lớn” “Thời trang đã trở thành cái gì đó còn nhiều ý nghĩa hơn. Vì có 
nhiều tạp chí hơn, nên nó hấp dẫn hơn và đông đảo người hưởng ứng hơn; 
McCall nói. “Và khi các phong cách trở nên đơn giản hơn, thì chất lượng - về 
chất liệu, họa tiết, cắt may ~ cảng trở nên quan trọng hơn”, 


Cố gắng hết sức mình, phòng phục trang đã tận dụng các mảnh nguyên liệu, 
đù là nguyên bản hay đó đã được cải biến. “Nhưng đây là một thời kỷ không còn 
lại nhiều thứ lắm”. McCall giải thích. “Hoặc các bộ đồ không để lâu được - như 
đồ vải the có đính cưởm thưởng qua thời gian sẻ rách nát dưới sức nặng của 
chính nỏ - hoặc các bộ áo được thảo ra may lại cho lấn mặc sau vì chất liệu của 
chúng quá tốt và quả đất đỏ. Ngoài ra, còn có vấn để là quấn áo phải làm sao 
nhìn như mới cho người mặc. Chúng phải trông thật hoàn hảo”. 

Bộ váy áo mà ai cũng hồi hộp mong chờ được xem là bộ váy cưới. McCall giải 
thích những tình tiết phức tạp đàng sau bộ váy ấy; “Từ nghiên cứu của chúng 
tôi, tôi biết rằng vải xa tanh và đăng-ten là những vật liệu then chốt cho những 
bộ váy cưới thời ấy, Chúng tôi đã chọn một kiểu trang phục buối tối mà tôi thích, 
một chiếc áo choảng có thể mặc cùng với một đuỏi đài lẻ thẻ. Tôi luôn hình đụng 
về hiệu ứng của những đải ren lắp lánh - tôi muốn có tỏa sáng lung linh, khác 
hoàn toàn với những gì ta từng thấy lúc trước” Swarowski cung cấp đá và người 
ta phải đính chúng lén bộ váy bằng tay. Vương miện cưới là từ hiệu Bentley & 
Skinner, một hiệu kìm hoàn ở Piccadilly đã cho đoàn làm phim thuê một bộ có 
từ năm 1830. Theo phấn khung nguyễn bản, vương miện này được đội lén cao 
hơn, nhỏ ra ở đỉnh đấu, nhưng McCall có thế nới khung vương miện ra sao cho 
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nó có thể được đội thấp hơn một chút, theo mốt nằm 1920, Vì chiếc vương miện 
có giá đến 125 ngàn bảng, nên người ta buộc phải thuê một người riêng để trông 
coi chiếc vương miện ấy trong suốt thời gian quay. 

Kiểu tóc cũng phản ánh sự cảm nhận mới mẻ về tự do trong trang phục. Tóc 
được cắt ngắn hơn, xu hướng này một phấn nảy sinh khi phụ nữ làm việc trong 
các nhà máy vả trang trại cắn phải cắt đi mái tóc dài của mình đế đẻ làm việc. 
Nhưng một lần nữa, Chanel lại đi tiên phong. Bà đã cắt mái tóc của mình vì, bà 
nói, “nó làm bà khó chịu” Kiểu tóc “đờở-mi” đấy phong cách của bà đã trở thành 
một khuôn mẫu thời trang, nhưng những phong cách nối tiếng khác cũng mang 
“kiểu nam tính” (tóc ngày càng được cắt ngắn hơn thành hình một chữ ”v” ngay 
sau gáy) và kiếu “tóc ngắn Eton” (một mái tóc cắt ngắn mượt mà, rất giống tóc 
của các cậu học sinh). 


Trang điểm đã bắt đấu góp phần nhiều hơn cho điện mạo phụ nữ trong thập 
niên mới mẻ, đấy táo bạo này, mặc đù như một mệnh phụ phu nhân hồi tưởng: 
“Nó được xem là gớm ghiếc” Khi công nương người Mỹ Bingham đội một chiếc 
mù đấy những quả anh đào giả và trang điểm son môi cùng màu xuất hiện tại 
một bữa tiệc trưa, có rất nhiều tiếng tặc lưỡi chẻ trách, “Sao bà ta không dùng 
một màu kín đáo, mà lại cứ phải dùng màu đó anh đào?” Tuy nhiên, kỹ thuật 
đánh má hồng và son môi khéo léo đã được nhiếu phụ nữ chấp nhận và không 
xem đó là thứ chỉ dùng cho diễn viên và gái điểm, đây quả thực là một tiến bộ lớn. 

Việc giữ được lâu nếp tóc sau khi uốn là một “tiến bộ khá mới cũng như gây nhiều 
đau đớn như phải đi nhổ răng vậy: Cơn đau buộc phải chịu để tạo ra những kiểu tóc 
uốn tạm thời cũng rất tệ - những chiếc kẹp uốn tạo kiểu tóc uốn Marcel hẳn là nóng 
đến mức không thể chịu nổi, thưởng làm cháy tóc nếu để lâu, cùng không thường 
thành công vì nếu chúng được sử dụng khi quá lạnh thì nếp uốn sẻ không “cố định” 

Mary đến London nhiều hơn các cổ em và nếu không ở trong ngôi nhà của cha 
cỏ ở đường St. lames Square thì cỏ thưởng ở lại với đì cô là Công nương Rosamund 
Painswick. Những chuyến đi ấy có phấn giúp cô cảm thấy thoải mái hơn trong thế 
giới thời trang, và hắn nhiên London là nơi cô thích mua sắm. Nhưng cũng còn nhiều 
sự giải trí khác nữa. Cuộc triển lãm Mùa hè tại Viện Hoàng gia năm 1920 có bốn bức 
chân dụng về những phụ nữ trẻ thời trang vốn từng là tiêu điểm được tưởng thuật 
trên tờ illustrated London News. Có lẻ Mary cũng đã đến xem liệu có người bạn nào 
của mình được tôn vinh ở đó không. Tham dự các buổi triển lắm nghệ thuật được 
xem là một hoạt động phủ hợp cho những người mới ra mắt, nhất là khi họ có thể 
xem những bức tranh quyến rũ như bức của họa sĩ vẻ chân đung hạng sang Charles 
Sims: bức “The Eairies Ran Away With Their Clothes” ("Các nàng tiên đang tháo 
chạy với y phục của họ”]. Nhưng bức tranh của năm là bức "Gassed” (Nhiễm độc] 





8Ö BIÊN NIÊN KY LÁU ĐÀI DOWNTON 


hãi hùng và đấy ám ảnh của Sargent, miều tả những hàng quản bị mù đang mò mắm 
tìm lối đi băng qua chiến trưởng. Chiến tranh và tất cả sự khủng khiếp của nó không 
bao giờ phai nhạt trong tắm trí của những người còn sống thởi ấy, khiến cho bất kỳ ý 
nghĩ nào về sự vui vẻ cũng nhuốm màu tang thương, 

Những anh hùng sống sót trở về đếu được tung hỏ. T.E. Lawrence (còn gọi 
là Lawrence của bán đảo Ả rập) được tôn vinh vào năm 1919 cho những hành 
động táo bạo của ông trong cuộc chiến. Năm đó, có lễ Mary đã đến Nhà hát 
Opera Hoàng gia London cho đêm công điển một bộ phim về ông, phim 1VWithh 
Allenby im Palestine and the Liberatien oƒ Holy Arabia” [Allenby ở Palestine và 
cuộc giải phóng bán đảo Ả rập thánh thiêng], có sự tham dự của Thủ tướng Lloyd 
George, hấu hết Nội các và một số khách VIP được chọn. Bất ngờ thay, các nhà 
biên tập bảo chí đã đọn những trang quảng cáo ở các trang đầu (thời ấy các câu 
chuyện không xuất hiện ở trang đấu) để đành chỏ cho bài điểm tín về buổi điển 
khi nó bị biến thành một cuộc đua tranh tìm vé tham dự tại Sảnh Alber. Những 
đám đông lên đến hàng trăm người, thêm khát vé tham dự, đã mang theo những 
chiếc ghế đấu để ngồi cả ngày bên ngoài phòng vẻ hỏng tìm cho được một chỗ. 
Vua George V thậm chí còn yêu cấu một buổi chiếu phim ấy tại Balmoral, nơi 
ông và Hoàng hậu Mary đang nghỉ hè, Khi trở về nhà, hẳn nhiên các anh hùng 
cần phải được chăm sóc, và không ai cấn sự chảm sóc hơn Matthew. Mary lúc 
nào cũng phập phóng lo sợ cho anh khi anh ở tiến tuyến, và dù cổ không trực 
tiếp tham gia vào những hoạt động phục vụ chiến tranh như các cỏ em mình, 
cô vẫn luôn cảm thấy lo sợ. 


Cora: đáo nÃận (2y đ‹ CủA2 64A ÉA0x2 AÁue Éấp. uê @á 
(Â¿ sâu, 

Mary: đ1az uac “vì cúa cáo n9Ö‹ nÁà nẴ 2)puafpx đa “ác 
đáp oê (ưuy¿n đãng, #)ø đà đý ép (ác dab uậc Íáp quản cÁua2 
đa: guan (x2 đền (MZ, 


“Cô bắt đầu vào đời như một cô gái trẻ cực kỳ ngạo mạn. Rối cô bị chấn động 
và tổn thương sau “vụ tai nạn” với Kemal Pamuk. Tính đẻ tổn thương ấy đã mở 
lối cho cỏ, và giúp có chạm đến được những tình cảm của mình nhiều hơn bao 
giờ hết" Dockery nói. “Nhưng cái tính cách thực dụng của cô vẫn còn đó, và nó 
sẽ trở lại trong loạt phim này” Một phần trong cuộc sống của cô đã tìm được lối 
đi, nhưng phần khác có vẻ lại chỉ đang đắn sáng tỏ, nhưng Mary buộc phải suy 
nghỉ về nó và ta biết rằng cô sẻ chiến đấu cho tương lai của gia đình mình, dù 
phải trả bằng bất kỷ giá nào. 


htfps://tieulun.hopto.org 


.^x. ' `. 


°" v« 
—¬- 


t 





VfC)();|t I 











Đôi với một phụ nữ trẻ quan tâm đến thời trang như Tiêu thự 
Marv, tạp chí Vogue là không thế thiệu được trong thập niê: 

¡920. Được thành lập ở Mỹ vào cuôi thê kỷ XIX, mị 
tiêng Anh đâ được phát hành vào năm 1916 và một ân bá 
tiệng Pháp vào năm 1920, Tật cá những ân bản ây đều tr 
ại tin tức chị tiệt vệ thời trang Pháp thời ây khi ngành công 

nghiệp này đang được biên đôi thông qua những sáng tạo của 
những nhà thiệt kệ đây cảm hứng như Madame Vionnet vả 


Coco Chanel 
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homas Barrow là một trong những nhân vật phức tạp và gợi nhiều tò 
mỏ nhất tại Lâu đải [}ownton. Như ta đã thấy qua những nắm tháng 
hòa bình và chiến tranh, nơi anh nhiếu lớp vỏ khác nhau đã được lột 
bỏ đi để cho thấy một con người bất an, hay ghen tị, đôi lúc hoang tưởng, có tính 


sp .(ẳÂÑ({ttl|Fl1 t phòng thủ cao và hèn nhát, đằng sau ngoại hình hào nhoáng, điến trai và xấc láo 


. ~Ì : 


... h - : : 
Nhiều đó cũng chưa nói lên hết được tính cách phức tạp của anh, vì trong những 
‡ S4 ¬ 


khoảnh khắc hiểm hoi, ít phòng thủ hơn, anh cũng cho thấy một trái tìm đẻ bị 


tốn thương. Nếu không thì chắc củng chả ai biết được điều ấy 


Sống sót sau cuộc Thẻ chiến 1, đáng ngạc nhiên là ta vẫn thấy Thomas sống ở 
Lâu đài Downton. Bất chấp việc anh lúc nào cũng cắm ghét cuộc sống làm người 
hấu, có vẻ như anh không bao giờ có thể hoàn toàn rời bỏ “nhà tù” này được 
Cuộc sống ở thế giới bên ngoài có vẻ không phù hợp với anh. Anh từng thử làm 
ăn và thất bại, và giờ đây, sau khi thuyết phục Chủ nhân Grantham rằng anh đã 
thay đổi và đã trở thành một con người chân thật, anh được thăng tiến lên làm 
hấu cận thay cho sự vắng mặt của Bates. 


I9WTS] 
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Khi không còn bị cột chặt vào phòng chứa thức ăn và không làm việc dưới 
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con mắt trông chừng của ông quản gia Carson, Thomas đã gia nhập nhóm 
những người hấu cắp cao hơn, trong đó có chị bếp, hấu cận của Phu nhân, ông 
quản gia và bà quản gia. Anh cũng không còn phải mặc bộ chế phục xinh xắn 
nửa. Tuy vậy, anh vẫn vệnh váo như xưa; bộ cảnh của anh hợp thời hơn bộ cánh 
của Bates khi ông còn làm hấu cận. “Anh mặc quẫn tây một nếp gấp, áo vét ba 
cúc, thay vì bốn cúc như người tiền nhiệm, Caronline McCall nói. "“Ào vét có 
một khuy băng ở phấn eo và quấn củng vậy. Có áo thì hiện đại hơn: một cố áo 
Việc phát minh ra máy cuộn thuộc lá vào cuối thê ky XIX đã báo hiệu một thời đại của hiệu Albany chứ không phải loại cổ hai vòng như của Bates. Và anh mang găng 


TH. `» đ 4 : “ự= - lá %1 1C" - m la “ l4 'U - Tin, (@% * " “- ° § ' 

thuộc lâ giá rẻ. Hút thuốc lâ, thay vì thuốc tâu, đã trở thánh thủ vui lớn của tâng lớy tay đặc biệt bằng da thuộc, thượng hạng để che đi bàn tay bị thương”. 

lao động và là một nét đặc trưng cho thời gian nghỉ giải lạo đôi với những người như 

: : _ È-..s Th: [rông anh có lẻ bớt nổi hơn so với bộ chế phục của hấu nam, vì anh mặc một 
Thomas. Ngay sau chiên tranh, thuốc lá có lượng tiệu thụ không lộ và vào năm 1920 : 
, D : ANH : - bộ vét bình thường, nhưng anh rất lấy làm hãnh hiện về sự thắng tiến nảy, một 
Vương quộc Anh đã tiệu thụ hơn 3Ó triệu điệu thuộc, giúp những nhà sản xuâật nhự Gia s : ` Âm ` xảẢ2 _* ơ 


đình Wftlls hắt bac vai trò má cả anh và Molesley đều mong ngóng từ lâu. Hơn nữa, công việc mới 
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của anh như một “người hấu” cận thân giúp anh biết thêm rất nhiều về những 
vấn để của chủ - những hiếu biết ấy có thể sẽ hữu ích cho anh và đáng để bà đồng 
mỉnh già 'Brien quan tâm. 

Tuy nhiên, ở Downton thởi hậu chiến, ta sẻ thấy rằng lòng trung thành của 
€ Brien đã chuyến tử Thomas sang cháu trai của bà là Alíred, một hấu nam mới 
được nhận. Việc xuất hiện của chẳng trai trẻ mới mẻ này khiến cho sự vui sướng 
của Thomas khi được thăng chức chững lại. Có vẻ ai nấy đếu thích Alfred hơn và 
chuyện Thomas bắt đấu toan tính đánh chìm những cơ hội của cậu bé này trong 
nhà sẽ không còn lâu nữa. Vẫn để lớn nhất mà Thomas phải đối mắt là Alfred có 
hậu thuần là bà O'Brien và ai cũng biết bà O'Brien biết cách tốt nhất đế nâng đỡ 
cho đồng sự của mình và khi cần thì sẻ ra tay mà không hối tiếc gì. 


Nên khi Thomas thấy mình lại bị loại ra. diễn viên Rob James-Colliers đóng 
vai Thomas tin rằng chính kiểu vấn để bị loại bỏ này đã khiến người hấu trở nên 
tức giận với thế giới đến vậy: “Bất kì khi nào anh để ai đó bước vào [lòng mình], 
anh lại bị tốn thương. Và nó để dấu vào lửa cho cơn giận của anh. Nên anh nghi, 
“Ta sẻ tự mình làm lấy" 


Robert: 68»; /0Ááo øÃ sốc ấm ổ đụổc (Âu da 7” 


Thomas: ®:/C. “lông cấp đà nêu đâu, đa2 cÂu ¿. (2 [212 
mộc m2, mà. 9ẤÍP (Á¿cÁ đùa cẤp uác ÔÁÔ‹. 


Về sau, Thomas đả nối giận khi thấy Carson hướng dẫn Alfred về những loại 
thìa nhỏ khác nhau có thể được dùng đúng trên bàn ăn tối. Anh nói, “Ông chưa 
bao giờ giúp tôi cả" Carson đáp, “Anh có bao giờ hỏi đâu” Nhưng, lames-Collier 
nói, kể cả khi là một hấu nam cấp thấp, hắn Thomas cũng ngại hỏi vì “anh cảm 
thấy cả thế giới đang chống lại mình. Thế thì hỏi làm gì? Đó là một phần trong 
sự bất an của anh. Anh không muốn bị loại bở” 


Phần lớn chuyện Thomas có cảm giác mình là người ngoài cuộc nảy sinh từ 
việc anh đồng tính, hay nói như các bác sĩ thời ấy là “lệch lạc tính dục” Dù điều 
này không phải là một trong những đặc điểm làm nên con người anh, nhưng 
hẳn Thomas đã phải giấu kín. Trong khi hấu hết đản ông thế hệ của anh đếu 
quen với chuyện lặng im khi nói đến ái tình, sự cảng thẳng của Thomas là ở chỗ 
anh không bao giờ có thể hoàn toàn là chính mình. Hảy nghĩ rằng một phấn 
trong ý định anh muốn ở lại Downton là vì đó là một nơi anh và những sự ưa 
thích của anh được khoan dung - có những thông tin bóng gió mà tất cả người 
hấu đếu biết - kế cá khi không được nói công khai. 
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Vào đấu thế kỷ XX, các hành vi tình dục đồng giới không chỉ bị nhìn bằng 
con mắt bất khoan dung, mà còn có thể bị pháp luật trừng phạt. Đã có những 
vụ tống giam, và vụ gây xì cảng đan nhiều người biết của nhà vẫn Oscar Wilde 
(bị lãnh án hai năm lao động khổ sai ở Reading Gaol vào năm 1895) là một kí 
ức khó phai - thực tế, nó vẫn là ví dụ mính họa mà mọi người thưởng nhắc đến 
cho đến tận ít nhất 40 năm sau đó. Trong suốt cuộc chiến, có những chuyện 
dính đến tình dục đồng tỉnh giữa bình linh ở mặt trận, vì có rất nhiều đàn ông 
buộc phải ở gắn nhau trong những điều kiện khắc nghiệt ấy. Trong suốt chiến 
tranh, theo những ghi chép của Điếu lệ trong cuốn Số tay quản pháp (A4anual 
0ƒ Military Law), 270 lính và 20 sĩ quan đã phải ra tòa án binh vì “những hành 
vi không đứng đắn thô tục với đàn ông khác” Trong đó đề cập rất ít đến tình 
huống của những người đàn ông ấy. Vua George V, khi nghe được mức độ hoạt 
động tình dục đồng giới trong quản đội, đã nói: “Tôi nghỉ những người như thế 
nên tự bắn mỉnh thì hơn” 

Ở quê nhà, những lo âu về tình dục đồng tính còn bị thối phồng lên nhiều 
thêm qua những bài báo gieo rắc tin đốn ~ hoàn toàn không có căn cứ gì - của 
tay phóng viên và nghị sĩ Noel Pemberton Billing. Lão này tuyên bố rằng các 
điệp viên Đức đang hăm dọa *47.000 người lệch lạc tính dục có vị trí cao ở Anh” 
gồm cả các bộ trưởng nội các vả các qui tộc của vương quốc, sau khi đã quyến 
rủ họ bước vào “những điểu xấu xa mà mọi đàn ông đứng đẫn đều cho là đã lụi 
tàn củng với thành Sodom và Lesbia" Có vẻ như tình dục đồng tính không chỉ 
là một tội hình sự hay tội lỗi mà còn là một mối nguy đối với an ninh quốc gia. 


Trong khi những người quanh mình vui vẻ bước vào những cuộc tán tỉnh vỏ 
tư hay lên kế hoạch rời bỏ nghề người hấu để tạo dựng gia đình cho riêng mình, 
Thomas lại không thế. Sự cổ đơn của anh cho thấy lờ mở một phương diện mếm 
yếu hơn - như khi anh khóc thốn thức, rất đáng thương sau khi vị sĩ quan mù 
mà anh đem lông yêu thương tự vẫn. Tuy vậy, anh là một người lòng dạ sắt đá và 
phấn lớn hành vi của anh là để tự bảo vệ mình; anh đặt ra những rào cắn từ rất 
lâu trước khi cỏ ai đỏ có cơ hội tiếp cận được anh. Phải chăng chính vì cảm nhận 
mình bị thành kiến đã lâm nảy sinh những mặt khó ưa hơn trong nhân cách 
của anh? Vì với Thomas, lý do không phải là vì việc anh đồng tính khiến những 
người chung quanh thấy khỏ xử, mả lý đo chính là cải tính nết thâm hiểm của 
anh. Cái nết thích trêu chọc ngưởi khác một cách nhẳn tâm, cái tính bắn tiện 
của anh đối với những người cấp dưới mình và cái thói khinh thưởng bất kỳ ai 
mà anh thấy không suy nghĩ giống anh đều là những tính nết khó ai sống cùng. 
Anh cũng là một kẻ hợm hĩnh, thẳng thừng từ chối thay y phục cho Branson khi 
anh này trở lại lâu đãi với tư cách là chống của tiểu thư Sybil. Mức độ can đảm 
của Thomas cũng đáng nghỉ ngờ. Việc anh đăng lính làm việc cho quản y có lẽ 
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không thực sự là anh muốn phơi mình ra trước những sự khủng khiếp đảng sợ 
của chiến tranh trên tiền tuyến. Sau khi được gợi nhớ về quê nhà - khi anh gặp 
lại Matthcw trên mặt trận - và sau đó bị một trận kinh hải khi người đồng đội 
khiếng cáng bị bản chết ngay bên cạnh, Thomas đã quyết định rằng anh nhất 
định phải tìm bằng được cách để bị chuyến về nhà. Bằng mọi giá. 

Sau khi thực hiện thành công “vết thương được chuyến về nhả” của mình 
(một vết thương tự tạo không đủ nguy hiểm đế gây chết người nhưng đủ gây suy 
nhược để khiến một người lính phải được chuyến về nhà từ mặt trận), Thomas 
trở về Anh với bàn tay bị thương, Anh có thể vệnh váo như kiếu một anh hùng 
bị thương, dù sự thật có xa với đến đâu đi nữa. Anh thích thủ với địa vị mới mẻ 
này cùng với cơ hội đế khoe mẻ tại âu đài Downton. Với tư cách là quyến hạ sĩ 
quan đang dưỡng bệnh tại quê nhà, Thomas hưởng được một thời gian ngắn ngủi 
ở nhà không phải với tư cách một người hấu mà như một người chỉ huy, nhưng 
ngay khi chiến tranh kết thúc, những đặc quyến của anh cũng kết thúc theo. 


Thomas: 21% cáu đang Áp cácÁ (Àm sắc. câu 0Á2¿ ÉÁÊx2 
Éap gưề (lê mộÊ các ÁP dết mà ỨlÐAg mỗ( cần ĐÁ xÁ (lế 
cây, sè sổ cố (Á£ É, d¿AÁ ñến, cú nốc ọc đến cÁugên vÁ0 cổ 


áp. cầm ftbae ĐÁòa2 (Áay đề ếy øà (Áê»2 điatc đầm ở đấ£ 
“ở âu ÁÁác cả. 


Alfred: đa. th Cảm ỨA. 


Điến trai, tự phụ và đấy tham vọng, nhưng |ulian Fellowes nói, Thomas 
không “thông mình như anh nghỉ” Sự tự tin bị đặt sai chỏ này là điều sẻ ngắng 
chân và ngắn trở những kế hoạch thường đấy đen tối về mặt đạo đức hết lần 
này đến lấn khác của anh: từ vụ Công tước Crowborough tìm thấy và đốt hết 
mọi thư từ tố cáo mà Thomas đã lèn kế hoạch dùng đế hăm đọa ông, đến vụ 
một tên thương nhân chợ đen lấy hết những gì Thomas có (“và ngoài ra còn 
nhiều thứ nữa”) để đối lấy những món hàng không đùng được mà cũng chẳng 
bán được. Carsen có lẻ miễn cưỡng chấp nhận Thomas trở lại nhà, nhưng ông 
không thế kháng cự trước một người biết làm giỏi công việc của mình - và 
Thomas rất thạo việc của mình. Sự kiêu hãnh và phù phiếm của anh, những 
đức tính đáng mến hiếm hoi, quả đã giúp anh trở nên giỏi và biết làm chính 
xác công việc của mình như một hấu nam. Và giờ đây anh đang sẵn sàng cho 
một thách thức mới. 
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Vị trí mới của Thomas trong vai trò làm hấu cận cho Chủ nhân Grantham 
là bước thăng tiến mà mọi hấu nam đếu mong ngóng và cố gắng làm việc cho 
phút giảy được nhận việc. Đây là vai trò mà Molesiey đã để vuột mất, giếng như 
Thomas đã mất cơ hội thẳng tiến khi Bates được chỉ định làm hấu cận của Chủ 
nhân Grantham trong loạt phim thứ 1. Họ hẳn phải có nhiếu kinh nghiệm thực 
tiến khi đóng vai trẻ làm các hấu cận cho bất kỳ vị khách viếng thăm nào và 
trong một kỷ nguyên của những buối tiệc trong các định thự thì có lẽ đây là một 
công việc vất vả. Trong những khu sản bắn, như Yorkshire chẳng hạn, họ còn 
phải đối mặt thêm với những sự căng thẳng mới, vốn không chỉ đời hỏi kĩ năng 
mà còn phải có một tỉnh khí điểm tĩnh. Sau một ngày vất vả đuổi theo những 
chú chó sắn, toàn bộ đoàn người đi sẵn rất có thể sẽ trở về nhà cùng một lúc, 
mà mọi tay sản mệt mỏi rã rời đếu muốn có ngay bốn tắm nước nóng, Một hấu 
nam ở Nhà Badminton thuộc vùng Gloucestershire nhớ lại: “Họ nói năng, dùng 
từ rất thoải mái, và khi có một ngày tối tệ, họ xả hết sự hần học lên tôi. Chuyện 
đó như nước đồ đấu vịt thôi, một điều tôi học được ngay từ sớm khi làm người 
hấu là không bao giờ cho phép mình cãi lại”. 


Dù vậy, làm hầu cận cũng có những đặc quyền hấp đẳn. Qua thời gian, người 
tạ có thể tích lũy được một tủ quấn áo nhỏ đấy những đồ “dùng rồi” đắt tiền của 
chủ. Sự đàn xếp nảy thường có chút gián tiếp. Một người chủ sẻ trao tay những 
món đồ nào đó, hoặc áo sơ mí hoặc vớ, nói rằng có thể vất bỏ đi vì họ không 
cấn dùng nữa. Đỏ là một loại mật mã. Một quản gia ở Cliveden đã làm rõ vấn 
để này cho một hầu nam đang còn ngơ ngắc, ngạc nhiên khi được chỉ thị vất đi 
một đống cả vạt bằng lụa còn mới toanh. Ông giải thích, "đây là cách các đức 
ông lịch sự cho bạn quần áo cũ của họ như một món quả” Người hấu nam phải 
hiếu là không được vất chúng đi thật mà được phép giữ chúng cho riêng mình. 


Giữ một vị trí được tin tưởng cũng có thể mang lại những cơ hội cho những ai 
sẵn sàng bẻ cong luật. Cái lối “cho” với kiểu khá mù mờ này của nhiều đức ông đã 
khuyến khích một số hầu cận thực hiện việc “lấy” cũng theo kiểu mù mờ như vậy. 
Một hầu cận nhớ lại rằng ông “bắt đấu “tình cỡ” sơ suất để quên những món đồ 
lật vặt khi đang đóng gói va lí vào ngày cuối cùng khách lưu lại cho đến khi ông 
có một bộ sưu tập kha khá nào sơ mi, nào áo vét, quấn lót và vớ” Đôi khi những 
vật ấy có thể được gọi là “mượn tạm” hơn là “lấy” Nếu một đức ông thay y phục 
hai lấn một ngày và tắm thường xuyên, thì theo thói thường, hấu cận có thể mặc 
đồ “cởi ra” ấy một vài ngày trước khi mang đi giặt. Phải cẩn thận để không quá 
lộ liều, nhất là khi có một gia huy hay chữ viết tắt đã được khâu vào một số món. 
Một hầu nam đã bị sa thải khi bị bắt quả tang đang mang vớ của khách. 


Ngày làm việc của Thomas với vai trò hấu cận ít nhọc hơn khi anh làm hầu 
nam, chí ít là khỏi phải chạy lên chạy xuống cấu thang sau suốt ngày. Vai trò 
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chính của anh là đảm bảo rằng Chủ nhân Grantham lúc nào củng chỉn chu, dù 
ở Downton, ở London hay bất kỳ nơi đâu. Thomas đang mong được đi du lịch 
với ông, bất kể là đi đầu, nhưng dù đi đầu thì khung làm việc trong ngày vẫn hệt 
vậy thôi. Ngày làm việc bắt đấu bằng việc Thomas bưng một “khay trà, trước 
khi chải và bé trí quần áo trong ngày cho chủ. Sau đó, anh chịu trách nhiệm cho 
phòng thay đồ và phòng ngủ, đảm bảo rằng lửa đã được nhóm và phòng đã được 
các hấu gái phủi bụi, lau dọn và loại ra những quấn áo nào cần giặt hay sửa. Khác 
với nhóm phụ nữ, chủ nhân Grantham sẽ mặc luôn một bộ đó cho đến khi cần 
thay y phục để ăn tối, lúc đó Thomas sẻ giúp ông. Suốt cả ngày, Thomas lúc nào 
cũng phải túc trực phụ giúp nếu chủ quyết định đi dạo nén cấn nón, áo khoác, 
găng, ủng và gây đi dạo. Nếu chủ nhân Grantham có ý định đi xa, Thomas phải 
lo phần đóng gói đó đạc thật chính xác. Hấu cận củng phải đảm nhiệm việc sửa 


chữa và lau vết Ö. 


tuy nhiên, qua thời gian, một hấu cận sẻ - hay có thể - không chỉ là một người 
chải đố và bưng khay trà. Như Ernest King hồi tưởng lại trong cuốn The Green 
Baize Door [ Cánh của màu xanh lá], một hấu cận giỏi hay không “phụ thuộc vào 
việc làm được mọi điểu mà không quén điểu gì” Anh phải sẵn sảng thay y phục 
cho chủ cho một đám tang hay một buối vũ hội hóa trang, Anh phải không bao giờ 
được thấy là đang ngủ gật, anh phải có khả nắng làm được mọi việc, thậm chí phải 


đánh bóng giày đến mức chúng có thể được đùng thay cho gương lúc khẩn cấp!” 


Để đóng đạt được vai Thomas, điển viên James-Collier trước hết phải điều 
hòa mọi cử động của mình. “Bình thưởng khi đi tôi hay cứ động nhiều. Nhưng 
lúc ấy, tất cả đếu phải giới hạn lại rất nhiều. Tôi phải thay đổi cách đi đứng. Trong 
loạt phim thứ 1, có một cảnh tôi bước vào thư viện. Bây giở tôi nhìn lại và nghĩ, 
tôi thấy sai hết rồi. Quá nhiều cử động. Một hấu nam hoàn hảo phải giống như 
một con ngựa đua. Anh ta phải được đảo tạo nhiều nằm để thuần thục mọi 
nhiệm vụ ấy. Điều đó gắn như múa ba lẻ vậy: bạn phải nhanh nhưng thận trọng 


trong tất cả những gì bạn làm 


Thời gian Thomas sống với tư cách là quyền hạ sĩ quan ở 2ownton, điều vốn 
cách biệt anh với những người hấu, cũng như khi làm việc bên cạnh tiểu thư Svil 
khi cô là y tá cho các sĩ quan đang đưỡng thương, có lẽ đã làm mở đi sự phân chia 
giữa tắng trên và tấng đưới nơi anh, nhưng Thomas không tìm cách sửa lại trật 
tự thế giới; anh chỉ quan tâm đến việc cải thiện vị trí của mình bên trong nó mà 
thôi. Trong khi có lẽ anh tôn trọng tiểu thư Sybil nhiều hơn, khi làm việc cùng cô 
với những sĩ quan đang dưỡng thương, thì thật anh cũng cảm thấy không đẻ chịu 
gì khi cô bỏ trốn cùng gả tải xế. Không, không phải Thomas đang tìm cách sửa 
lại trật tự thế giới, mà anh đang muốn làm chủ lãnh địa của riêng mình - cho đù 


lãnh địa ấy chỉ là phòng thay đồ của chủ nhân Grantham và phòng của người hấu 
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à những khoang hạng nhất, Tật 
nhiên, tàu Titanec đã bị chỉ 4i11)/-1 47. th của minh vào năm 1912 và tả 
Brtannic (được đùng làm tàu quân vy † Ong -1/0i/1-/84/./11/1 7.081. 
vào năm 1916, nhựng chiệc Olyn 
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cải của nhà Crawley - lâu đài, điển trang khống lố, các đi sản mỹ 
mm... thuật và đồ nội thất, đất đai nhà cửa khắp nơi từ London cho đến 
Scotland và cuộc sóng thành thơi nhàn hạ của gia đình, đó là chưa nói đến số 
lượng lớn người hấu đang phục vụ cho nhu cấu của họ - thì tất cả điều ấy cũng 


không sánh gì được với sự giàu có của gia đình Mỹ của Cora 


(Qui 1Ó Của những CƠ 1671 Ở Mỹ sau Thế chiến Ï vượt quả qui mỏ của những 
người Anh giàu có, và Martha là người giàu trong số đó. Hài lòng với địa vị tài 
chính của mình, tự tin vào con người của mình và hạnh phúc với những sự tiêu 
xài xa xỉ hoang phí mà tiến có thế mang lại, Martha đính đạc bước vào Lâu đài 


I?œwnlton 


Chắc hẳn mọi người ở 13ownton sẽ có chút lo lắng trước khi Martha đến thăm 
Violet là một trong số đó và bà không ưa gì bà sui của mình. Qua cuộc nói chuyện với 
bà Isobel Crawley, ta biết được rằng chống của bà Martha là người Do Thái, còn bà 


B0OKED To LICR£°9 0L .- Vìa H EwWwW_ o<E„.. thì không, và con cái của bà được nuỏi dạy như những người theo nhà thờ Tần giáo 


` : Như Iulian Felloœwes giải thích, đây là điều bình thường: "( }ng chúng không cải đạo 

7 — SAILIMGS v 
nhưng cho phép con mình được nuôi dạy như người không phải PM› Thái để đẻ sông 
hơn. Đây là điều rất bình thường thời ấy" Isobel nhận xét rằng, chắc hẳn chính do 
những thành kiến của Phố Wall mà nhà Levinson mới dời gót đến chỗ này, và khen 
ngợi quan điểm thoáng đạt của bà Violet. Nhưng bà Violet không nhận lời khen ấy 


'Bà ta là người Mỹ. Thế đã là đủ để làm điều ấy rồi” 


Thậm chí cô con gái của Martha cũng có vẻ không hoàn toàn cảm thấy thoải 
mái khi ở gấn bà. Cora không sợ mẹ, nhưng cũng không tỏ ra chống đối mẹ, Họ 
thưởng thư tử với nhau và có vẻ như Martha luôn luôn hải lòng với cuộc hôn 


nhân mà con mình đã chọn. Về phấn mình, Cora rất phòng bị trước quyến của 
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mẹ mình được giữ tiền của riêng bà - sau khi có lấn đả cứu giúp Downton. 


Giờ đây, khi mà Robert đã làm hao hụt hết tiến bạc thì bà thấy chẳng lý đo 
nào để Martha có bổn phận cứu giúp nhà Crawleys lấn nữa cả. 


Cora: ÊWÉc “Álês¿ cẢn Ác cứ mỗc (Ân (hồ cÁuyên ác cẤp đản 
cea, Ít à. 


Martha: kg Áa Z2#)ø cÁã2 ác điêu x2. L.. m2 
cẤb đ sÁãng nguatk ŸfÍg guàu có dab 7” 


Mary lại nghĩ khác: với cô, việc cứu nguy cho cơ ngơi cổ xưa là vấn để có tắm 
quan trọng gắn như thuộc về đạo lý - chắn hẳn cỏ tin tiến Nhà Levinson đầu 
tư vào đó còn đáng giá hơn vào những ý tưởng của ông chú ăn chơi của mình, 
người vốn rõ ràng chỉ muốn tiêu phí phấn thừa kế cho những chiếc du thuyến 
tốc độ cao và gái gủ mà thỏi. Nhưng chính Edith lại là người làm nổi bật nét 
tốt đẹp nhất nơi Martha: việc cô ao ước có chống và sống hạnh phúc mãi mãi 
là điều mà bả ngoại cô hiểu rõ và cùng nhau họ mưu đồ chèo kéo Robert gắng 
biến điều đó thành sự thật. Di nhiên Robert rất bất lực trước sự hiện điện của bà 
mẹ vợ đấy quyết tắm. Bén cạnh đó, hắn Robert vẫn cảm thấy mắc nợ bà vì của 
hồi môn kếch xù mà bà đã cho ông khi cưới con gái bà - một tải sản mà giờ đây 
ông đã tiêu pha hết. 

Shirley MacLaine, điển viên Hollywood huyền thoại, đã tham gia vào loạt 
phim thứ ba trong vai Martha, và theo đạo điển Liz Trubridge, bà “rất thích thú 
với ý tưởng này” MacLaine tin rằng thái độ nhân vật của bà không đến từ tiến 
bạc nhiều bằng đến từ quan điểm chính trị: "Sự tự tín của bà đến từ việc bà là 
một người Mỹ đân chủ - bà quá tập trung vào sự công bằng của mình và xem 
người Mỹ là công bằng còn truyền thống thì không công bằng”. Martha bị thúc 
đấy bởi khao khát muốn cải biến phần còn lại của thế giới sang chế độ đân chủ, 
và với nhiệm vụ này trong đấu bà không đế mất chút thời gian nào cho việc nói 
mọi người họ phải làm điều gì và họ phải làm như thế nào. “Bà đứng nhìn chiến 
tranh từ bẻn kia bở Đại Tây Dương và không muốn chiến tranh lại xảy ra với 
họ. Nhưng bà tiếp cận nó từ một quan điểm”, MacLaine nói. “Bà vẫn ấn tượng 
trước giới quí tộc nhưng lại ấn tượng nhiếu hơn với việc thay đối những thái 
độ của họ” 
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Vì có lẽ bà đã từng choáng ngợp trước những giai cấp thượng lưu Ảnh 
(sau cùng thì đó chính là lý đo bà mang con gái mình đến ra mắt tại Mùa hội 
ở London), bà chào đón những thay đối hậu chiến đã được mang lại cho nước 
Anh, thậm chí cả khi chúng có về đến Downton chậm hơn. Như Gareth Neame 
giải thích, “Khi Julian sáng tạo nhàn vật Cora, ông không nghĩ nhiều về gia đình 
bà cho bằng làm thế nào truyền tải câu chuyện phía sau bà. Khi quay đến loạt 
phim thứ ba, có vẻ có khả năng là địp này bà ngoại của các cô gái sẻ viếng thăm 
và chúng tôi thích ý tưởng về việc va chạm giữa một thế giới mới đấy tiến của với 
trật tự của thế giới cũ. Ở Downton chúng ta thấy thế giới hiện đại đang làm lung 
lay nhiều thứ và cách những nhân vật khác nhau phản ứng trước sự thay đối ấy là 
một phấn của cuộc vui. Martha đóng phấn lớn trong cuộc xảm hắn hiện đại này” 


Nơi quê nhà ở Newport, đảo Rhode (một thành phố thời trang nổi tiếng), 
việc đến đâu đó trong một chiếc Cadillac cỡ bự hẳn là điểu bắt buộc trong số 
những kiểu cách của bà. Ở đó, bà cũng không hẳn nằm trong số những người 
giàu nhất. Có những tỷ phủ người Mỹ như Henry Ford, John D. Rockefeller Jr và 
Andrew Mellon, và hàng ngàn triệu phú như Vanderbilts (con gái ông này cưới 
Công tước Malborough và cứu nguy chiếc ghế của ông), nhà Astors, Andrew 
Carnegie và J. P. Morgan. Nhưng ngoài những triệu phú Mỹ như Martha và 
chống quá cố của bà, có vẻ ngày cảng có nhiều người Mỹ có nhiếu tiến hơn 
mọi triệu phú Anh, trừ những những nhân vật quan trọng, giàu có nhất và phú 
hào Anh mà thôi. Sự cách biệt này chỉ cảng ngày càng lớn hơn thêm. Nền công 
nghiệp Mỹ đang ở vị thế rất tốt vào năm 1920, do không phải dành hết sức 
mạnh công nghiệp và sức người của mình cho chiến tranh như châu Âu, nên nó 
sẵn sảng khai thác những cơ hội xuất khẩu đến châu Âu trong thời bình. Có lẽ 
Martha đã thuê một chiếc xe Mỹ khí đến Anh nhờ dòng chảy lớn mới xuất hiện 
của những chiếc xe Mỹ nhập vào Anh ở cái thời mà ngành công nghiệp xe ô tô 
ở Anh đang chật vật đứng dậy. (Dù vậy, có lẽ Mỹ chỉ xuất những khung gắm ô 
tô mới theo đường biển mà thôi, phần khung hẳn vẫn được sản xuất tại Anh). 


Hơn nữa, trong khi giới Giàu mới ở Anh có xu hướng bị giới Giàu cũ (hay 
giới Không-Còn-Giàu Nữa) cười nhạo khi họ phải “mua” đường vào giới quyến 
uy - mua tước hiệu, đất đai, cố gắng tô điểm bản thân giống như những gia đình 
cũ bằng di sản và đẳng cấp - thì người Mỹ lại có một niềm tin không lấy làm xấu 
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hố rằng tiền của họ sẽ làm cho họ trở nên quan trọng cũng như sẻ mang lại cho 
họ một vị trí trong xã hội thượng lưu. Họ phô trương sự giàu có của mình và 


điều đó mang lại cho họ sự tự tìn. 
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Người Mỹ phát triển là nhờ việc họ biết rằng các nến quản chủ Âu châu đang 
sụp đổ. Con đường Cộng hòa có vẻ là lựa chọn hiện đại, thích hợp. Cuộc Cách 
mạng Nga và việc giết chết Sa hoàng Nicholas lÍ cùng gia đình nhà vua đã dẫn 
đến sự xuất hiện một phong trào Xã hội chủ nghĩa mạnh hơn, vượt ra khỏi biên 
giới Nga rất xa. Nga hoàng là anh em họ ruột và là bạn tốt của Vua George V, 
nhưng chiến tranh đã chia tách họ. Kế cá khi nhà Vua biết gia đình người họ 
hàng gắn gủi và ruột rả của mình đang rất cắn nơi trú ấn khỏi những nhà cách 
mạng vào năm 1917, ông vẫn suy tính rằng khỏn ngoan hơn là Chính quyến 
Anh rút lại lời giúp đỡ cho họ nơi trú ấn (gia đình hoàng gia Nga bị giết vào 
năm sau đó). Người ta thật sự sợ hãi cuộc cách mạng tương tự có thể xảy đến với 
nước Anh. Để phòng xa, nhà Vua đã đổi tên Hoàng tộc từ House of Sax-Coburg 
[Dòng họ Sax-Coburg] thành House of Windsor [Dòng họ Windsor]}, hòng giữ 
khoảng cách cho dòng đôi mình khỏi những họ hàng gắn thuộc các dân tộc 
Giéc- manh. Trong suốt chiến tranh và những năm sau đó, các nền quân chủ ở 
Áo, Đức, Hi Lạp và Tây Ban Nha cũng lấn lượt sụp đố; nhiếu trong số những 
người cai trị cũ của các quốc gia ấy là họ hàng thân thích với nhà Vua. Nhưng 
thật ngoạn mục, nhờ sự linh động và các bước đi chiến lược của Vua George V 
và Hoàng hậu Mary (cha bà gốc gác là người Đúc), việc yêu mén gia đình hoàng 
gia Anh quả thực vẫn gia tăng trong suốt thời này. Nhưng điều ấy khó mà lầu 
bến được. Đối với những người Mỹ có khả năng quan sát, hẳn điều ấy có vẻ như 
giới quí tộc Anh chỉ là một quân đô-mi-nô trong một đãy các quản đỏ-mi-nẻ, 


đang chờ đến lượt mình ngã đổ mà thối. 


Dù vậy, thậm chí trong thời kỳ này, nhiều người Mỹ giàu có vẫn có khuynh 
hướng thân Anh rất mạnh, đồng thời cũng rất ngưỡng mộ các giải cấp thượng 
lưu Anh và lối sống của họ, Rốt cục, họ đếu gả các cô con gái của mình cho giới 
qui tộc Anh. Một vải gia đình Mỹ, nổi tiếng nhất là Nhà Astors, thực sự đã định 
cư ở Anh, có đất đai nhà cửa, được phong hấu phong tước và trở thành bộ phản 
của giới tỉnh hoa Anh. Tuy nhiên, hấu hết gia đình Mỹ lại thích tạo ra điều gì 
đó mang lối sóng quí tộc này ở quê nhà hơn với hỉ vọng sẻ nhập cảng tính ưu tú 


ấy cho chính mình. Những hấu nam mặc chế phục bắt đấu trở thành một món 
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đồ trang trí phố biến trong những buổi tiệc tối đình đám ở New York, khi họ 
nghĩ những người hấu sẽ mang lại phong thái thượng lưu vả sự chuyên nghiệp 
[quí tộc], hai điều mà giới nhà giàu mới phất còn thiếu. Nói theo cách nói của 
một nhà tường thuật người Mỹ, người hấu là “cơ chế vận hành mượt mà, đắt đỏ, 
được nhập khẩu mà không có nó thì xã hội thượng lưu sẻ không thể vận hành” 


Các triệu phú Mỹ có một sự yêu thích đặc biệt đành cho các quản gia Anh. 
Thứ mà giới giàu có ở vùng phía đông Hoa Kỳ thực sự đánh giá cao, theo PG. 
Wodehouse, là "mẫu người hấu nặng 250 cân Anh, mẫu người hấu có cằm ba 
ngắn, bụng bự và mẫu người hấu có đôi mắt to như hai quả phúc bón tử và cung 
cách phục vụ khắc khổ của nữ quản gia đã biến mất hoàn toàn” Carson chắc 
hẳn cũng lo lắng rằng có thế Martha sẻ ra giá thấu ông về làm quản gia cho bà. 


Trên thực tế, Miartha lại tin tưởng hoàn toàn vào phong cách Mỹ. Bà thích 
cô hấu cận trẻ của mình là Reed hơn, vì cổ này có thể đào tạo được để phục vụ 
cho những đòi hỏi của bà hơn là một người hấu cố lỏ sĩ kiếu Anh lúc nảo cũng 
chờ được ra lệnh. Thái độ của bà khiến một số người chán ngán, nhưng đó lại 
chính là một phấn trong những gì mà giới qui tộc đã nghĩ, khi quả trình Mỹ hóa 
đời sống Anh đang ngày càng khuấy đảo nhiều hơn. Đây hầu như là một chủ đề 
thường trực trên báo. Trong suốt năm 1920, tạp chí The Lady đã có nhiếu bài viết 
về những từ Mỹ (như chữ “chore”) và nhạc ]azz đã đến Anh. 


Reed cũng khiến những người hấu tắng đưới ngắn ngấm, nhất là Alfred và 
Daisy. Cô nàng này đột nhiên đâm ra mến mộ Alfred, và anh chàng đã phải ngỡ 
ngàng khi bị có mở lời trước (không cô gái Anh nào từng nghĩ là sẻ tỏ tình trước 
cả), kể cả cho dù anh chàng này có thích điểu ấy đi chăng nữa. Daisy cáu tiết với 
thải độ sốt sắng của Reed, nhưng cỏ cũng thấm bản khoản không biết có điều 
gì trong thái độ hiện đại ấy mà cô có thể noi theo được không. Kế cả [Ðaisy, suốt 
ngày vùi đấu trong xó bếp, cũng cảm nhận được sức ảnh hưởng ngày cảng tăng 
của các bộ phim Hollywood và những cầu chuyện tình lãng mạn, những ngôi 
sao xuất thân bắn hàn (như Clara Bow, nối tiếng với biệt đanh “It Girl” sinh ra 
trong một chung cư ổ chuột), và những tạp chí lúc nào cũng viết về những câu 
chuyện tình và thời trang. 


Violet: C54 /2lấn “lö¿ ÁÁo sÁa (Áấu (ta (ác đan (hác tộn/ 


Martha: )}fca (2 Éà xÁÃ# b2m2 nh dề CÁ2a% 4.Ốn2 %4 tiể qua 
ÁÁ¿ điêu. 


Lễ tự nhiên, Martha quan tâm đến vai diễn triệu phú Mỹ của mình. Caroline 


McCall đã bay đến Los Angeles để thử quấn áo cho Shirley MacLaine. “Thông 


Không chí Martha làm xáo trộn 
những đặc điểm Anh ở Lâu đài 
Dowrnton; cỏ hấu gái của bà, Reed, 
cũng gây rất nhiều xáo trộn giữa 
những người hầu bằng phong cách 
xông xáo kiểu Mỹ của nành. 
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thường, khi bạn thay y phục cho một người ở độ tuối nào đó, bạn sẽ làm cho 
họ trở về đúng với lửa tuối ấy”, McCall giải thích. "Hầu hết mọi người đều tìm 
được một phong cách ở lứa tuối 40 và cứ ăn mặc vậy thôi, nhưng Martha thì lại 
giàu đến mức bà cứ chạy theo thời trang mới môi khi chúng xuất hiện” Khác với 
Violet, vốn trông vẫn giống Nữ hoàng Alexandra trong bộ áo chén hình chữ S 
của mình, Martha lại mặc bộ áo liền không eo kiếu mới, để cho thấy bà là phụ 
nữ hiện đại như thế nào. “Bà rất chưng điện, sung sướng khoe ra sự giàu có của 
mình, Trên người bà luôn luôn có một mớ nữ trang cỡ lớn, Bà mang khăn cội 
đấu, hay đội những chiếc nón lông chim mắc tiến - một trong số đó có lông 
chim thiên đường. Quấn áo Mỹ thời ấy thị trang trí cấu kì hơn đồ châu Âu 


nhiều”, Mec€Call nói. “Họ không thuộc tuýp người “ít hơn là nhiều hơn” Hơn nữa, 


chúng tôi muốn Martha trông như thể bà đến từ một hành tỉnh khác.” 


Cho dù hãng hái, Martha sẻ nhận ra rằng sứ mệnh của bà trong việc thay đổi 
những thái độ của gia đình và hiện đại hóa quan điểm chính trị của họ không 
"3 là không có tr xưa" | 'ếu Vì ho không sứ , kié hằng tÌ ? 
phải là không có trở ngại - chủ yếu vì họ không quen với kiếu nói thắng thừng 
của bà trong những cuộc nói chuyện như thế. Nhà Crawley đã quá quen với việc 
thận trọng, nói vòng nói tránh về bất kỷ vấn đề nào có thể gây biến động, từ tỉnh 


đục cho đến tiến và tên giáo, nhưng Martha lại luôn biết cách tấn công đúng chả 
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Tuy nhiên, đù cũng miệt môi như một số thành viên gia đình, như bà Violet 
và Carson, khi nhìn thấy quyết tâm muốn khuấy động mọi thứ một chút của bà 
Martha, có lẻ những người khác cũng miễn cưởng thừa nhận rằng xét cho cùng 
lời bà nói cũng có chút gì đó chí lí. Ta sẻ chở xem rốt cục cách của Miartha có 


chiến thẳng hay không. 
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âm mới đến mang theo hí vọng cho những ai sẵn sảng bỏ lại phía 
sau những hải hùng của thời chiến và bắt đấu một khởi đấu mới 
mẻ. Những cư dân ở Lâu đải Downton đang sẵn sàng nghẻnh đón 
một thập niên mới với đấy sự lạc quan. Hầu hét mọi người đếu sắn sàng. Hấu 
hết có nghĩa là trừ một ngưởi trong số họ. Bates, hấu cận của Bá tước Grantham, 
chống của Anna và là bạn của hấu hết người hấu và gia đình Crawley, bị nhót 
trong một buồng giam, bị kết tội mưu sát bà vợ cũ, Bates đang hi vọng sẻ được 
kháng án, nhưng cho đến lúc ấy ông phải chấp nhận sống trong tù. Ông cũng 
từng ở tù nhưng đã lâu lắm rồi, ít nhất cũng đã 20 năm. Dù sao điều này vẫn tối 


hơn điều có thể xảy ra trên thực tế - tại tỏa Ông đã bị két án treo cô 


Sống đợi chết trong vài tuần lẻ trước khi việc giảm án được chấp nhận hẳn 
là một điều cực kỳ khổ sở đối với Rates. Chị ít, tạ ‹ ủng hình đụng được điểu ấv 
Bates là một người khó hiểu và thận trọng trong những cảm xúc đến mức kể cả 
những người thân thiết nhất với ông cũng phải kiên nhắn và dẫn đân mới tìm 
hiểu được chí tiết về quá khứ của ông. Thể nén trạng thái tỉnh thắn hiện nay của 
ông là điều mà chúng ta - và những người quanh ông ~ chỉ có thế phỏng chừng 
mả thôi. Có lẻ những gì có thể rút ra được qua sự mạnh mẻ, lắm lì kia là nó đang 
che giấu một tính khí mỏng manh để vỡ. Bates thừa nhận rằng khi bị cho giải ngũ 
sau Trận Boer, ông cảm thấy lạc lõng và trở thành một kẻ nghiện rượu. Lúc ấy 
ông tin mình đã làm cho cuộc sống của vợ mình trở nên khổ sở đến mức ông cắn 
chuộc tội bằng cách chấp nhận đi tù cho một tội mà vợ mình đã phạm. Nói khác 
đi, không phải lúc nào ông cũng là một người đàn ông có khả năng chấp nhận bất 
kỳ thứ gì mà cuộc đời ném vào ông bằng một thái độ kiện cường và chính trực 
Bên dưới vẻ ngoài điểm tính mà ta biết, có một người đàn ông ấn cắn và nhạy 
cảm trước những tình cảm của những người gắn bên, và đó là lý do tại sao ông 
là một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong những loạt phim này. 

Đối với Bates, việc gắp được Anna đã thay đối tất cả. Khi bắt đấu làm việc 
tại Lâu đài [*ownton, hi vọng đuy nhất của ông là giữ được công việc này - một 
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điểu có lúc có vẻ không đẻ đàng gì. May lắm thì những người hầu khác chỉ thấy 
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nghỉ ngờ chuyện ông có thế làm được công việc của mình vì ông bị thọt và phải 
chống gây, còn tệ nhất là họ lặp mưu khiến ông bị sa thải. Bates đã chiến đấu để 
giữ được vị trí của mình. Nó mang lại cho ông một nơi trú ấn và giữ ông tránh 
khỏi bà vợ Vera vốn giở đây đã trở nên xa lạ. Sau khi có tiền án, ông biết rằng 
những cơ hội công việc khác hẳn sẽ còn rất ít. Tại Downton, ông có một mái che 
đấu, ba bữa một ngày và sự bảo trợ của người bạn cũng đồng thời là chủ mình, 
Chủ nhân Grantham. Bất chấp bộ dạng khá bí hiểm, lòng tốt và sự công bằng 
nguyên sơ nơi con người Bates đối với tất cả mọi người đã tỏa sáng và không lầu 
sau ông đã giảnh được sự kính trọng của hầu hết nhóm người hấu ở tầng dưới. 

Đột nhiên, ông đem lòng yêu Anna và cô cũng đáp lại tình cảm của ông, mang 
đến cho ông cơ hội đế mơ về lại một tương lai hạnh phúc. Họ đã cùng nhau lên kế 
hoạch cho một mái ấm gia đình và quản lý một khách sạn nhỏ ở đồng quê. Vào 
lúc ấy, trong tủ, chỉ một điều duy nhất sẻ giữ cho ông tiếp tục sống chính là niềm 
tín mà Anna, giờ đây là vợ ông, gửi gắm nơi ông. Cô yêu ông, vỏ điều kiện và trọn 
vẹn, và việc biết được điếu ấy đã mang lại cho ông sức mạnh cấn có để trải qua 
những năm tháng tủ đây trước mặt. Như diễn viên Brendan Coyle đóng vai Bates 
nói: “Thoạt đấu ông không nghĩ ông xứng đáng với Anna - với vị nữ thần đang 
đến trong đời ông, Cô giải thoát ông khỏi chính ông, và cho phép ỏng thể hiện 
mình nhiều hơn. Ông bắt đấu thấy mình xứng đảng với cổ” 

Bị ngắn trở một lấn nữa trong khát khao được ở bên người vợ yêu quí của 
mình, với ông những năm tháng trong tù quả thật rất dải. Sau khi trải qua một thời 
gian ở tù tương đối ngắn trước đây, khi chịu tội roi đòn vì ăn cắp đố bạc của trung 
đoàn thay cho Vera, ông biết ông ở tù vì cái gì. Nhưng việc trượng nghĩa lãnh án 
thay cho người khác, biết rằng tội của mình sẻ được xem là rất nhẹ và ngày ra tù 
cũng không quá xa mấy là một chuyện, còn việc nhìn thấy nhiều năm đải tủ đây và 
lao động khổ sai như một kẻ bị kết án giết người lại là ruột chuyện hoàn toàn khác. 


Bates: “2 “Altaø Áiếu dap 72 CÁC đxÁ (iPad sâu, ta. ØÁểc 
dống cÁp cuộc đề; cua AhÁ uà. cả (Â¿NÂ th. nữa. 


Ta không nên đánh giá thấp những gì ông đã trải qua cho đến lúc này. Kinh 
nghiệm của ông trong Trận Boer hẳn rất nghiệt ngã và khó khăn (“Đó là một 
cuộc chiến đáng sợ”, Cole nói, “một cuộc chiến du kích”); và cùng đủ phi thưởng 
để ông tôi luyện được tỉnh bạn với Chủ nhân Grantham mà lúc đó ông làm lính 
hấu. Bates cảm thấy vô cùng thất vọng khi sự nghiệp kết thúc, sau khi bị buộc phải 
rời quân ngũ vì một thương tổn đã khiến ông, từ một con người còn khá trẻ, phải 
chống gậy. Nếu không thế, Julian Fellowes tin rằng, có lẻ ông vẫn đang có một sự 
nghiệp thành công và lầu dài trong quản ngũ. Trên hết, khi trở vé, cô vợ cũ của 
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ông - người ông từng yêu thương - đã trở thành một bà già độc ác, cay nghiệt và 
hay tru trẻo, vốn chỉ muốn làm cho môi phút giây của ông trở nên khốn khổ hơn 
mà thỏi. Là một người lịch thiệp đầy phẩm chất đạo đức, hẫn nhiên ông cảm thấy 
rằng ông đã lãnh đủ sự trừng phạt thậm chí trước khi ông bị bỏ tủ. 

Khi vào tủ, những người tủ mới phải đối mặt với một quả trình làm mất tính 
người. Bates sẽ không được gọi bằng tên mà thay vào đó là bằng con số, và khi ở tù 
ông phải mặc một bộ đồ tù ngoại cỡ rất không thoải mái. Bản thân mỗi trường tù đây 
cũng khắc nghiệt. Giống như nhiều nhà tù khác trên kháp đất nước, nhà tù của Bates 
là một tỏa kiến trúc thời V'ictoria được xây vì một mục đích nhất định. Bên trong nó, 
những dãy hành lang vang vọng xòe ra tử một trung tâm quan sát, cảng thêm vào cho 
báu không khí bao trùm một vẻ đân áp đáng lo ngại. 

Bản án của Bates sẽ bắt đấu bằng khoảng thời gian 12 tuấn “giam riêng” 
mà người ta cho rằng đó là thời gian để người tù suy nghỉ về tội của mình. Một 
người tủ thời ấy mô tả lại địa ngục nhà tù như sau: “Nhìn chung, sau khí lãnh án, 
tù nhân sẻ chịu sự kích động và thường bị suy nhược thấn kinh. Trong suốt thời 
gian đấu giam riêng, tù nhân rất để có nguy cơ muốn tự tử và bắt đấu có triệu 
chứng điên loạn. Không gì có thể xoa địu sự căng thẳng ấy trừ hai cuốn sách có 
tính huấn thị: Thánh Kinh và sách cấu nguyện” 

Những hoàn cảnh sống của tù nhân thường khắc khổ; các phòng giam 
thường hẹp, độ 10x7 mét Anh và cao khoảng 9 mét Anh, và không có gì nhiều 
ngoài một mảnh giường (làm từ hai tấm ván mỏng), một chiếc bàn, một cái ghế, 
một kệ sách nhỏ chỉ chứa được vải cuốn sách, và một vải món đố cá nhân mà họ 
được phép giữ lại. Bấu không khí ảm đạm, ảnh sáng le lói, và hẳn sẻ lạnh thấu 
xương vào những tháng mùa đồng. 


Là một "người tù chung thân” Bates được hưởng một vài ứu đãi và đặc quyến, 
vì lúc ấy người ta cho rằng qua một thời gian dài thì môi trường gian khố trong 
tù sẻ không còn tác dụng gỉ và tốt hơn nên cải thiện hoàn cảnh của tù nhân - dù 
quá trình này vừa tương đối vừa chậm chạp. Chắc chắn Bates có thể nhận nhiều 
thư hơn và có thời gian thăm nuôi đải hơn - 30 phút, trong khi theo qui định là 
20 phút - và điểu nảy hẳn có ý nghĩa rất lớn đối với Bates và Anna. Ông cũng 
được phép {làm thêm đế] kiếm 1 penny 1 ngày nhằm tiêu pha cho những “món 
ngon” như bánh qui, dưa chua, mứt và đường (trừ thuốc lá). Những món này 
nghe có vẻ tấm thường nhưng chúng cực kỳ được người tù ưa chuộng, vì thức 
ăn của họ thường nghèo nàn và khó nuốt. Manny Shinwell, bị tù vì cuộc nối loạn 
chính trị năm 1919, không bao giờ quên được bữa sáng đấu tiên trong tủ: “Tôi 
được chuyến tay một lọ bằng đá lớn kiểu như lọ đựng mút hay mứt cam. Lọ này 
chứa gắn đấy một loại chất lỏng xam xám, sến sệt mà tôi nghĩ được gọi là cháo 
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đặc - đây là một mô tả ắt sẻ khiến bất kỷ viên chức người Scots nảo ở đó củng 
phải nối trận lôi đình. Cùng với lọ ấy là một hộp sữa nhỏ. Ngay khi cánh cửa 
đóng lại, tôi nếm thử sữa. Chua lẻ” Ông thấy không thể nào nuốt hay uống trôi 
được một giọt nào. Bữa trưa là một lọ “súp” cũng khó nuốt hệt như thé. Shinwell 
đã sống 5 tháng tủ đày chỉ bằng trà và bánh mì. 
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Thức ăn đã tệ như vậy, nhưng sự tẻ nhạt nặng né của công việc thưởng ngày 
còn tệ hơn nhiều. Phải thức đậy lúc 6 giờ 30 mi sáng, người tù sẻ làm việc vải 
giờ trong phòng giam của mình, khâu vá túi đựng thức án hay túi đựng thư, với 
những khoảng thời gian nghỉ ngắn để tham dự buối lẻ trong nhà nguyện, và có 
một giờ đi dạo trong sân nhà tủ. Một nhà cải cách nhà tù đã miều tả sinh động 
buổi di dạo này là “cứ đi đi lại lại đếu đếu và đơn điệu theo hàng một, vòng quanh 
hai đường rãnh đồng tâm đưới sự ra lệnh và ảnh mắt cảnh giác của cai ngục, 
Họ không được phép nói chuyện với nhau, dù mọi tủ nhân đều học cách nói mà 
không phải nhép miệng để lách luật. Buổi chiếu, họ lại tiếp tục lao động trong các 
công xưởng, vẫn trong im lặng và dưới con mắt theo dồi của các nhân viên nhà tủ 
Bữa trưa và bữa trả chiếu (bánh mi và nước ca cao) sẻ điển ra trong phòng giam 
của họ, bữa trả chiếu là vào lúc 4 giờ 15, bảo hiệu thời gian dài thao thức trong 
đêm sẻ đến. Tù nhân sẻ được ở riêng trong phòng giam của mình độ khoảng 15 


giờ cho đến khi bắt đấu công việc tẻ nhạt hàng ngày bắt đấu lại vào sáng hôm sau 


Những ngày cuối tuấn chẳng những không phải là thời gian nghỉ ngơi mà 
còn tệ hơn nhiều. Tù nhân phải ở trong phòng giam từ trưa thứ bảy cho đến sáng 


thứ hai chỉ với đợt giải lao ngắn - hai buối lẻ trong nhà nguyện vào Chủ nhật và 


4 
nột buối thế dục 30 phút 

Buốn chán là thứ hủy hoại tâm hón - nên không có gì đáng ngạc nhiên khi 
Bates chộp lấy ngay cả những buối tán gẫu tắm phảo với Anna. Cô ngở rằng với 
bao nhiều lo lắng trong việc chứng minh mình vỏ tội, có lễ ông không còn tắm 
trí đầu với những kế hoạch tổ chức hôn lẻ cho tiếu thư Miary hay với những sự 


việc nhỏ nhoi nơi góc bếp nữa. Cô đã lắm 


Đề giảm bớt sự buồn tẻ, Bates sẻ hứng thú với bất kỳ điều mới rẻ nào = thời gian 
tắm rửa và thay quấn áo hàng tuấn là một phấn quan trọng đối với tủ nhân. Những 


nhà cải cách gắn đây quả muốn rằng một số nhà tù phải có những buổi thuyết trình 
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và những sự kiện văn hóa, thậm chí thỉnh thoảng phải chiếu phim nữa. Nhưng một 
tù nhân có giáo dục và biết suy nghĩ như Bates hẳn sẻ thích nhất là mượn sách từ 
thư viện. Với nhu cấu muốn thoát khỏi tính chất nghiêm trọng trong các quan tàm 
của mình, có lẻ Bates sẽ đọc tác phẩm của PÓ. Wodehouse. Jeeves, một hầu cận như 
Ông, xuất hiện trên văn đàn lấn đấu tiên trong truyện ngắn được xuất bản năm 1915, 
trong đó nhàn vật của tác giả đã được phát triển tiếp thành nhiều tập hơn. Hoặc có 
lẽ Bates sẻ đọc cuốn Somcthing Fresh [ Điều mới mẻ] của Wodehouse, cuỗn này nói 
về Lâu đài Bandings, một khung cảnh có nhiều tương đồng với Lâu đài Downton 
trên nhiều phương diện. Khi đọc về những tâm trạng chán chường của những nhà 
qui tộc kém cỏi, lúc nào cũng phải hỏi ý kiến của những người hấu hay ra vẻ trịch 
thượng làm cao của mình về cách đặt lại chỏ củ một chiếc mũ cảnh sát bị ăn cắp hay 
một hành động đại đột nào đó, chắc hẳn sẻ khiến Bates phải bật lên tiếng cười thấm, 


một điều vốn rất cần thiết lúc này. 


Đáng lo hơn vấn để làm thế nào để sống với sự buồn chán là sự đe dọa 
thưởng trực của bạo lực, vốn được thấy trong mọi nhà tủ, từ cả phía cai ngục 
lẫn phía tù nhân. Kỷ luật có vẻ tùy tiện. Những vi phạm nhỏ có thể bị trừng phạt 
bằng sự biệt giam, hay cắt giảm ưu đãi. Liên đoàn Cải cách Nhà tù, sau khi thu 
thập những báo cáo từ các cựu tủ, đã đi đến kết luận rằng các cai ngục thưởng 
“là những kẻ bạo chúa hay bắt nạt” vốn được thăng tiến nhờ việc bắt nạt tù nhắn. 
Một tù nhân, ở tù năm 1919, phản các nhân viên nhá tù hay “đám cai ngục” 
thành bón loại khác nhau: “Có kẻ lười nhác, có kẻ thích chế nhạo, có kẻ hay bắt 
tnạt và có kẻ khoái nhiều sự. Họ rất thưởng tụ lại thành nhóm. Một sẽ thích thú 
với những trò đùa bấn thiu và số này thuộc loại thiếu đấu óc. Một số thì tham 


nhũng, ăn của đút lót”. 


Tất cả điểu này sẻ mang Bates vào một trận chiến hòng giữ vững bản thân 
mình - ông hấu như không còn kiểm soát được đời mình nữa và cái cảm giác bất 
lực không cưỡng lại được ấy cho thấy rằng đã có nhiều người như ông thua cuộc 
chiến. Bates, nhở những nằm thắng quân ngủ và trưởng đời trong nghề người hấu, 
được trang bị tốt hơn hấu hết tủ nhân khác trong việc xử lý sự buồn chắn của nhà 
tủ. Cũng có những phút giây nóng nảy mắt bình tỉnh mà ta đã thấy trong quá khử 

một “vết nút trên áo giáp”''' vốn đã dẫn ông trở thành kẻ nghiện rượu trước đây 
Những điều ấy lúc nảy sẻ hữu ích cho ông nếu ông cần bảo vệ chính mình, như ai 
cũng biết, nếu bạn đùng một vũ khí - như một cơn giận, nắm đấm hoặc một con 
đao - bạn phải lường trước là sẻ có thứ vũ khí giống như vậy chóng lại bạn. Thực 
tế, nguy cơ lớn nhất của Bates có lẻ là chính bản thân ông, khi ông vật lộn sinh tốn 


hết mức có thể cho đến ngày ông chứng minh được mình vỏ tội. 





L Thành ngữ tưởng tự nu câu "qót chân Achiltesˆ” (Nói 


Nơt phóng giam của mình, 


mài 

nhỏ mà trên đó ông có thể đặi những 

biếu và một sô Ít những đó vật cá nhân. Hìnt 
trọng nhất đôi với Bates, nhắc 
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Vào năm 1920, đôi với tiêu thư Sybil và Tom Branson thì việc trở về lại Lâu đài 
Downton là một chuyên đi nhanh hơn rật nhiêu, nêu họ sử dụng địch vụ tàu thủy hơi 
nước nhanh, cỏ tuyên đều đặn giữa Dubiin và Liverpool. Công ty Steam Packet Thành 
phô Dulin là hãng vận tải lâu đời nhất, được thành lập năm 1822. 4 chiệc tàu hơi 


nước trục đổi, lớn của hãng này, được chẽ tạo năm 1897, có thể đạt đên vận tộc 24 


knot {1 knot = 1.852 km) một giờ. Rủi thay, 2 trong số 4 chiếc tàu ẩn tượng ây 


“ ` , ° ` 
chiệc Connaught và chiệc Leinster - đã bị ngư lôi của Đức đánh chìm trong thê chiến, 
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hin bế ngoài, cập đói trẻ mới cưới Sybil và Tom ôm hí vọng sống 


một cuộc sống âm thấm, kín đáo ở I[3uhlin như “Ong bà Branson 


đang hạnh phúc chờ đón đứa con sắp chào đời. Tom đang theo 
đuối một công việc mới là làm phóng viên, viết bài cho những tờ báo dân tộc 
chủ nghia cấp tiến. Sybil thì đang trông chờ được làm tiếp công việc y tả sau 
khi đứa con ra đời, bản bịu với việc trông nom tổ ấm nhỏ và lo cơm: nước cho 
chống mình. Nhưng theo những lời đón thối ở Lâu đài Downton thì lối sống 
của họ chả có gì bình thưởng cả. Một cô con gái của bá tước và một chẳng tài xế 
điển trai người Ai len đấy nhiệt huyết cách mạng thì không thể nào mong chờ 
có được một cuộc sống yên ồn cùng nhau được. Và có lẻ, cá hai sẽ không thánh 


thật nếu nghi rằng mình có thế sống được như vậy 


Xét cho cùng, Svbil từng làm v tả trong t 





tới chiến và điểu nảy đã thay đổi quan 
T \ ' ft1%‹Á) mở ` đu ch 1 vì lự X ! | !Ì cá Ỉ lại 
điểm của cô mãi mãi: cô muốn sống khác đi và dựa vào chính mình. Cô luôn ôm 
chấm lấy những cơ hội để kích thích sự thay đổi (hãy nhớ cô đã mặc quấn dài kiếu 
nước ngoài để gảy sốc, đó là chưa nói đến chuyện cô còn có mặt cả ở những cuộc 
mít tỉnh chính trị) nên chuyện bỏ trốn với một chàng tải xé đây nhiệt huyết củng 
là một cơ hội. Như Jullian Fellowes nói, “lồi chắc là có nhiều người cũng hấp dẫn 


, : 
ù cách biết bởi những trở ngại, Nhưng theo tôi vé thực chất thì Svbil là một 


nhau đ 
kẻ nối loạn và một trong những cách có thể hiện sự nối loạn của mình là Branson 
Sự việc không chỉ là anh hấp đắn cô hay có yêu anh. Chuyện ấy phù hợp cho việc 
cô đưa ra một tuyên bố nối loạn trong việc lựa chọn cách sống cuộc đời của mình”. 


Sybil có thể thách thức quan điểm này = cô thích tin rằng tình yêu là những 


gì thúc đấy cô - nhưng hẳn cô sẻ không phủ nhận rằng sau chiến tranh cỏ không 


‹ 


" 


còn tin xã hội có thé đứng dậy và tiếp tục vận hành như trước kia nữa. Và có 
cũng không muốn chuyên ấy xảy ra, sau khi đã rơi vào sự khổ sở và tốn thương 


cũng như sau khi đã chính mắt nhìn thấy việc tất cả mọi người đếu bình đẳng 
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như thế nào khi đối diện với bị kịch. Sybil tin là không có lý gì mà cuộc hón 
nhân của cô với Tom lại không suôn sẻ - và cô không xem những khác biệt về bói 
cảnh xuất thân của họ là chính đáng, đó là chưa nói đến việc nỏ ảnh hưởng đén 


những cơ hội cho họ có được một cuộc sống mãn nguyện cùng nhau. 


Với Tom thì sự việc phức tạp hơn. Là một người theo cánh tả nhiệt thành, 
chống giới quyến uy, càng lúc càng chống Anh và đẫn sâu hơn vào phong trào 
dân tộc chủ nghĩa Ai len, việc chàng đem lòng yêu con gái của một bá tước chắc 
hẳn sẻ càng khó giải thích hơn nơi quê nhà, nhưng quả thực chàng có thể chỉ ra 
rỏ được điểm chung giữa họ là thái độ nhiệt tình muốn thay đổi thế giới. “Họ 
đếu có lửa như nhau và đó chính là điều thu hút họ. Sybil luôn gây ra sự bối rối 


kế từ khi có bước xuống lấu trong chiếc quấn đài ấy. Branson yêu điều đó. 


Tuy nhiên, trong khi quan điểm chính trị của Svbil là vô hại (như quyến 
được mặc quấn đài) hay là một sự thuyết phục cho điều tốt đẹp (nhất là việc có 
bất chấp ý mẹ mình để đi làm v tả), thì quan điểm chính trị của Tom có thế nguy 
hiếm hơn. Thành phó DubÌin vào năm 1920 gắn như là một bài chiến trường 
Đối với bắt kỳ ai sống ở thành phố này trong thời điểm ấy thì cuộc sống đếu 
đang nằm trong vòng nguy hiểm, còn đối với một người ủng hộ chế độ cộng hòa 
cách mạng thì cuộc sống của họ thậm chỉ còn đấy rấy hiểm nguy hơn. Chắc chắn 
cuộc sống của Sybil cũng không ít phấn nguy hiểm, vì cô là một phụ nữ Anh 


thuộc tắng lớp thượng lưu nẻn cô có thế trở thành một mục tiêu bị tấn công, 


[ình hình nảy có nguồn gốc sâu xa. Nhiều người Ai len (nhất là ở các hạt 
phía nam và phía tây) từ lâu đã vận động để có tiếng nói lớn hơn trong việc quản 
lý vấn để của riêng mình. Thoạt đấu người ta cho rằng sự phản quyền này có thể 
điển ra trong khuôn khố Vương quốc Anh - với việc Ai len có quốc hội riêng đề 
bản thảo những vấn đề nội hộ của mình, trong khi liên tục gửi các nghị sĩ đến 
Westminster để tham gia vào những bản thảo quốc gia và quốc tế rộng hơn. Vào 
cuối thế kỷ XIX, hai nẻ lực đã được đưa ra nhằm tạo ra một “sự tự trị. nhưng 
cả hai đếu bị Thượng nghị viện Anh ngắn cản, phù quyết đạo luật sau khi nó 
được Hạ nghị viện thông qua. Cuối cùng, vào năm 1914, sau khi các thế lực của 
[hương nghị viện Anh bị cắt giảm, một đạo luật cho quyến tự trị của Ai len đã 
được thông qua. Nhưng việc bùng nổ thế chiến l đã trì hoàn việc thi hành đạo 
luật này =- người ta quyết định rằng nhu cấu có một mật trận thống nhất trước 
quân thủ là chuyện quan trọng hơn. Một số phân chỉ trong phong trào dân tộc 
chủ nghĩa Ai len đã khựng lại trước sự trì hoãn này và, vào Lẻ phục sinh năm 
1916, họ đã nó lực đẩy nhanh tiến độ, bằng cách bắt đấu một cuộc nối dậy có vũ 
trang chóng lại sự thống trị của Anh ở Dublin. Cuộc nói đây Lẻ phục sinh không 


có đủ sự ủng hộ đại chúng và nhanh chóng bị đập tắt 


Nhưng việc hành quyết những nhà lãnh đạo của cuộc Nối dậy đã kích động 


nhiều người Ái len nói giận khiến sự ủng hộ cho mục tiêu và lý tưởng của họ 


gia tăng rất lớn. Tâm thế chống Anh đã được khuấy động nhiều hơn vào năm 
1918 khi (do nhu cấu cấn gấp lính) người ta đã để xuất rằng người Ai len phải 
đăng lính vào quản đội Anh. Vào cuối cuộc chiến, bản chất của chủ nghia dân 
tộc Ai len đã thay đối một cách quyết định, hun đúc thành một khao khát không 
chỉ muốn có quyến tự trị mà còn phải có sự độc lập hiện thực. Trong cuộc Tổng 
tuyên cử nắm 1918, Đảng Sịnn Fein, mội đảng chính trị cấp tiền đại diện cho 
chủ nghia đân tộc mới nảy, đã chiếm 73 trên 105 số ghé của người Ai len. Những 
nghị sĩ mới đắc cử (gồm cả một nữ ứng cử viên là nữ bá tước Markewicz) đã tử 
chói nhận ghế của mình tại Hạ nghị viện ở Westminster, không chịu tuyến thẻ 
lòng trung thành với Vua Anh. Thay vào đó, họ họp nhóm tại Dublin và đưa 
ra môi tuyên ngôn đơn phương tuyên bó sự độc lập cho Ai len. Họ tự tế chức 


thành Hạ nghị viện Dáii và tuyên bố đại điện cho nước Công hòa Ai len mới 


Chính quyền liên mình mới thành lập gân thời gian ấy của Llioyd George đã 
tử chối công nhận sự dàn xếp này, và thay vào đó lại để xuất một đạo luật quyến 
tự trị mới, thay cho đạo luật năm 1914 vốn chưa từng được thi hành. Đạo luật vé 
Chính quyền Ai len Tốt hơn =- mang lại một sự phân quyến đáng kế - được đưa 
ra bản thảo ở Quốc hội Anh vào tháng 12 năm 1919. Chính đạo luật này (sau 
cùng đã được thông qua vào tháng 1 Ì năm 1920) sẽ được bản đến trong suốt loạt 
phim 2ownfon Abbcy thử 3. 
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Tuy nhiên, Hạ nghị viện Dái| đã từ chói ủng hộ đề xuất này và thay vào đó 
tuyên bé một cuộc chiến chống Anh giảnh độc lập. Từ tháng 1 năm 1919, khắp 
triển nam Ái len, các vụ xê xát bạo lực đã bắt đấu tăng cao khí Quân đội Công 
hòa Ai len (IRA) tiến hành một chiến địch khủng bố vào mọi mặt của sự thống 
trị Anh. Mục tiêu chính yếu là sở cảnh sát hoàng gia Ai len (RÍC), nhưng bắt 
kỷ ai hay bắt kỷ cái gì đại điện hay biếu trưng cho quyến lực Anh đếu trở thành 
tục tiêu cả. Nước Anh đã trả miếng trước sự khiêu khích này - thường là rất dã 
tan. tân bạo. Vào tháng 9 nằm 1919, nước Anh tuyên bỏ cả Hạ nghị viện Dái 


lắn Đảng Sinn Fein đều là bất hợp pháp 


Có nhiều vụ xế xát xảy ra ở Dublin: một vụ ám sát Tướng Anh bắt thành xảy 
ra khi ông này lái xe qua Công viên Phoenix, những cuộc tấn công vào các doanh 
trại RÌC, những cuộc đỉnh công của công nhàn Ái len từ chối trợ giúp hẻ trợ 


nguồn lực chiến tranh cho Anh. Một thấm phán công sử tại Dublin đã bị lôi ra 
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khỏi một chiếc tàu điện ở phía nam Dublin và bị bản ba phát vào đấu. Vào tháng 
2 năm 1920, Dublin và 6 hạt phía nam khác của Ai len được tuyên bố là đang 
trong “tình trạng rối loạn” Hẳn Robert và Cora sẽ rất lo lắng khi đọc được những 
chuyện này trên báo, sợ rằng con gái mình đã bị bắt trong những thời điểm rồi 
loạn ấy. “Những ngôi nhà lớn” (tức những đỉnh cơ của giới quí tộc chủ đất cũ theo 
đạo Tin lành ở Ai len) cũng bắt đấu bị tấn công và thiêu hủy - vì chúng được xem 
như những biểu tượng cho sự đân áp của Đế quốc Anh, Khoảng 30 cơ ngơi như 
thế đã bị thiêu rụi vào năm 1920 và trong những năm sau đó còn nhiều hơn nữa. 


Ngay từ đấu năm 1920, RIC đã bắt đấu được tăng cường ở Anh bằng các 
“Auxis” (tức các sĩ quan cũ của quân đội Anh và quân đội đồng minh) và quân 
đội cảnh sát lâm thời (được biết đến với danh xưng “Black and Tans” [Đen và Nâu 
vàng} đựa theo các quân phục kaki nhiều màu của họ) cũng như bằng chính quản 
lực Anh. Nhiều hành vi tàn khốc đối với thường dân đã được tiến hành - nhất là 
bởi nhóm “Đen và Nâu vàng”: nhiều ngôi làng bị thiêu rụi, người khả nghi bị hành 
hình. Những hành động ấy chỉ càng đố thêm dầu vào cho ngọn lửa chống Anh. 


Branson: đăng nức cÁñ Ấy đà vất Álác đấc uắc đài CUẴ¿ 
ÁAa2 kÁth nấm Cu nà (2 dự {uyên xã của đhồc Jốn2 ®&eÄ 
(áập. C/Ế sÁtn (Âấy đâu gì đá ÁÂaee ÁÁdj. 


Thành phố Dublin vào cuối năm 1920 không phải là một nơi an toàn. Michael 
Collins, lãnh đạo của IRA trong thành phố, nhắm đến việc thực hiện ba cuộc tấn 
công một ngày. Cảnh sát và bình lính bị mai phục và giết chết, sĩ quan bị ám sắt 
ngay trong văn phòng của họ. Những hành động ăn miếng trả miếng tàn khốc đã 
lên đến đình điểm vào ngày 2! tháng 11 khi IRA cố gắng xóa số 19 cơ quan tình 
báo Anh đang hoạt động ở Dublin, trong một chuối những cuộc đột kích tấm sáng 
sớm. Họ đã hạ được 14 trên 19. Để đáp trả, một biệt đội quản đồng mình đã đưa 
xe vào sản vận động Dublin - Corke Park - khí đang điển ra một trận bóng đá Ai 
len (Gaelic football match) và nổ súng vào đám đông, kết quả là 14 người chết và 
65 người bị thương. Ngày đó được xem là “Ngày Chủ nhật đẳm máu” (Các sự kiện 
tiếp tục leo thang cho đến tháng 7 năm 1921, khi một hiệp ước đỉnh chiến được 
công bố. Một hiệp ước đã được thỏa thuận, mang lại sự độc lập cho miến nam Ai 
len bên trong Liên hiệp Anh. Bản hiệp ước này đã được hấu hết thừa nhận, đủ một 
số người kiên định lập trường bén trong phong trào dân tộc chủ nghĩa vn không 
tán thành vả vẫn tiến hành một cuộc nội chiến chống lại chính các đồng chí củ của 
mình. Phe chống hiệp ước rốt cục đã thất bại vào năm 1923). 

Chính tình hình bạo lực này đã khiến Sybil và Tom trở về lại IDownton. Không 
ngạc nhiên gì khi một số người trong gia đình Crawley cảm thấy khó khăn khi phải 
ôm hôn chào đón Tom. Dù biết Sybil đang phải sống trong sự sợ hải, họ cũng phải 
đấu tranh với sự thật rằng chàng rể chẳng hế có gì chung với những niềm tin hay lế 
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lối hoạt động của mình. Điều này khiến Tom rơi vào một tư thế phòng thủ: bị giẳng 
xé giữa ý muốn làm điều đúng đắn trước người phụ nữ mình yêu và lòng trung 
thành đối với những lý tưởng chính trị của mình. Trên hết, anh cảm thấy chắn nản 
khi không có năng lực để chăm sóc cho nàng, Không may cho anh, nghề báo chỉ 
mang lại một khoản tiền khiêm tốn, đó là khi còn được trả nhuận bút. Vì thế, hấu hết 
thời gian họ sống nhờ vào khoản trợ cấp mà Sybil nhận được từ cha nàng, Thế nên, 
anh thật chẳng vui sướng gì khí phải đưa người phụ nữ của mình trở về nhà nàng 
trong khi anh mới là trụ cột gia đình. Anh không thể cứ ở lì mãi ở tắng trên giếng 
như Ngài Richard Carlisle - người theo đuổi Mary trước đây được. Ngài Carlisle có 
lẽ cũng thiếu kinh nghiệm trong những ứng xử theo lế lối quí tộc nhưng tiến và sự 
tự tin của ông có thể bù vào những chỗ ấy. Hơn nữa, Tom vẫn cảm thấy bị lôi kéo bởi 
cảm giác gắn gũi ở tắng dưới - không chỉ vì họ đã từng là đồng nghiệp và bạn của 
anh, mà vì với tư cách là một người cách mạng, anh phải đấu tranh cho sự bình đẳng 
và chống lại sự thống trị của giới quí tộc. Thế nên, để một hấu nam mặc y phục ăn 
tối cho mình sẻ là một sự nhạo báng vào những niềm tin của anh. Như Leech đã nói: 
“Với anh vấn đề cực lớn là anh không thể chăm lo được cho gia đình của mình. Việc 
anh sống nhở vào chính thứ mà anh đang đấu tranh chống lại là rất khó cho anh. Đó 
là một điều đáng xấu hồ. Và nó có thế khiến anh chạm tự ái? Như Sybil nói với Mary: 
®Chóng em cứ làm bộ mật khó chịu và nói những điếu khiến người khác phật lòng, 
nhưng anh ấy rất cắn ý kiến tốt đẹp của chị. Thật là cắn nhiều lắm" 

Anh cũng không thể lấn tránh khi đến lúc phải mặc một bộ com lẻ thông 
thưởng, vốn rất phù hợp với những nhu cấu của anh ở Dublin. Ở Downton, họ khó 
mà có thể tránh nói về chuyện ấy. Người ta thưởng xuyên nói đến việc Tom không 
mặc trang phục ăn tôi - với họ việc anh không có nơ trắng, nơ đen hay cả một bộ 
com lẻ mặc buối sáng đành cho đám cưới là một chuyện phi lý. Robert nói anh 
trông như “một gã bán hàng rong” Violet thì gọi anh là "Gã bán bảo hiểm của hãng 
Prudential" Thiết kế phục trang McCall đã thể hiện điều này trong bộ com lẻ đành 
cho Tom; “Chúng tôi làm cho anh mang nhiều vẻ dân thành phố hơn - không dùng 
vải tuýt Donegal. Branson là một phóng viên sống ở Dublin. Chúng tôi muốn anh 
trông khác biệt và lạc löng” Sybil cảm thấy có lỗi vì gia đình của cô — "chúng tôi sống 
theo một lế lối hoàn toàn khác biệt” - nhưng với Tom, quấn áo mà giới quí tộc bận 
trong những sự kiện khác nhau không chỉ là vì thích hợp hay thấm mỹ mà chúng 
còn là một loại đồng phục tượng trưng cho những niềm tín của giới quí tộc ấy. Theo 
nghĩa đó, Tom không muốn tán đống chúng và dù sao đi nữa, anh không dư tiến 
mà mua những bộ com lẻ thừa thải chỉ đành cho việc thắm viếng gia đình vợ. 


Branson: (44 x⁄z đỗ, kÂu cÁáu t tà el⁄Áu ÁABa2 “ tấn 
(/àaÁ£ x2, ÁÁác cÁi đẾ (Ầm eu¿ đồx, đà đgte. 
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Văn để về qui tắc xã giao thường có thể khiến một người ngoài rối trí. Có 
những qui tắc được nói ra thì cũng có hàng ngàn qui tắc không được nói ra - 
có vẻ như có những điếu chỉ có đó để bắt chẹt người ta mà thôi. Việc này có 
thế khiến người ta mất bình tĩnh thấy rõ. Leech cảm nhận được điểu này theo 
nhiều kiếu khác nhau hơn: “Tom rất rõ rằng anh không biết qui tắc xã giao” ông 
nói. “Và với tư cách là điển viên, tôi cũng cảm thấy hệt vậy. Tôi chưa từng quay 
những cảnh này trong phòng ăn ở Lẫu đài Highclere trước đây. Tỏi cảm thấy 
như thế mình đang ở sai chổ” Theo giám đốc sản xuất Gareth Neame, điều này 
được phản ảnh trong sự phát triển nhân vật Branson trên phim: “Điều hay ho về 
loạt phim thứ hai - và những loạt sau nữa - là ở chỗ trong khi với loạt phim đấu 
người ta chỉ có một tranh giấy trắng và một ý tưởng về các nhân vật, thì vào loạt 
phim thứ hai, những nhân vật ấy đã được các diễn viên thối hồn và điều ấy ảnh 
hưởng rất lớn đến những quyết định của chúng tôi. Và đi nhiên người ta sẽ thấy 
các nhân vật bứt phá tiến lên - như Branson chẳng hạn - tức các nhân vật vốn 
lúc đầu chỉ là những vai điển nhỏ nhưng ngày càng được yêu mến nhiều hơn và 
chúng tôi phải phát triển họ vượt khỏi những gì thoạt đấu chúng tôi hình dung" 


Câu chuyện của Sybil và Branson có gốc gắc trong một mẩu chuyện mà Julian 
nghe được về cỏ con gái của một bá tước đã bỏ trốn với một chàng giữ ngựa (trong 
chuyện này, cha cô gái đã tìm mọi cách để khiến cỏ không cưới được anh này trên 
thực tế). Julian nói, "những người trẻ thì chỉ coi đó là một trò cười của gia đình, 
còn người già thì cảm thấy khó khăn hơn khi thấy chàng ngồi chình ình ở đó vào 
bữa trưa. Như ta thấy thì đó là một việc ngấu nhiên, nhưng đối với hệ thống quí tộc 
cao quí thì chuyện đó không phải là ngẫu nhiên. Nên việc thấy một gã tài xế sống 
ở tấng trên, như vụ việc của nhà Crawley, khiến mọi thứ có vẻ như đang đổ sụp”. 
Ngay sau chiến tranh, cái cảm giác rằng thế giới sẽ không bao giờ trở lại được như 
xưa đã khiến thế hệ già lo lắng, trong khi đó các thành viên trẻ hơn trong nhà lại 
cảm thấy ít khó khăn hơn khi chấp nhận việc chọn chống đáng kinh ngạc của Sybil. 


Matthew. C⁄%: #2 "2Á& nóc oÊ anÂ Cuáắc đây, nấu cúng a để, 
đâm đ cưổc các cỗ gẢc nÁà (hauafby, đẤt ía ĐÁá: gắn đề cắc 
kÃau. 


Thực tế, Matthew có vẻ sẽ trở thành một đồng mính đối với Tom ~ xét cho 
cùng họ sẽ là anh em cột chèo. Vai trò tương lại như người đứng đấu gia đình 
khiến Matthew cảm thấy mình phải làm hết sức có thể để giúp Tom cảm thấy 
thoải mái như ở nhà. Chàng cũng tắm niệm rằng sự thay đổi không những đang 
xảy ra lúc này mà còn là một chuyện tốt. Và, như Leech nói, “Matthew cũng từng 
đến Downton như một người ngoài cuộc. Chàng cũng đang học cách xoay sở 
trong thế giới ấy, Vì vậy mà hai người họ có sự gắn kết ấy”. 
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Thậm chí người hấu cũng cảm thấy khó thích ứng với tình hình mới này. 
Để làm công việc của mình và sống cuộc sống mà công việc mang lại, họ phải 
chấp nhận “hệ thống quí tộc cao quí? và việc Tom, đang sống ở tắng trên, thình 
linh xuống tắng đưới đã khiến họ hết sức choáng váng. Dẻ thấy là Carson không 
chấp nhận điều này khi ông mỉa mai nhại lại Tom; “Mary đã báo cho chúng tôi 
rồi”. Carson nói, vấn đề là ở chỗ qua mỗi lời nói ra, Tom đã tự tố giác mình. “Khi 
nói chuyện với tôi, thì vai trò chủ nhân của anh hẳn sẽ không bao giờ gọi tiếu thư 
Mary là “Mary” trống không như thế. Không bao giờ, Nếu anh ta muốn chơi trỏ 
chơi của họ, tốt hơn là anh phải học các qui tắc của họ” 


Cora có những âu lo khác trong đấu khi nghĩ đến chuyện con gái mình. Như 
khi bà nhắc nhở Edith, “Dòng máu của chúng ta ít quí phái hơn nhiều so với của 
nhà Crawley. Có thể cha con chống lại việc Branson trở về lại Downton, nhưng 
mẹ thì không” Đúng hơn, bà nghĩ về những cơ hội sống sót của cuộc hôn nhân 
của con gái mình. Nhờ mẹ mình là Martha Levinson, Cora sẽ biết rô về những 
kiểu hôn nhân xuyên giai cấp vốn có vẻ thường xảy ra hơn ở Mỹ, thu hút rất 
nhiều quan tảm của báo giới. 


Năm 1910, Qui cô Julia French, "của Newport và Fifth Avenue” (nghia là rất 
giàu), đã bỏ trốn cùng với chàng tài xế Jack Geraghty của cha cô. Họ có một đứa 
con nhưng không lâu sau đó đã li dị. Erench nói rằng: “Không phải vì một người 
không tiến của gì đã khiến cho cuộc hôn nhân giữa một Có gái Xã hội Thượng 
lưu và một kẻ “vỏ danh tiểu tốt” là không thực tế. Đúng hơn đó chỉ là vì sự khác 
nhau trong quan điểm giữa chồng và vợ” Ông Geraghty thiếu “cái tính cách khó 
hiểu sinh ra từ bối cảnh xã hội, một cảm quan về tỉnh thấn cạnh tranh và một 
cảm nhận trước những giá trị xã hội của cuộc sống” Có nhiều thành viên khác 
trong nhóm “400” - tức những gia đình có thế lực của xã hội East Coast - cũng 
có những cuộc hỏn nhân tương tự, và thưởng kết thúc là ra tòa lí dị. Eugenia 
Kelly Davis đã cưới một “vũ công Broadway nối tiếng” Edith Webb Miles cưới 
một anh giữ ngựa, trong khi chị gái cô lại bỏ trốn với một viên cảnh sát. Thế nẻn, 
dù không bị sốc trước lựa chọn của Sybil, thi hẳn Cora và Martha cũng lo lắng 
cho những cơ hội thành công của cuộc hôn nhắn ấy. 


Violet có lẽ là người thực đụng nhất trong tất cả mọi người. Bà không giả đò ra 
vẻ hiểu cháu gái mình, nhưng giờ đây khi cơ sự đã lỡ rối, bà chỉ gắng xoay sở làm 
điều tốt đẹp nhất bằng cách đập tan bất kỷ lời đồn thối nào mà nếu cứ để vậy sẽ lan 
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nhanh ra khắp làng như lửa gặp rơm vậy. “Nếu chúng ta cho cả hạt thấy rằng nó 
cũng có thể cư xử bình thường, chẳng chóng thì chày họ cũng chả quan tâm gì đến 
nó nữa” bà nói với Isobel, cố nói thêm rằng: “Và tôi biết nó sẻ cư xử bình thường vì 
tôi sẽ quản giáo nó thật nghiêm cho đến khi nó làm được mới thỏi” 


Branson: (GẤ» dề ÁÁỗa2 #uA nỗ: quá kÁ/Êu Éœa (ấu nàp nẤ (ốc 
qua sữa đâu. 


Matthew: (âu (Áöag gu Áp cám (Âấyy dễ đàn2 Áa “ft dat. 
(ñá tÁá£ tà cậu r câu cú (Áễ tuyên đụng ( neava ẤChÉcvể sắp 
#á», Éaa Cha 72 


Bản thân Sybil đang ở trong một tình thế khỏ xử. Cỏ yêu chồng mình và bảo 
vệ quyến của anh trong việc đấu tranh cho những gì anh tin tưởng, nhưng điểu 
đó không có nghĩa là cô cũng tin giống thế. Tuy nhiên, cô sẵn sàng dấn thân vào 
cuộc sống mới của hai người ở Dublin. Cô hạnh phúc vất bỏ tước hiệu của mình 
và tự gọi mình là “bà Branson” sống một cuộc sống bình dị mà ở đó họ không 
phải thay y phục cho bữa tối và cũng không bản tâm gì đến Xã hội thượng lưu. 
Thậm chí có còn bóng gió rằng cô sẵn sàng nuôi nấng đứa con mà họ đang mong 
chờ như một người Công giáo, theo nguyện vọng của Tom. 

“Cô không muốn Tom phải thay đổi gì” điển viên lessica Brown Findlay 
đóng vai Sybil nói, “cô yêu anh vì ngọn lửa nhiệt huyết, đam mẻ và khao khát 
muốn thay đối mọi chuyện của anh” Nhưng khi họ trở về Downton, cô không 
muốn gây chuyện không cắn thiết - cô kính yêu gia đình mình và tôn trọng ước 
nguyện muốn sống cuộc đời như họ mong muốn. Khác với Tom, cô thấy chuyện 
đó không có hại gì. Việc cố gắng giữ hòa khí gần như quá sức chịu đựng của cỏ. 
Sybil giải bày với Mary - người chị mà cô gấn gũi nhất - rằng mọi chuyện đang 
rất khó khăn, tiến nong thì ít ỏi và chống cô lại cảm thấy như đang ấn bám khi 
họ trở về lại Downton. “Nhưng em không hối tiếc chứ?”, Mary hỏi. "Ố! Không. 
Không bao giờ. Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời, rất tuyệt vời. Em chỉ 
muốn chị hiểu anh ấy”, Sybil nói và bật khóc. 

Lối sống mới này được phản ánh trong những bộ y phục của Sybil. MecCall nói, 
“Tôi đã làm cho cô mang nhiều đáng vẻ tự đo phóng túng hơn. Nhiều vải hoa in 
rất hiện đại trên những bộ quấn áo kiểu đáng chân phương, kiếu áo thụng, Chúng 
thực tế hơn và thoải mái hơn vì lúc này cô đang mang thai. Dù vậy, khi trở về lại 
Downton, cô lấy ra một trong những y phục cũ của mình để mặc cho hòa hợp với 
mọi người” 
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Với Sybil, quan tâm cấp thiết nhất là việc cô đang mang thai và ngày sinh đã 
gần kế. Việc đứa bé có thể chào đời bất kỳ lúc nào có thế khiến một người sắp làm 
mẹ cảm thấy lo lắng bất an, nhưng vào đầu thế kỷ XX, có nhiều chuyện mã ta có 
thể gọi là biến chứng y học thông thường mà thời ấy khó mà xử lý được. Giữa năm 
1920 và 1924, có 76,8 thai chết lưu được ghỉ nhận trên mỏi 1.000 trẻ được sinh ra 
an toàn ở Anh và xứ Wales (ngày nay là 3,5 trên 1.006), May mắn cho Sybil vì cô 
là con gái của một người giàu có nên hẳn có để đàng có được thuốc gây tẻ. Người 
nghèo phải chịu cảnh tay nắm chặt miếng khăn có nút thắt. Tuy nhiên, trong việc 
chuấn bị sinh nở hẳn cô có rất ít thông tin có sẵn, khác với những gì Cora có thế 
cho cô biết, trừ phi cô có trong tay một bản sao của cuốn sách gây tranh cải Eamily 
Lowe [Tình yêu Gia đình] của Marie Stopes, xuất bản nằm 1918 và được in lại 
nhiều lấn trong vòng vải tuần lẻ đấu ra mắt. Một năm sau đó, Stopes đã viết cuốn 
tiếp theo là Wise Parenthood | Bậc cha mẹ khôn ngoan]. Ngoài những giảng giải 
về việc sinh nở, hai cuốn này còn miêu tả chỉ tiết những phương pháp tránh thai, 
được tác giả xem như chia khóa cho sự giải phóng phụ nữ, gốm cách sử dụng “một 
miếng xốp phẳng lớn được nhúng trong dấu ô liu” Không cắn phải nói, các kết 
quả là rất khác nhau. Có một bài thơ vấn thời ấy viết: “Jeanie, Jeartie full of hopes/ 
Read a book by Marie Stopes/ But tờ jude from hẹr condition She must have read 
the wrong cảiten” [tạm dịch: “Jeanie, Jeanie tràn đẩy lì vọng/ đọc một cuốn sách 
của Marie Stope Nhung xét từ tình hình của cô/ lẫn cô đã đọc sai ấn bản "|. Bản 
thân Stopes đã sinh hạ một bé chết non sau khi bà mụ và bác sĩ không để cho có 
sinh tự nhiên như cô muốn. Sau này cổ nói rằng con mình đã bị “sát hại” bởi sự 
kiêu ngạo và ngu xuấn của y học. 


Sybil: đ1ag th‹ dể “ng [A (Âm. nổ: nÂữn dự CÊ cÉ (Áể xáu 
>4 0: CĐA CA CÁ0&@ mèRÃ, }†(:xÄ cần đòa ÉcxÂ uà dự aa (hàn. 
Âpuadbx cá fÁế mang, ác cẤp ứa cá Áa¿ điêu đc 


Chí ít thì cho đủ có chuyện gì xảy ra, Sybil cũng có thể trông cậy vào sự trợ 
giúp của chống mình. Họ là một cập vợ chồng ân ải, rất tôn trọng lần nhau. 
Brown Findlay nói về cặp này: “Mặc dù cũng có những lúc cải vã nhưng họ rất 
thẳng thắn với nhau. Họ cùng nhau giải quyết mọi chuyện. Họ đối xử với nhau 
bình đẳng, cho đủ có bối cảnh xuất thân khác nhau” Trong khi tỉnh hình ở Ai 
len với họ có vẻ như lúc nào cũng có thể nổi cơn sóng gió, thì ít ra họ củng có 
nơi trú ấn an toàn ở Downton. Tom có lẽ không muốn ở đó lắm, nhưng Sybil lại 
cảm thấy thoải mái với gia đình và ngôi nhà thời thơ ấu của mình. Cô trông chờ 
cha mình sẻ ban phước lành cho vợ chống cô để họ và đứa con lúc nào cũng có 
thể trở về khi gặp khó khăn, cũng như cô mong họ có được một cuộc sống hạnh 
phúc đài lâu cùng nhau. 
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Mũ nón cũng có ngôn ngữ tính tế riêng của nó; những khác biệt 
nhỏ sẽ chuyển tải nhiều thông tin, nhất là vẻ giai cắp, Chiếc mũ 
phớt mềm “Fedora” của Branson hẳn sẽ được xem là thuộc riêng 
về giai cập thâp hơn khi so với chiếc mũ “Homburg” vành cứng qui 


tộc hơn 
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Mọi cô con gái nhà Crawley đệu từng chơi đùa với ngôi nhà 
gia đình búp bệ trong phòng nuôi trẻ; một mộ hịnh ngôi nhà 
nhỏ hân là do thợ mộc trong điện trang làm ra, Khác với ngôi 
nhà búp bê của Hoàng hậu đary, được chê tạo năm 1924 
theo thiết kê của Ngài Edward Lutyens, ngôi shà búp bê của 
nhà Crawley là một ngôi nhà thành thị truyền thông. Những 
nhà chê tạo giỏi nhất loại đồ đạc và vật đụng mini này đêu 
toàn là các công ty của Đức, nhưng sau chiên tranh họ đã 


mắt đi giới khách hàng người Anh 
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may thanh lịch kiêu qui ông, vì anh sẻ 


phải chăm lo cho hắt ký vị khách nam 





nào ở lại Dowritor mà không mang theo 
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` hầu cận riêng Tấy, ủi, sắp xếp và gập ¬sg,.” s ~.~x tk. 
` quân áo, tật thảy đều thuộc phận sự của [S2 + + tt tt t n4 +t+ee+«xdCct++etdteevrvves 
¬ anh, kế cá việc may vá và đơm nút áo 





Ngoài ra, một hậu nam còn có thế lây 


tiên lé trong túi quản dài của một quí ông 


` TQ 
' đệ giúp móc nó lên tôt hơn - và cũng đề ¬1 
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` thêm vào cho khoản tiên lương của mình 
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líred Nugent không có những khởi đấu tốt nhất cho công việc hấu 
nam mới của anh ở Lâu đài Downton. Là cháu trại của O'Brien, 
anh khó mà được chào đón nồng nhiệt trong nhóm người hấu, và 
cho dù sau chiến tranh Carson mong mỏi kiếm được một hấu nam thì ông 
À~12 cũng không hải lòng khi Alíred đến: do mưu mẹo của O'Brien mà Phụ nhân 
Grantham đã chỉ định Alfred mà không nói trước với ông lời nào. Hơn nữa, như 
Carson đã bực bội chỉ ra, Alfred "quá cao. Không hấu nam nào từng cao quá 6 


(oot'” Và rắc rồi hơn là Alfred không hé có chút kinh nghiệm làm hấu nam nào 
"Tư x .ku "‹‹x nct 
4ˆ. 4+:^444 


cả - anh từng là lính trong chiến tranh, rồi sau đó làm việc trong một khách sạn. 
Việc anh được nhận vào làm không có vẻ gì đảm bảo cho việc vận hành Lâu đài 


Downton được suôn sẻ, 


May thay, Alfred không xảo trá như bà đì của anh, mà ngược lại anh khá chân 
thật và dịu đàng. Như điển viên Matt Milne đóng vai Alfred nói: “Anh quyết tắm 
MODERATE ——: x. ¬ việc. Đó si một cơ hội lớn và anh sẻ SEEini trung làm se chăm chỉ 

mà thôi. Thậm chí tiểu thư Miary cũng nghỉ anh đẻ thương, dù trông như anh 

PRICES "một chú cún con vừa được cứu rà khỏi vũng nước” Daisy thích anh lắm nhưng 

đi nhiên là có này chả đám làm gì cho chuyện ấy cả - cho dù những cách thức 
` ¬.. táo bạo và hiện đại của cô hấu gái người Mỹ Reed của bà Martha Levinson đạy 
cô phải làm ngược lại. Milne cho là Alíred chớp ngay sự quan tâm ấy: “Anh dẫn 
¬& 
ca" % ` ` — 


Li in CO CC BI SẰẴẢ 64244 90 8*4‹c4i:i 98:9: tị +, *x'o 6h + Yv. ti *. s4 se: €Ý'†J ft @e®w*etse*: 


đất Daisy một chút - điều này thật không tốt lẫm. Tôi nghĩ chắc hẳn anh không 





có nhiều hiếu biết về các mỗi quan hệ từ cha mẹ của mình. Rồi trong quân ngũ 


v00 0 0 geneosg49oeoeponontooopnssgwgoogwooeooeoorypeppoeoeonnnvdovgogoeoeeeyrparres 


La 
c~ 


hẳn anh cũng từng thấy người ta có những quan hệ vụng trộm bình thường 


Anh thích tình cảm mà anh nhận được từ phòng người hấu. Anh không phản 


¬ ` “ 
ii Tail 
C @71/ C711Cft ŠS 41:0 TS. đối tình yêu của Daisy nhưng rối anh lại bị lóa mắt bởi Reed. Anh thấy mình sẻ 


P Ï @ C) Ầ I) l| ị I kiá W lÍ có được một cuộc sống đẻ chịu ở Downton”. 
a, - Ấ®‹ „ - 5" * * 
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L. Xe») Tp 
Alfred: c2? (m (ha‹ 1£ uữ: axÁ [7# : đơ 

1 : 
Reed: tị + £/Hh 2971 (“2©nk mứ 

c^ : “> § : > 
Alfred: tr 2m. 8 ta w*Ð‹ t!(2 4 (đt # Z-ÌlÁm | 2, tt(1(/ “huá£ (đ # 


Reed: €2. 2y Ốc, th. h@tt#‹ 112, ua đa tự (2 nằm 
; - 6`. Su : 4 : xá ự 
/⁄2⁄2/) FẠt, (th đục ĐÁ: 904 mộ£ cÁuứ tÐ‹ 


Không cắn phải nói, Thomas đã nối cơn ghen tức - Alíred đã lẫy đi sự hỏ trợ 
vả quan tâm của C Brien đành cho anh. Sau này, khi Alfred chứng tỏ anh đang 
làm hết sức mình, thì cả Carson cũng bắt đầu hết lạnh lùng với anh. (Thomas 
nối điên lên và chắc chắn là sẻ có những toan tính gây khó đẻ cho anh chẳng mới 
vào làm nảy). Milne giải thích rằng với Alfred, Carson thậm chí côn có ý nghĩa 
lớn hơn nhiều: “Theo tôi biết thì tôi không nghĩ mẹ tôi cũng làm nghé người 
hấu, hay bà thản thiết đến thế với cô em gái mình. Hơn nữa, tôi không nghỉ cha 
tôi thường ở nhà nhiều. Đó là một trong những lý do tôi sẻ xem Carson như một 
kiếu hình ảnh người cha” Là một chàng thanh niên trẻ khiêm tốn, Alíred đã gây 


khá nhiều nảo động ở tắng dưới 


Nhưng vào thời ấy, hấu nam được dùng để gây sự chủ ý. Những hấu nam giỏi 
nhất là những người đẹp trai, cao ráo (dù không cao hơn ông quản gia) và một 
cập đôi hai chàng hấu nam phải có chiếu cao bảng nhau, để họ trông đẹp hơn 
khi đứng cạnh nhau. Trong bộ chế phục thanh lịch, thường được các thợ may 
vùng Savile Row cắt may cho vừa, họ trông rất bảnh. Sau Thế chiến 1, số lượng 
hấu nam trong nhà đã suy giảm rất nhiều, chỉ có những gia đình cao quí nhất 
mới có thể tiếp tục giữ họ lại, khiến họ cảng trở thành một biểu tượng về địa vị 
nhiều hơn bao giờ hết - nhất là khi môi hấu nam đều bị đánh thuế hàng nằm. 
Với chuyện tiến nong luôn lờn vớn trong đấu óc của Chủ nhân Grantham, việc 


thuê một hấu nam mới hân không dẻ đàng gì. 
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Carson chắc sẽ rất lo lắng vì Alfred thiếu kinh nghiệm; thường thì một hấu ị 


nam được chỉ định sẽ thăng tiến thông qua các cấp bậc của người hấu. Một cậu 
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bé, khoảng 13, 14 tuối sẻ bắt đấu công việc làm người đánh giày hay giúp việc 
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này; thực tế, anh tắm sự với Iaisy rằng anh thích làm bếp hơn, nhưng vào thời j j 


ấy đó là con đường sự nghiệp khó khăn đối với một người đàn ông hơn một phụ 
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nữ. Anh nói với có, “Với môi bếp trưởng như Escofher hay Monsieur Carẻme, 
em sẻ thấy cả ngàn đấy tớ đang nhận lệnh từ một bà cô giả mặt đỏ gay và hay gắt 


gỏng” (hẳn điều này sẻ khiến chị bếp Patmore rất khó chịu) 


2). ZØ31⁄/2 
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Thế nhưng nghề hấu nam lại được xem như công việc ít cực nhọc và thanh 
lịch hơn hấu hết công việc hiện có đối với một chàng trai trẻ ở vị trí của anh 
Chuyện Altred kiếm được công việc này qua ngả đi anh cũng không có gì đáng 
nói - người hấu thường tìm được việc làm nhờ các quan hệ gia đình. Arthur 
Inch, một quản gia và là một trong những cố vấn của bộ phim Gosford Park, 
cũng là con trai của một quản gia, lớn lên trong một điến trang rộng lớn ở 
Yorkshire. Công việc đấu tiên của ông là làm đấy tớ trai trong Tòa đại sảnh 
Aldborough ở Boroughhridge. Trước khi bắt đấu đi lâm, cha ông chỉ ông cách 
ủi một bộ com lẻ đúng cách, sắp xếp quấn áo của một qui ông, giặt giủ những 
bộ đồ sẵn bắn và tháo lấp, lau chùi một khấu súng sẵn nòng cỡ 12, phòng khi 
ông bị bắt làm người nạp đạn cho buối săn. “Tôi cũng được cha cho gặp các hấu 
nam để học các bốn phận của họ, như làm thế nào trộn bột đánh bóng đồ bạc 
bằng a-mỏ-ni-ắc và tấy sạch vết xin khỏi đồ bạc”. Ta có thể thấy rằng chủ nhân 
đấu tiên của ông hắn đã hài lòng thế nào với cậu người làm mới tuyến có kiến 


thức hư thế. 


Các bốn phận của người hấu buộc họ phải tiếp xúc rất nhiều với gia đình 
chủ và khách khứa ở tắng trên. Họ sẻ mở cửa, lo phấn thư tín và làm cả vai trỏ 
các hấu cận cho bắt kỷ vị khách viếng thắm nảo ở lại mà không mang theo người 
hấu, Khi đi lại trong ô tô của chủ, họ sẻ ngôi ở phía trước với tải xế, sẵn sảng mở 
cửa và giúp khách lên xuống xe. Những công việc âm thắm hơn của hầu nam là 
đọn bản cho bữa sảng, bữa trưa và tôi, mang đồ ân từ bếp lên và đứng hấu tại 
bản (lúc nảy họ phải mang gắng trắng nhằm tránh đề lại dẫu tay trén ly, đĩa). Họ 
cũng phải dọn đẹp bàn nữa. Giữa các bữa ăn, họ lo phần lò sưới và giúp phục vụ 


trả trong thư viện hoặc phỏng khách 


Do lúc nào cùng phải xuất hiện nên cách đi đứng, nói năng của họ phải hét 
sức nỏi bát. “Alastair |Bruce, có vấn lịch sử ngay tử loạt phim đấu| luôn đề ý rất 
nhanh đến tư thế dáng bộ, Milne nói. “Phải đứng thẳng bằng. Ngoài ra còn cả 
nớ điều khác, rất tỉ mí. VỊ trí của đôi bản tay là rất quan trọng. Họ không bao 


giờ được để đôi tay ra trước mặt bạn. Lý tưởng là trong một tình huống trang 


Alfred thách làm “chị bếp 
hơn, nén tạ thường bát gáp 
ah nắn ná trong bép nhiều 


hơn xứng hầu am khác 








172 SIÊN NỀN KY LÂU DÀI DOWNTON 


trọng, hai ngón tay cái phải để dọc theo hai đường may nối dọc theo ống quấn 
đải. Học được những điều ấy hẳn rất nhọc nhưng như Milne giải thích thì với 
ông đó cũng là một chuyện hay: “Alfred cũng không biết gì về những thứ ấy cả 
Anh cũng sẻ phải học như thế. Nên bạn có thể biết cách đưa những chỉ tiết này 


vào điển xuất”. 


Làm cải nghề hấu nam cũng có vải lợi ích, một trong số đỏ là có thể bản các 
chai rượu rồng và các nút bắn đã dùng xong từ phòng ăn ~= đôi khi như một phấn 
của một trò lừa đảo tình ví. Một cựu hấu nam ở đại sảnh nhớ lại: "Những thứ ấy 
có thế dùng lại được nên rất thưởng là sẽ có một người đến thu gom chúng, trả 
cho tôi hai, ba xu cho một tá chai, Nút bắn thì có thể bán được nhiều tiến hơn 
[ất cả rượu vang chúng tỏi phục vụ đều là loại xịn, có năm và nơi sản xuất đóng 
dẫu trên nút bấn. Vào nằm đặc biệt sản xuất được sắm banh thượng hạng, thì 
nút bắn của chai rượu vang đỏ và chai pooctô bán được đến tận Š xu, còn vào 
năm tốt thì nút bắn của 1 chai vang đỏ và 6 chai pooctô bán được 2 xu. Chúng 
được bán lại cho những tên lừa đảo, dùng để đóng nút bắn vào những chai rượu 
rẻ tiến với nhãn giả, hay bán cho những tay hấu rượu ở các nhà hàng, khách sạn 
đất tiền. Những tay hấu rượu sẻ đặt nút bấn ngay cạnh bản cho khách thấy; nên 
một vị khách ngả ngà say sẻ phải trả tiến cho những chai rượu vang rẻ tiền bằng 


giá của những chai xịn” 


Với những qui tắc đang thay đối nhanh chóng cả ở tắng trên lắn tắng dưới, 
Alíred phải trải qua một thời gian khó khăn hơn tất cả mọi người để làm quen 
với hoàn cảnh mới. May cho anh vì anh là kiếu người ngay thẳng và sẻ ồn cả thôi 
nếu anh biết chú tâm và thạo việc. Alíred, cũng như bản thản điển viên Milne, 
có được những hướng dẫn rất hữu ích bởi một người đấy kinh nghiệm. Milne 
thừa nhận: “Brian { Percival, đạo diển| rất giỏi. Những ghi chép của ông tuy súc 
tích nhưng rất hữu ích. Trong một cảnh quay với Carson, ông nói với tôi, “hãy 
xem ông ta như sĩ quan chỉ huy của anh. Bởi thoạt đấu thì đó chính là mỗi quan 
hệ giữa hợ. Sau những kinh hoảng của chiến tranh, một cuộc sống đứng hấu 
tại bản và tán tỉnh các cô hấu gái có lẻ là sẻ rất thú vị. Hãy hi vọng nó cứ như 
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dith Crawley, cô con gái thứ của nhà Grantham, bị kẹp giữa cô chị cả 
Mary xinh đẹp và nóng nảy và cô em gái Sybil trẻ trung, nổi bật đang 
tranh đấu tìm vị trí của mình trong cuộc đời. Cô bị đính vào việc vừa 
phải hành động cứng rắn vừa phải tự bảo vệ mình. “Cô đẻ bị tổn thương”, diễn 
viên Laura Carmichael đóng vai Edith nói. “Cô là một cô con gái gây thất vọng. 
Cô rất rõ điều ấy - cô rất muốn được yêu thương và được chấp nhận, chứ không 


phải bị ruống bỏ. Có nó lực làm mọi thứ để gắng đạt được điều đó”. 


Trong một thời gian dài, Edith tin sự cứu rồi cho mình sẽ đến từ một đức 
ông chống. nhưng khi cô đã được ra mắt thì lại không có ai theo đuối và sau 
này những người cô thích lại không thế kiếm được - dù đó là Patrick Crawley, 
vị hôn phu đấu tiên của Mary, hay John Darke, một chủ trang trại đã từng kết 
hôn. Chỉ trong cuộc chiến cô mới thấy mình có một loại độc lập kiểu khác, cho 
phép cô hiếu hơn về chính mình. Cô học lái ô tô và máy cày, chứng tỏ mình là 
vô giả đỗi với các sĩ quan đang đưỡng thương và được một vị tưởng ghé thăm 
chọn ra khen ngợi. Hắn là Edith cũng lấy làm ngạc nhiên về chính mình và tất 
cả mọi ngưởi trong gia đình cũng sửng sốt ngạc nhiên. Họ cảm thấy có lỏi khi 
bỏ quên việc Edith có thể trở thành một bà cô không chống, tức đại loại là một 
người tính tình có chút khó chịu. Chiến tranh đã bộc phát phương diện nhạy 
cảm của Edith, như Sybil nói với cô, “Chị biết không, chị ngày cảng tốt tính hơn 
thời trước chiến tranh: 

Nhưng giờ đây khi chiến tranh đã đi qua, các chị em gái của Edith người 
thì đính hôn người thì đã có chống, trong đó Sybil lại còn đang mang thai, Cái 
cảm giác mình sẽ tiếp tục bị xếp xó lại khiến Edith rùng mình và một lấn nữa 
cô tín rằng chỉ có một đãng lang quản mới mang lại cho cô mục đích sống, Tình 
cảm lấn thứ hai này của cô là dành cho Ngài Anthony Strallan, người bị cụt tay 
đo một vết thương trong chiến tranh. Ít ra thì ông sẽ cắn có và hơn thế nữa, 
Edith thấy rằng cô thật lòng yêu mến ông. Thật khó nói cô có thật lòng yêu ông 
hay không, nhưng như Carmtichael nói, “Ông đối xử cô như một người trưởng 
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thành. Họ có thế nói chuyện với nhau về sách vở và nhiều thứ khác - và có lẽ 
chưa từng có ai làm vậy với cổ. 
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Tất nhiên Edith phải chịu nhiếu áp lực. Không những cô phải bảo vệ cho 
những gì với cô có vẻ là một cuộc hôn nhân hoàn toàn hợp lý (Mary thì có quá 
khứ nhơ nhớp, còn Sybil thì đã từng bỏ trốn với anh tải xé, vậy sao có lại phải từ 
chói một qui ông?), trong khi mọi thứ quanh cẻ luôn nhắc nhở rằng chứng nào 
cô vẫn còn chưa lấy chống thì cô vẫn chỉ là một trong hàng ngũ những "phụ nữ 


dư thửa” trong xã hội. 


Sau chiến tranh ai cũng biết rằng số lượng phụ nữ đã vượt trội đàn ông, và 
cuộc kiếm kẻ dân số năm 1921 đã chính thức thông báo rằng trên thực tế phụ 
nữ nhiều hơn đàn ông đến ! %4 triệu người. Nghĩa là có gắn hai triệu phụ nữ sẻ 
không bao giờ có cơ hội có được tình yêu, chứ nói gì đến chuyện kết hôn và xây 
dựng gia đình. Hơn thế, trong số đàn ông sống sót sau chiến tranh, có !.663.000 
người bị thương tật; nhiều binh lính bị trương không có khả năng làm việc, kết 
hôn và sinh con được nữa, Bảo chí đã nhanh chóng gieo rắc sự hoang mang cho 
các phụ nữ độc thân, gọi họ là “dư thừa” - một số bài báo còn bóng gió rằng 
những phụ nữ ấy nên đi cư đến Canada và các nước thuộc địa giống hệt như 
những tủ nhân bị chuyến bằng thuyền đến Úc vậy. Edith, được xem như một bà 
cô không chóng, đang tuyệt vọng tìm kiếm cuộc hôn nhân và khi không còn việc 
phục vụ chiến tranh để làm, chắc hắn sẻ bị đấy vào tình thế bị thương hại và chỉ 


như một người phụ giúp cho cha mẹ mình mả thôi 


Song. cũng giống như thời nay, đó là một quan niệm quá tí trịch trượng vả 
sai lắm. Đúng là có nhiều phụ nữ muốn có chuyện tình lắng mạn của riêng mình 
và cũng có nhiều phụ nữ đã tan nát côi lòng khi vị hôn phụ hay chống của mình 


chết trong chiến tranh, nhưng cũng có những phụ khác nữa thấy rằng họ đã 
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được giải thoát khỏi sự chuyên chế tiếm ẩn của hôn nhân. Không chỉ có những 


thích kiếm soát, thậm chỉ nhắn tâm, mà còn có những phụ nữ có giáo dục, đoan 
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Phụ nữ, đã viết cho tờ Daily Chronicle: “hôn nhân không phải là “nghề nghiệp” 
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đuy nhất mà phụ nữ muốn... Gọi bất kỳ phụ nữ nào là “dư thừa” vì cô không lấy 


chống là mới chuyện cực kỷ vẻ lý” 


Trước chiến tranh, nhiều phụ nữ thuộc tắng lớp của Edith phải chịu sự 
buồn chán hét sức phí lý. Nữ tử tước Mlersey nhớ lại: “Trong suốt mùa động ở 
Bowood, tôi có ngựa riêng vả tôi đi sẵn hai lấn một tuần. Còn vào những ngày 
khác thi tôi chả có việc gì để làm. Tôi thưởng chơi ô chữ và dắt chó đi dạo, và đó 
là tất cả... Không có vấn đề về việc phải làm bắt cử việc gì. Tôi nghĩ tôi cũng làm 
một hai chuyện giống như Tố chức Đảng Bảo thủ Trẻ, đi mít tính, tổ chức các 
buổi quyên góp đồng nửa cu-ron, và những thứ đại loại như thế. Tôi nghĩ hấu 
hết bạn bẻ tôi lúc này củng sẽ nói rằng họ đang rất chán 
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[hởi hậu chiến, nhiều chuyện bắt đấu thay đối và có những phát triển thú 
vị. Trong suốt thời chiến, phụ nữ đã chứng tỏ mình có năng lực, dũng cảm, yêu 
nước và đảm nhiệm nhiều công việc khó nhọc, như y tả, làm công nhân hay 
lao động nông nghiệp. Hòa bình đã kết thúc tắt cả những điều ấy, khi trên cả 
nước người ta có cảm giác rất mạnh rằng phụ nữ phải tránh sang một bên và 
để cho những người hấu đang trở về có lại vị trí của họ. Tuy nhiên, người ta vẫn 
tin những đóng góp lớn lao của phụ nữ Anh cấn phải được ghi nhận và tưởng 
thưởng. Niềm tin này là một trong những động lực đàng sau việc thông qua Sắc 
Luật Đại điện Dân chúng năm 1918; sắc luật này ban quyền đi bấu cho phụ nữ 
tào trên 30 tuổi có sở hữu. (Còn một nhân tế khác là người ta ngày càng đấy lên 
lo lắng trước những báo cáo về cuộc Cách mạng Nga đang điện ra. Người ta lo 
rằng việc từ chối những đòi hỏi của phong trào đòi quyến đi bầu cho phụ nữ có 


thể sẻ dẫn đến một cuộc cách mạng ngay tại Anh) 


Pháp chế sau này vào năm 1919 còn mở cửa cho một số nghề nghiệp cho phụ 
nữ, gồm ngân hàng, kế toán, y khoa và kỹ thuật. Lợi ích thực sự của quyến bầu 
cử mới này cứ như trêu ngươi ba chị em Edith, vì họ chưa đến tuối 30. Tuy vậy, 
cảm giác tự tin và khả năng có việc làm cho phụ nữ đã lơ lửng trên bấu không 


khí thời ấy. 


Người trẻ cũng có được sự tự đo vốn chưa từng có trước đây. Trước chiến 
tranh, thiếu nữ sóng với cha mẹ họ cho đến khi lấy chống và thanh niên chỉ có 


sự tự trị nhiều hơn một chút nếu họ vào đại học, hay rời nhà đi làm khi qua tuổi 
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21. Còn bây giờ cả hai giới đều đang chuyến đến sống trong những căn hộ nhỏ 
ở London (dù không phải sống cùng nhau), lái ô tô và vui đùa. Chiến tranh đã 
khiến họ có cảm giác rằng đời sống quá ngắn ngủi nên phải biết nắm bắt và sống 
đời mình. Những thế hệ già hơn cảm thấy nỏi buồn vì mất đi vỏ số người thân 
đang đè nặng lên những năm tháng đời mình, nhưng giới trẻ đã đứng dây, tràn 
đấy năng lượng và đấy táo bạo như chim phượng hoàng đang hối sinh từ đống 
tro tàn. Một phụ nữ trẻ, khi nhìn lại thời ấy, đã viết: “Phải chăng tôi chỉ đang mơ 
thấy thới kỷ vàng son của những tính thấn tràn đấy nhuệ khí đang ôm chấm lấy 
nước Anh nhiều năm sau Thế chiến l? Tôi không nghỉ vậy... Đã có nhiều sự hí 
sinh rất lớn, nhưng ta có thế cho là xứng đáng... Những người đàn ông trẻ đủ 
may mắn sóng sót đếu nhận thấy mình xứng đáng được hưởng những niềm vui 
sướng như những vị anh hùng chiến thắng giống như Thánh George sau khi 
giết sạch lò rồng” 

Những câu chuyện về một số ít người tạo thành nhóm riêng, cùng với một 
số người liều lĩnh nhanh chóng lan truyền - “những buổi nhậu nhẹt lính đình” 
đấy những cảnh nhậu nhẹt say xỉn, và moóc-phin, cô-ca-in là những thứ thuốc 
được ưa chuộng, cùng những cuộc ăn chơi nhảy múa thâu đêm suốt sáng quanh 
máy hát. Các hộp đếm ở London đã rộ lên - từ Café de Paris cho đến Ciros, và 
hộp đêm Embassy - cùng với không gian bên trong nóng bức và leo lét ánh đèn 
đã mang lại điều kiện hoàn hảo cho việc nở rộ những cuộc tỉnh chóng vánh. Lối 
sống này không phố biến rộng rải và công chúng đã sốc trước các báo cáo về 
những trò quái đản ấy, nhưng giới trẻ đã tìm lại được một sự tự tín mới mẻ và 
một ý thức rằng họ không còn phải làm những gì mà cha mẹ họ nói nữa. 
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Thế nhưng ở Yorkshire, hắn Edith sẽ phải vật lộn để tìm được dũng khí từ 
những con người trẻ có tỉnh thần độc lập vả sôi động ấy - họ cách quá xa, quả 
hoang đại để phủ hợp với hoàn cánh của có. Khi bị mắc kẹt ở nhà, Edith chỉ 
phân tâm vị những ý nghĩ muốn làm cho Strallan cưới mình. Người cha yêu đấu 
mà cô rất gắn gũi không hoàn toàn hưởng ứng ý định ấy: Strallan lớn tuổi hơn 
cô nhiều và sẻ chỉ cảng cần sự chăm sóc khí giả hơn đi mà thôi. Robert nghĩ về 
cô con gái để nối quạu, có năng lực của mình và ông không chịu đựng nối việc 
phải để cho cô sống cuộc đời chăm sóc cho ông chồng tản tật. Edith không thấy 
cô côn có rất nhiều lựa chọn. 





188 2  SIÊN HN KY LÀU ĐÀI DOWNTON 


Edith: Ấ22e cÁA đạc Án fÁeÁ aaÁ ấy  a5Á ấy quà sẮ: 2+, 
mà ÁÂu ÁÄữ mục đàn ông (đa cùag cÂ(ao fa đu đã clữ cả “(4 
_ÁÁ¿ cẮa muấốn còw gÁc mànÃ dống cỗ đa cá đh: “Ái; 72 


Diễn viên Carmichael tin rằng Violet sẽ là đồng mình tự nhiên của Edith 
~ “Tôi nghĩ cô có được quan điểm đạo đức về mọi chuyện là tử bà nội mình” - 
nhưng cô cũng tìm sự ủng hộ nơi bà ngoại Martha. Chính Martha, chứ không 
phải Violet, mới là người tin rằng cấn phải ủng hộ Edith trong những toan 
tính tình ái của có với Strallan. Thậm chỉ Cora cũng không ghét gì ý tưởng ấy. 
Bà thà đế cho cô chấu gái mình sống hạnh phúc còn hơn trở thành một bà có 
già có đơn không chống, suốt ngày quanh quấn ở Lâu đài Downton. Hai chị 
em gái của Edith không giúp được gì nhiều cho ý đồ của cô - Sybil yêu mến 
Edith nhưng lại quá bận rộn với những bộn bề lo toan, trong khi mối quan 
hệ giữa Edith và Mary đã tốt hơn lúc trước nhưng họ vẫn là hai kẻ đối đấu. 
“Chính cảm giác không an toàn và hay ghen tị của cô đã khiến cô làm những 
điều nhỏ mọn”, Carmichael nói. “Hân cô thích có cơ hội để một lấn lên mặt với 
Mary. Nếu cô thấy có cơ hội thì cô không thế giấu được cái nết xấu của mình. 
Khi những nhụ cấu ích kỷ của cô nối trội lên trước, cô không giỏi che giấu 
chúng. Khi Mary lên mặt trịch trượng với cô quá nhiều, cô không thể không 
chống lại. Tuy vậy, họ thật sự vẫn yêu qui nhau. Chỉ là Edith không thế không 
ganh đưa mà thôi” 


Trước chiến tranh, Mary chưa bao giờ đánh mất cơ hội để đàn áp Edith, nhất 
là khi nói về đáng vẻ bên ngoài. Chỉ là cô chị cả rất thích khoe ra vẻ đẹp của 
mình, biết rằng điều ấy sẻ mang lại cho cô cuộc đính hôn với người thừa kế lúc 
ấy là Patrick Crawley, Cho dù cô khóng quan tâm nhiều đến Patrick, cô cũng 
biết thừa là Edith đã yêu anh ta rồi. Khi Ngài “P. Gordon” bí ấn đến Downton 
tuyên bố rằng mình là Patrick Crawley mất tích lâu ngày, có vẻ như Edith đã cảm 
thấy cô có thế có cơ hội lại lấn nữa. Di nhiên, như ta thấy, anh này đã nhanh 
chóng biến mất. Nhưng chỉ ít thì Edith cũng không quả tha thiết. Từ những gì 
mà những nụ hôn vụng trộm giữa cô với Ngài Drake và sự quan tâm qua lại giữa 
cô và ngài “P” và ngài Strallan mang lại, cô biết mình cấn gì. Điều này mang lại 
cho cô sự tự tin mà trước đây cô không có, và tủ quấn áo của có trong loạt phim 
thứ 3 sẽ cho thấy điều đó. 


“Tỉnh cách của cô trước đây rất ngượng nghịu, nhưng tôi muốn cổ nhạy cảm 
hơn với phong cách riêng của mình trong loạt phim này khi có đấn thân vào 
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thế giới” thiết ké phục trang Caroline McCall nói. “Quắn ảo của cô thực tế hơn 
một chút, nhất là đồ mặc ban ngày. Laura |Carmichael] đặc biệt thích một trong 
những bộ trang phục của cô. Đó là một chiếc áo choàng rất đơn giản, màu hồ 


M cánh tay, cổ vuông, ngang eo có thêu các họa tiết 


phách đậm, ống tay áo dài 
Đó là một váy áo thẳng đứng có tông màu đậm hơn” Các váy áo thời này nhìn 
chung là thẳng đứng, ít theo kiểu hình chữ A, và tôn lên vẻ đẹp hơn. Bộ áo khác 
là theo phong cách Hi Lạp, "có hình dạng rũ xuống lùng thùng với tông màu san 
hỏ, kèm thêm một đây nịt đạng dây thừng và một món trang trí bằng cườm. Nó 
bằng vải the mỏng trên nén lụa, hai lớp áo là đặc trưng của thời ấy, nhưng về bản 
chất thì nó rất đơn giản” Đối với mọi phụ nữ, chính chiếc mũ mới là sự sửa sang 
bắt buộc lắn cuối, và may mắn cho Edith, cô “trông rất đẹp với những chiếc nón 


chóp thấp và vành rộng”. 
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Số phận hôn nhân của Edith sẻ ra rao, ta không thể biết được. Ta chỉ biết rằng 
bất chấp những gì cô nghĩ, một người chống không phải là đường sóng duy nhất 
của cỏ, Edith có thế là một nhân vật cô đơn nhưng cô không phải không nói bật. 
Có chơi piano rất giỏi, cô cô gắng thay đối cách ăn mặc, cô nhạy cảm về giai cấp 
và địa vị (dù cô vẫn rất thân thiện với người hấu, nhưng cô không giãi bày tâm sự 
với họ). Quan trọng nhất là cô luôn có thể tự đứng dậy, quở trách mình rồi tiếp 
tục sống ngắng cao đấu. Trong tắt cả các nhân vật, cô là một người đám đứng lên 
và lấy được nhiều nhất những thứ mà các cơ hội mới đang chào mời. Nếu Edith 
nắm lấy chúng, cô có thể tạo ra sự thay đối thật sự cho chính có và phá vở những 
truyền thống của quả khứ đề tạo ra cho mình một lỗi sống hoàn toàn khác với lói 
sống mà cô từng được kỳ vọng. Như đạo điển Brian Percival nhận xét, “Edith là 
một nhân vật tuyệt vời, một trong những nhàn vật yêu thích của riêng tôi... cô 
có sự phức tạp mà đến nay vẫn chưa bộc lộ hết. Bây giờ chính là lúc để cô trưởng 
thành và phát triển thành một phụ nữ trẻ cứng cỏi trong một thời buối có những 
thay đối rất lớn cho phụ nữ nói chung” Với Edith, kết thúc của chiến tranh chính 


là khởi đầu cho tương lai của cô 
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lường là một biêu tượng cho lôi sông thượng lưu 
thương gọi la oet/( beurre ~ được cho ta đúng đề 
a”, Nhưng, như một bài báo đã nói, chúng cũng là 
Thót quen ngày càng tăng trong việc thích nhậm 


quy ngay trước khi đi ngủ là một trong vải điêu 
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hững thay đối cùng xảy ra nơi tắng đưới ở [Downton ngay khi tiếng 

trồng trận vừa kết thúc. Giảm đốc điều hành Gareth Ncame muốn 

cho khán giả thấy rằng những cơ hội mới đang mở ra cho Daisy và 
cả những người giống cô: "Ngay từ loạt phim đấu, chúng tôi đã cố gắng chỉ ra 
rằng trong khi gia đình chủ là một phấn trong việc hình thành Lâu đải Downton, 
thì nhiều người hấu, nhất là những người trẻ, vẫn đang tìm kiếm tình yêu, sự 
thăng tiến hay chỉ đơn giản là ghé ngang qua mả thôi. Từ quan điểm kịch bản, 
không những các nhàn vật thế hiện chí hướng và tìm kiếm sự thăng tiến, mà 
trên thực tế họ còn thích tận dụng những vai trò đã thay đối của mình đề biến 
đối những câu chuyện từ những gì đã xảy ra trước kia. Là người nhu mì được 
chị Bép đỡ đấu, Daisy luôn khát khao trong lòng muốn cải thiện vị trí đã bắt đầu 
tìm được cách thể hiện mình và sẵn sàng đáp trả để đảm bảo sẽ có được những 


gì mà có tín là mình đáng được hưởng. 


Daisy bị những người hấu khác xem như một kẻ dưới quyền không đáng kế 
gì. "Chắc hẳn cô đã trải qua thời thơ ấu khó khăn” Julian Fellowes nói, “và ở vị 
trí quá thấp về tắng lớp đến nói khoảng cách giữa cô với ông quản gia Carson 
còn lớn hơn rất nhiều so với khoảng cách giữa Carson với chủ nhân Grantham 
Hai người đó thuộc đoạn cuối đấy trách nhiệm ở phía trên cán cần, còn có 
thuộc về điểm cuối không đáng gì ở bên dưới” Thực tế, cô gắn như là được chị 
Bếp Patmore cứu vớt. “Ta biết có không có gia đình và bà Patmore có lẽ đã thấy 
thương hại nên đã mang có vào nhà" Julian nói. Nhưng chính thái độ của những 
người hấu còn lại trong việc làm ngơ có, gấn như không để ý đến có khi có ở 
trong phòng cho ta thấy rằng Daisy rốt cục sẻ vô tình biết được những bí mật 


đen tối hơn của gia đình, một điểu sẽ khiến bản tỉnh mẻ tín của cô phải khổ sở 
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Trong tương lại, Daisy hì vọng sẻ được làm việc mật thiết hơn nữa với chị 
Bếp Patrmore, được tham gia nhiều hơn vào công việc bếp núc và bỏ lại sau lưng 
những công việc cực nhọc của những năm tháng đã qua. Điều này thể hiện 
trong trang phục của có, như thiết kế phục trang Caroline McCall giải thích: 
“Đaisy đang có trưởng thành hơn. Chúng tôi cho cô bận một bộ đó nghiêm túc 
hơn, bỏ đi loại vải màu nhạt để đem vào những màu sắc tối hơn” Nhưng có lẽ 
những cố gắng của cỏ là vô ích. “Chắc có lẻ bạn không để ý” diễn viên Sophie 
McShela đóng vai Daisy nói, "nhưng I2aisy không bao giờ được phép ngối. Cô 
luôn phải đứng. Điều ấy cực kỳ mệt mỏi, Đôi lúc một trợ lý đạo điển thứ ba mới 
đến sẽ nói: Cô lại kia ngối đi và tôi nghĩ, 'ừ!' nhưng tôi biết tôi sẽ không ngồi 
được lâu” Trong khi một số đấu bếp của các ngói nhà có điển trang được huấn 
luyện trong những phòng bếp ở các khách sạn quốc tế - Bà McKay, chị bếp của 
nhà Dashwood ở West Wycombe Park, được huấn luyện tại The Ritz - còn lại 
thì hấu hết đếu thăng tiến thông qua cấp bậc. Daisy đang trên con đường có thể 
tiến về phía trước và hướng lên, nếu cô không rời đi lấy chống. 

Đi nhiên, đúng lý thì sau khi cô cưới Willam ngay khi anh hấp hồi, ta phải gọi 
cô là bà Mason, nhưng cô xem chuyện đó là một sự lừa đối - có không yêu anh 
và cảm thấy xấu hồ vì anh yêu cô. Ôi! Daisy tội nghiệp, quả trong sáng và ngây 
thơ trong quan niệm về con người. Có là một người lãng mạn, hay đem lòng sỉ 
mẻ người khác: Thomas ( đã lấn tránh cỏ, vì anh đồng tính) và bây giờ là một hấu 
nam mới, Alfred Nugent. Ta có thế thấy rằng có khỏ mà đủ can đảm để làm gì đó 
cho tình yêu ấy. Nhưng một chuyến đi đến rạp chiếu phim ở York vào ngày nghỉ 
sẽ cố vũ cho Daisy, có lẻ là cô đã xem True Heart Susie [Susie Trải tìm chân thật|, 
một phim năm 1919 do nữ diện viên Hollywood nối tiếng Lillian Gish và Robert 
Harron đóng. Trong bộ phim nối tiếng này, Gish đóng vai có gái khiêm tốn ở kế 
bên nhà và yêu chàng bảnh bao Harron. Anh này bỏ học và sau đó cưới một phụ 


nữ trẻ sảnh đời, rối bà này chết và cuối cùng Gish sẽ chiếm được anh. 


Những quan niệm cuống nhiệt như thế không lâm người trực tiếp quản lý 
Dalsy - bà Patmore bận tâm. Sau khi làm việc ở D2ownton nhiều năm, ít có điều 
gì làm bà bối rỗi. Trận Boer và Thế chiến I đã lấy đi những người bà biết và rõ 
rằng là còn cả khối cô hấu bếp. Chị bếp đã học cách chỉ quan tắm đến bếp má 
thôi, chỉ nổi đóa khi món bánh phóng không phống lên hay khi hấu nam lấy lộn 
nước sốt mang vào phòng ăn. Thế giới bên ngoài và những thay đối của nó hiểm 
khi nào tác động đến bà. “Chị bếp Patmore là sản phẩm của thời đại của chị” 
điển viên Lesley Nicol đóng vai Patmore nói, "trung thành với gia đình và với 


công việc nhà, Tôi nghĩ chị rất tự hào về công việc của mình vả làm việc rất giỏi” 


Như thế không có ý nói rằng chị - cũng như bất kỷ người hấu nào khác - có 


thế sống dựa vào điển trang như thể hoàn toàn được che chắn khỏi thế giới bên 
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ngoài. Đặc biệt, chiến tranh cùng tác động rất lớn đến cuộc sống của họ, như 
chị bếp Patmore cùng đau buồn không ít trước cải chết của Archie - cháu trai 
chị. Sau khi bỏ lại gia đình của mình nhiều năm trời và có lẽ nếu có thì cùng chỉ 
gặp họ một hai lắn trong năm, ta có thể thấy hẳn họ chịu ảnh hưởng rất lớn từ 
những tư tưởng của thời thơ ấu. Tiếc nhớ quá khứ là một tình cảm rất mạnh, và 
có lẽ sẻ giải thích cho việc tại sao những người hấu già hơn có vẻ thích lối sống 


của quá khứ và lế lối làm việc xưa cũ. 


Những người hấu trẻ hơn có vẻ thích ứng hơn với thé giới đang thay đối và ảnh 
hướng của nó, một phần là nhớ vào việc họ có sự giáo dục tốt hơn. Kế cả Daisy, 
một cô gái thôn quẻ trẻ ở dưới đáy thấp nhất của các tầng lớp lao động, cũng được 
cho ăn học khá tử tế. Tử thập niên 1870 và 1880 trở đi, có nhiều tiến bộ lớn trong 
việc dạy trẻ em biết đọc biết viết và biết tính toán. Daisy hắn cũng hưởng lợi từ 
những trưởng học phố cập miễn phí cho đến khi lên 10 tuổi, ít nhất là vậy, một 
điểu mà mẹ cô chắc chắn sẻ không thế có được: cô có thể đọc, viết và làm những 
phép tính đơn giản. Chỉ cắn đọc một trong những tớ báo lá cải thôi cũng khuyến 


khích Daisy nghĩ khác đi và có nhiều dự định hơn cho mình. 


.ư2, - 
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Như người trông coi đuy nhất cho vương quốc của mình và chịu trách nhiệm 
cho những người hầu của mình, chị Bếp Patmnore ít có quan hệ với những người 
khác ở tắng dưới - đội ngủ bếp thảm chỉ còn ăn riêng. Chị sản sàng giúp Bà 
Hughes khi được nhờ, nhưng phải đích thân nhờ, và bà cùng tôn trọng ông Carson 
như một ông quản gia đang làm tốt công việc của mình (cho dù quả thật bà có suy 
nghỉ là ông Carson xem làm việc đó có chút nghiêm túc quá). Nhưng mặc khác, 
chị Bếp Patmore chỉ quan tâm đến bản thân và đội ngũ hấu bếp của mình, tránh 
tiếp xúc quá nhiều với những người hầu khác, nhất là ©Brien và Thomas, những 
người mà bà nhìn với con mắt hoài nghị và tỉnh táo. “Bà có một cá tính mạnh mẻ, 
bà có thể rất hay mỉa mai châm chích, Nicol nói. “Nhưng bà thích sự hóm hình 
của mình và rất biết cách dùng nó. Bà làm tôi nhớ về những phụ nữ mà tôi cùng 


lớn lên ở North West. Họ chân thật, số sàng nhưng rất vui tính” 


Đối với gia đình chủ ở tắng trên, chị Bếp Patmore lại bến lên đến buồn cười 
khi có mặt Chủ nhân Grantham ~ ông là người duy nhất mà chị có vẻ kính nề quá 
mức, Với phụ nhân Grantham thì ít căng thẳng hơn vì họ ngày nào cũng bản bạc 


với nhau về thực đơn. Nhưng kế cả vậy thì Cora cũng phải cấn thận không tự tiện 
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bước xuống nhà bếp. Và nếu người tạ mong chị bếp phải chuẩn bị bữa trưa, bữa tối 
đúng lịch trình, thì gia đình chủ cũng phải ăn đúng giờ đó. Eileen Balderson, từng 
làm việc như một hấu bếp trong nhiều ngôi nhà có điển trang giữa những cuộc 
chiến tranh, nhớ lại rằng nếu gia đình chủ thỉnh thoảng trẻ bữa ăn thì không nói 


gì, nhưng nếu chuyện đó lặp đi lặp lại, thì “bà chủ sẻ nhanh chóng bị "cần nhằn” 


[Daisy, do còn trẻ và hay tò mò, có nhiều mối quan hệ sinh động hơn với 
những người hấu khác. Một phần là vì công việc của cô đòi hỏi cô phải đi khắp 
nơi trong nhả - từ việc đặt lò trong các phòng ngủ ở tắng trên trước khi mọi 
người thức giấc, đến những công việc trong bếp - cô biết những chuyện mà 
những người khác không biết. Cô không chỉ biết về những thói quen đi ngủ của 
cả nhà (có lẽ cô là người đấu tiên bị sốc khi phát hiện ông Bá tước và vợ ngủ 
chung giường mi tôi), mà cả những bí mật thật sự, như khi cô thấy Phu nhân 
Grantham, tiểu thư Mary và hấu gái Anna khiếng xác của Ngài Kemal Pamuk 
trở về phòng của ngài. “Cô là người thức dậy đấu tiên trong ngôi nhà lớn ấy, 


Sophie McShera nói. “Tỏi luôn nghĩ về điều ấy. Điều ấy thật lạ lùng làm sao” 


Thế nên, ta có thế hiểu được việc cô muốn tiến lên đến những điều tốt đẹp hơn. 
Số phận của một có hấu bếp - người cấp thấp nhất trong số người hấu - rất nặng 
nề. Ngoài việc phải thực hiện một số công việc nặng nhọc quanh nhà, họ hiểm khi 
rời khỏi bếp, thậm chí ăn cả ở bếp chứ không phải trong phỏng người hấu. Cái vòng 
tròn của việc chuẩn bị thức ăn và cọ xoong chảo là không bao giở ngừng, và trong khi 
việc gọt khoai tây có vẻ rất tẻ nhạt thì những công việc khác cũng chẳng vui thủ gì 
hơn. Các phỏng rửa bát không phải là nơi dành cho những người yếu dạ dày. MIIIie 
Milgate: “Ở đó, tôi được học vỡ lòng cách vặt lông chim. Cái mùi hỏi thôi và chất 
nhờn khiến tôi phát bệnh nhưng sau nhiều lấn bị đét đau cả tay, tôi buộc phải làm 
tiếp còn chị bếp thì cứ nói, “Có gì đâu con gái, cứ đợi đến khi con phải xử lý cái đồng 
chim sẵn được vốn đã được treo cả tháng trời kìa... Vài ngày sau, người ta quãng cho 
tôi một con thỏ rửng mả lần này thì tôi được nhìn thấy cách lột da và moi ruột, nhưng 


tôi không bị nôn nữa. (Không lâu sau Miillie từ chức vả trở thành hấu gái). 


Bất chấp lần sóng mới của những thiết bị tiết kiệm sức lao động mà bà Hughes 
thích thú, bộ máy của một nhà bếp vẫn rất sơ đẳng, Xã phòng kem vắn là chất tấy 
rửa chính cho phân lớn công việc, trừ việc rửa chảo đồng vốn cần phải rửa bằng hỏn 
hợp muối, đấm, cát và bột mì, Do được trộn vào nhau và chà bằng tay nên việc này 
làm cho đề kim loại trở nên sáng bóng loáng, nhưng với một cải giá. Cô hấu bếp nào 
cũng than phiến đấy cay đẳng vé đói bàn tay nứt nẻ và chai ráp, vốn chỉ càng làm 
cho những công việc khác khó khăn và đau đớn hơn. Chuyện tệ nhất là việc chuẩn 
bị nguồn cung cấp muối nấu ăn hàng ngày, việc này được thực hiện bằng cách tán 
một lượng lớn muối cục bằng một cái rấy. “Lúc ấy, chuyện gì cũng nhọc nhằn hơn 


nhiều” McShera nói. “Cực hơn, nặng nhọc hơn và mất thời gian hơn. Lắn đấu tiên 


Cho đù đang bán rộn điều hành 
những linh: vực của minh, Carsor, 
bà Huges và chị Bên Patrnore 
cũng đều hỗ trợ fhau troøg nrững 


lức khó khăn. 
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tôi nhắc thùng đồ nghé dọn dẹp của tôi lên, nó nặng đến mức khiến tay tôi nối mấy 


mấy vết hân đỏ. Và trên hết là mọi người lúc nào cũng la mắng” 


[rong một thời đại hiểu khách và thích phô trương. chất lượng của thức ăn 
mà một gia đình mang đến cho khách là yếu tổ then chốt cho vị thể và danh tiếng 
của gia đình ấy, Đó là trách nhiệm của chị bếp. Hơn nữa, đó cũng là một công 
việc phải chạy đua với thời gian - sáu bữa một ngày, cộng thêm bữa ăn nhẹ lúc 1 1 
giờ và bữa trà chiếu - trong một phòng bép thưởng đông đúc giữa cái nóng ngột 
ngạt của lò bếp than bự được để cháy cả ngày. Thức ăn có chất lượng cao ấy được 


chế biến ra dưới những điều kiện như thế là thật sự phí thường. 


Sau cuộc chiến, một số mật hàng vẫn hiểm. Bơ và đường vẫn được chia theo khẩu 
phấn và nhìn chung các nguồn cung ngày cảng đất đỏ hơn. Người ta ước tính, giá 
thực phẩm đã tăng 155% giữa năm 1914 và 1920. Một cơ ngơi như [X»wwnton, có các 
nông trane riêng, gia súc cho sữa và các vườn rau có tường bao quanh bên trong đất 
của nó, hắn không bị tác động nhiều trước những vẫn đề ấy, Các món đặc biệt của chị 
Bếp Patmore gốm trứng sốt năm rưới trên bánh mì nướng, hàu kiếu Nga, chả viên 
tôm hùm nhúng sốt Hà lan (gốm bơ, trứng và đấu), và xả lát măng tây trộn với dầu 
đấm (dấu ô liu), gia vị, nghệ tây và sâm banh đảm bảo rằng chế độ ăn ở phòng ăn vẫn 


đấy ấn tượng bất chấp việc ngày càng thiếu các nguyên liệu. 


[uy nhiền, các món ăn tỉnh tế kiếu Pháp nối tiếng sẻ khiến cả chị Bếp 
Patmore lắn I2aisy khó chịu vì mình không được ăn học nhiều. Phấn lớn tử 
vựng của một phòng bếp ở ngôi nhà có điển trang vào thời ấy đều là tiếng Pháp 

tẻn các món ăn, phong cách chuấn bị, cách nấu. Margaret Thomas thời trẻ nhớ 
lại cách má người ta nói cô phải “đọc tiếng gốc, khi có tín về việc cô phải nấu và 
chuẩn bị những gì hàng ngày” Thực đơn sẻ được phụ nhân của ngôi nhà “thông 
qua” sau buối sáng bàn bạc với chị bếp và nỏ luôn được viết bằng tiếng Pháp: "Vì 
vậy tôi bỏ gấn hết buổi chiếu, cho đến khi tôi lĩnh hội được ngôn ngữ công việc, 
bằng cách học hỏi từ sách dạy nấu ăn và điều này giúp tôi biết được tên mỗi món 


ăn bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp” 


Phải làm việc nhiều giờ, liên tục chịu áp lực và làm việc trong những điếu kiện 
không thoải mái, nên từ điểm nhìn của chúng ta ngày nay thì việc người hấu chịu ở lại 
làm công việc của mình lâu hết rức có thể quả thật là một chuyện phí thường. Trong 
khi các hấu gái và nhiều cô hấu bếp thường sẻ rời đi chỉ sau một vài năm lấy chồng, 
thì những người như bà Patmore (không lấy chống, chữ “Bà” để trước tẻn chị chỉ để 
nói lên địa vị đáng kính của bà mà thôi) và Í2aisy, nếu cô chọn trở thành chị bếp, sẻ 
vẫn ở lại phòng bếp hấu như cả đời. Nhưng có lẻ đối với nhóm làm bếp thì lối thoát 
là không đẻ gì thấy được, vì tình yêu hoặc chí hướng sẽ đến với cỏ và quyết định số 
phận của cỏ. Như đói với chị Bếp Patmore, chị sẻ ở lại Dœwnton cho đến khi tuổi giả 


buộc chị phải rời đi. “Ngôi nhà là cả thé giới của hợ, Nicol nói. 


Với bôn bửa ăn một ngày cân phải chuẩn bị cho cả cgia đình 
chủ lân người hâu, việc lên kê hoạch ch: tiệt là điêu then 
chỗt; và việc truyễn tin tốt đẹp cũng vậy. Chị Bếp Patmore 
phải đặt hàng tãt cả nguồn cung của chị thông qua bà quản 


gia Hughes, điệu này khiên chị cảng thêm bực bội 
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atthew Crawley là một người đang nỏ lực bước đi theo một con 

đường thẳng trên bở cát chảy. Được nuôi dạy như người con trai 

thuộc tắng lớp trung lưu của một bác sĩ ở Manchester, anh đã 
được ăn học để trở thành một luật sự, và được chuẩn bị để sống một cuộc sống 
theo truyền thống. Anh không mong chờ gì nhiều hơn là được làm việc, cưới 
tột cô gái sống gấn nhà và chăm lo một gia đình nhỏ của chính mình. Thế mà, 
anh lại bị đấy vào vai trò của một bá tước tương lai, được thừa kế theo đông đối 
trột đỉnh thự và điền trang rộng lớn. Và anh đã đem lòng yêu một phụ nữ không 
sống gắn nhà mà lại ở tít hạt bên. Là một người có bản chất đứng đắn, có ý thức 
rất mạnh về sự công bằng và bốn phận phải sống có đạo đức, trong những hoàn 
cảnh đã thay đối của mình, Matthew ngày càng thấy khó nói chắc được đâu là 
điểu đúng mà anh phải làm. Vấn đề không phải là cái gì đúng và sai cho bằng 
việc anh phải chọn "cái đúng” nào: liệu anh sẽ giữ gìn các nguyên tắc của mình 
như một người hiện đại hay những nguyên tắc của giới quí tộc cổ xưa. 

Việc Matthew bắt ngờ được thừa kế tước vị bá tước của Lâu đải Downton sẻ 
mở ra một cánh cửa để anh đi vào thế giới khác, và mang anh đến với Mary. Thế 
là bắt đấu câu chuyện tình sẻ gặp nhiều trắc trở trước khi đi đến một kết thúc có 
hậu. Sau khi hủy bỏ cuộc đính hôn lấn đấu với Miary vì anh không thể tìn tưởng 
thững động cơ mà cô muốn cưới mình, Miatthew nghĩ anh đã đưa ra một quyết 
định sáng suốt hơn khi ngỏ lời cấu hôn với Lạavinia Swire, một cô gái dịu đẳng 
thật lỏng quan tâm đến anh. Chỉ là lúc này cô đã chết - như anh tin với trái tìm 
tan nát - ngay sau khi cô phát hiện anh hôn Mary. Vì điều này, mà anh không 
bao giờ có thể tha thứ cho mình, diễn viên Dan Stevens vai Matthew nói: “Sự 


việc xảy ra với Lavinia ám ảnh anh. Anh cảm thấy có trách nhiệm cho cái chết 
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của có, cho đù điểu đó thực tế chả có nghĩa lý gì cả. Và anh phải mất rất nhiều 
thời gian mới xoa địu được chuyện đó” Quả vậy, bị đè nặng bởi những cảm giác 
tội lôi ấy, Mlatthew cấn thời gian và sức thuyết phục của mẹ anh đề hòa giải với 
Mary, cho dù anh vẫn rất yêu có. Nhưng sau khi đã thực hiện bước nhảy này, anh 
quyết tâm làm điều tốt nhất cho cả hai người. 
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Không biết sao khi ta nghe thấy Matthew thích thú với những niềm vui ngây 
ngỏ, đấy sự tán tỉnh ve văn của một cuộc tình thì điểu ấy thật dẻ thương, Anh 
rất thưởng xuyẻn bị cắn rứt lương tâm rằng người ta không phải lúc nào cũng 
nghĩ về anh như một người đàn ông trẻ vô tư lự. Miatthew cần học cách hưởng 
thụ những giây phút vô âu vỏ lo của họ: sự đoản tụ của hai người có nghĩa là anh 
đã chắc chắn mình là một phần của gia đình Grantham, và cùng có nghĩa là anh 
được tong chớ phải hành xử theo một lế lối nhất định - theo những cách vốn 


không những xa lạ với anh mà còn khiến anh không thoải mái 
É É h 


Matthew là biếu tượng hoàn hảo cho sự căng bức giữa thể giới củ vả thé giới 
mới vớn đang sôi lên khi thập niên mới đến. Ngay đoạn đầu của loạt phim thứ 
Š. anh đã tự điều chính cho thích ứng với Lâu đài Downton và lề lối làm việc 
của nó, nhưng anh cũng nhìn thấy cơ hội để thay đối. Khao khát muốn thay đối 
này không những bị kích thích bởi chính trị xã hội mà nghiêm túc hơn là đến 
từ các hậu quả của chiến tranh. Matthew là người duy nhất ở Lâu đài [D2ownton 
mà ta thấy phục vụ tích cực trong chiến tranh và sống sót trở vé mà không bị 
thương tích gi (Thomas thì bị thương phải chuyến về nhà, còn William chết vì 
vết thương). Đây là một gánh nặng không lỗ mà Matthew phải gánh vác và phải 
gánh vác một mình. Anh, giống như hấu hết đồng đội của mình, không muốn 
hay không thế nói vé những trải nghiệm của mình với công chúng. Những người 
lính trở về nhà được đơn giản xem là “những anh hùng” và được mong chở sẻ 
cư xử cho ra đáng anh hùng. Thế là đủ. Rồi ai nấy đếu nóng lòng muốn tiếp tục 


cuộc sống và thoát khỏi những nỏi kinh hoàng của chiến tranh 


Du vậy, thật khó tránh được những trải nghiệm đau thương của bốn năm 


trong chiến hào. Sau khí đã chiến đấu và sống sót, Matthew rất dẻ tổn thương 
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trước những tình cảm phức hợp giữa ăn nắn và hối tiếc mà ngày nay chúng ta gọi 
là “tôi của người còn sống” Và đối với tất cả những ai đã trải qua những hãi hùng 
nơi Mặt trận, họ rất dẻ có nguy cơ gặp phải những hình ảnh và kí ức bất ngờ lặp 
lại trong cơn ác mộng, phá vỡ đòng chảy cuộc sống hàng ngày. Nhà thơ Robert 
Graves đã ghi chép lại việc óng đã thức giấc thét lên giữa đêm như thể nào khi gặp 
những giấc mơ vé quả đạn pháo của Đức phát nổ và ông thấy những người lạ mặt 
bất thình linh mang lấy những gương mặt của những người bạn đã ngả xuống 
của ông, hay tiếng chuông điện thoại reo có thế gây ra một cảm giác hoảng loạn. 


Ngày nay, tất cả phản ứng ấy đả được ghi nhận và điều trị như “chứng trấm 
cảm sau chăn thương” nhưng vào năm 1920 chúng chỉ là một sự việc đảng sợ 
và không ai hiếu gì nhiều đối với những người sống sót sau cuộc chiến, một sự 
việc mà hàng triệu đàn ông đang cế gắng thích nghỉ lại với cuộc sống nơi quê 
nhà đều cảm nhận. Và kế cả nếu Matthew không phải chịu những hình thức tắn 
công gáy suy nhược nhất, thì anh cũng phải sống với việc biết - và lo âu - rằng 
những cảm giác ấy đang ấn nắp đâu đó bên dưới. 


Nhưng sống sót qua chiến tranh - một thành công lớn khi mà người ta cho 
là các sĩ quan chỉ sống được khoảng 6 tuấn trên tiến tuyến mà thôi - và hối phục 
sạu những gì có vẻ như một chứng liệt vĩnh viễn đốt sống dưới, Matthew quả 
là một người may mắn. Hơn nữa, anh có cơ hội sở hữu một gia tài lớn, và được 
cưới người phụ nữ anh yếu. 

Vậy mà anh lại không phải là người nhàn hạ. Anh đẻ bị cắn rứt lương tắm 
trước những đòi hỏi ở trước mặt anh trong vai trò là Bá tước Grantham: anh 
được nuôi đạy đế tin vào công bằng xã hội thế mà anh lại đang phải điều chỉnh 
cho thích hợp với việc tất yếu phải có người hấu làm mọi thứ cho mình. Anh 
ao ước một cuộc sống bình đị hơn nhưng lại được nhắc nhở rằng bốn phận của 
một qui tộc là mang lại việc làm, nén dù anh thấy mình có thể là một chủ đất 
tốt cho tá điển, anh vẫn thích việc thuê người đến làm canh tác, trồng trọt hơn 
có một hấu cận cải khuy măng sét cho anh. Nhưng nếu anh sa thải người hấu vì 
sự không thoải mái cá nhằn của mình với vai trò là một người chủ, thì hẳn anh 
đang tước đi công việc của người ta. 


Còn với chuyện về tương lai của bản thân Lâu đài Downton, với nguy cơ lúc 
này là các đấu tư của Robert đã thất bại nghiêm trọng, thế mà Matthew lại đặt 
các nguyên tắc của anh lên trên việc giải cứu [2oœwnton, đây là điểu mà Mary khó 
mà hiểu được. Điều càng khiến Matthew ngạc nhiên hơn nữa là cha của Lavinia, 
ông Reginald Swire, đã ghỉ tên anh làm người thừa kế, nhưng Matthew không 
thể thấy làm sao mà anh có thể nhận số tiến đi theo sự thửa kế ấy được, vì anh 
luôn cảm thấy tội lỗi trước cách thức mà mối quan hệ của anh với Lavinia kết 


thúc. Mary, cũng hăng hái không kém, ở hướng ngược lại. Việc anh phải đặt cảm 
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giác của anh lên trước lòng trung thành với gia đình Crawley và cứu vẫn cơ đồ 


của tổ tiền họ là một lời nguyến rủa đối với cô (và giai cấp của cỏ). 


Matthew: Kta¿+ 2e, Jễ gÁ fằn anÁ cản (án cÁúc (Âu tv 
đ ¿ ( 
ĐA2 (tA AAÁ (à (2xÁ gêu (CÁ (6íc duy nÁÃ( của cŠ côn 94 Ôm2 


Mary: C⁄% x2 thê. hưểi. 


EYz 
Matthew: #°)una. k2 AAÁ đã (ầm. (2a nảÉ còn (ìm của 
T4 ý _ 
* „4 h ` , số r 5 .* . 
cÊ au¿ea uà cô 4ã cđấf (2 LÚP ÁABa9 ae 4 (êf đc cẤuuyên 
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Tuy nhiên, đối điện trước tương lai bấp bênh, ta biết rằng Matthew được 
trang bị tốt hơn Mary trong việc dự đoán và xử lý những thay đối vốn không thể 
tránh khỏi. Khi giới qui tộc Anh nối lên, bị đàn áp và bị đánh thuế trong thể giới 
hậu chiến, người ta ngày càng thấy rô rằng phải tìm ra được những chiến lược 
thay thế khác để "sống dựa vào đất” nếu họ muốn tiếp tục duy trì vị thế truyền 
thống của mình. Cưới vì tiến vẫn là một lựa chọn phố biến, nhưng cảng ngày 
các giai cấp thượng lưu càng thích tự kiếm tiến, nhìn vào thế giới kinh doanh, 
tài chính, quản lý thuộc địa, và kể cả nghề nghiệp. Chủ nhân Montagu vùng 
Beaulieu nhớ lại; “Những con người cá nhân, bị thúc giục bởi những thời khắc 
đang thay đối, bắt đấu vạch đường đi cho mình trong những lĩnh vực mà tổ tiên 
họ không biết đến. Các qui tộc, thường sử dụng tên gọi bình dẫn, đã bước lên 


sản khẫu, trong thế giới điện ảnh, ngành bảo chí, sản xuất ô tô vả thám hiểm. 


Trên phương diện này, Matthew đã được đặt đúng chó, bất chấp sự thật 
rằng về bản chất anh đang đi hướng khác. Sau khi đặt nến tảng vững chắc cho 
nghề nghiệp của mình như một luật sư, giờ đây anh đang gánh vác những trách 
nhiệm của một quí tộc chủ đất với những ki năng, cách nhìn và khả năng kiếm 
tiến của một nghề mà anh thành thạo. Lạ thay, bất chấp sự nối kết mạnh mẻ 
giữa luật pháp và giới qui tộc (nhiều con trai trưởng của các quí tộc đã học luật 
trong thế kỷ XIX như sự chuấn bị tốt cho việc điểu hành các cơ ngơi và cho cả 
những vai trò chính trị của họ), vào thời của Matthew, việc theo đuối một nghề 
như luật sư được xem là nằm ngoải xu thế thông thường. Sự chuyên môn hóa và 
điểu lệ bên trong nghế nghiệp đã làm nản lòng mọi người già nghiệp dư có đất 


đai, và luật pháp đã đi đến chỏ được xem như hoàn toàn thuộc về tắng lớp trung 
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lưu. Điều này có lễ trước đây là một trở ngại, nhưng khi Matthew dẫn đắt Lâu 
đài Downton đi xa hơn vào trong kỷ nguyên hiện đại, lúc này có vẻ như điều ấy 
thực sự có ích. 


Hơn nữa, sau những trải nghiệm và sống sót qua cuộc chiến, Matthew có 
hiếu biết sâu hơn về sự tiến hóa xã hội đang diễn ra lúc này. Nhiều binh lính 
chiến đấu trong những chiến hảo đã không còn tồn trọng những vị tướng thống 
lĩnh họ từ xa với một khả nắng quá ư bất tải. Trong khi họ ngưỡng mộ và tôn 
trọng những sĩ quan trẻ thuộc tắng lớp thượng lưu đã dẫn đất họ trong cuộc 
chiến và sống chung với họ trong các chiến hào, thì chính sự gắn gũi này đã làm 
giảm đi sự huyền bí của tắng lớp thượng lưu. Nhiều thói quen tôn kính cũ đã 
mất đi trong suốt những năm tháng chiến tranh và điều này tác động đến toàn 
bộ giai tắng xã hội. Khi có lẻ Robert theo bản năng hướng về Vua George V đế 
tìm sự hướng dẫn, Matthew lại không làm giống thế. Thật vậy, ta không biết anh 
noi theo Robert nhiếu bao nhiều, dù anh rất yêu kính ông. Anh nhân ra rằng 
những ưu tiên của Robert là dành cho việc duy trì mọi thứ như nó đang tốn tại 
chứ không phải cố gắng thay đối chúng cho tốt hơn. 

Dủ vậy, trên những phương điện khác, cả hai rất thân thiết. Cha của Matthew 
mất khi anh còn rất bé và Robert lại không có con trai, nên cả hai thích thú với 
cơ hội xảy dựng mối quan hệ của họ dựa trên thứ bậc trong gia đình. Thoạt đấu 
Matthew có chút kiếm chế, vì anh thấy mình đang bước vào trong thế giới quí 
tộc vả tra hỏi những quan niệm của Robert, nhưng anh biết cha vợ tương lai 
của mình là một người tốt và tử tế, đỏ là điều quan trọng nhất với anh. Sau khi 
gánh vác cơ ngơi, Matthew quyết định sẻ là một chủ đất công chính giống như 
Robert, nhưng có lẻ là một chủ đất hiệu quả và đấn thân hơn, cho dù điều đó 
được xem là không bình thưởng vào thời ấy. 

Chồng của Phu nhân Hyde Parker tại Melford đã làm nóng trên đất của ông 
và đưa ra nhiều bàn luận về điều này: "Họ bàn tán rất nhiều về chuyện này trong 
vùng lân cận: “Anh có nghe chưa? Willis làm nông đấy, ông ấy đã bắt đấu làm 
nông” Các thành viên của các giai cấp có đất đai lao vào chuyện đấy và bị sốc khi 
khám phá ra rằng rất nhiều tiến của đã bị lãng phí. Khi Ngãi John và Phu nhân 
Dashwood gảnh vác điển trang West Wycombe Park sau Thế chiến 1, nó đang ở 
trong tình trạng để nát sau nhiều nằm bị bỏ quên. Họ quyết định cải thiện nó và 
cất giảm mọi lãng phí bằng cách khảo sát xem làm sao điến trang vận hành được 
cho đến lúc này, nhưng họ nhanh chóng nhận ra có những vấn đề nghiêm trọng 
đã nảy sinh khí thiếu một sự quản lý thực sự: “Tôi cho rằng chúng tỏi phải đặt 
tải chính của gia đình trên một cơ sở vững chắc và tìm hiểu xem chuyện gì đang 
điển ra, dừng hết mọi sự lãng phí lại: 6 người làm vườn và không gì mọc được 
trừ bắp cải; cả đồng héc ta đất và không tiến. Chúng tôi xem xét số liệu và phát 
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hiện ra sự gian đối ấy. Điều quá quất là nhân viên kinh doanh và luật sư đã nói 
với Johnnie hết mức rằng ỏng chỉ có thế kiếm được từ cơ ngơi này 1.200 bảng 
một nắm. Tỏi không bao giờ biết điều đó đúng hay không: tôi không biết gì về 
tiến, cũng không quan tảm, nhưng khi chúng tôi xem xét kỹ số liệu, chúng tôi 
phát hiện gã nhân viên kinh đoanh kiếm được 2 800 bảng và gã luật sư là 3.200 
bảng. Đối với tôi thật không thế nào như thế được!” 


Mary: ZẤ⁄Á cé ấ» ÁÁê»; 7” ZÄSÁ (hồng sÁu đZ đàm các guả» 
Matthew: ZÍSÁ suốn eo 2ÁâZ fấƒ cá điẫu sàxy (uálc ÁÁc ge2zg 
fS#' Éa‹ câa (0ÁbA2, 


Dan Stevens nhìn thấy giả trị trong việc Matthew được gánh vác nhiều trách 
nhiệm hơn ở Lầu đãi Downton trước khí anh chính thức thừa kế nó: “Nhờ kiến 
thức nến về pháp luật của anh, Robert đánh giá cao anh như người có thể mang 
lại một lối tiếp cản mới cho nhiều thứ. Ngoài ra, anh thuộc về thế hệ trẻ hơn và 
nhìn sự việc bằng một lối nhìn mới mẽ” Nhưng đi nhiên. Miatthew cũng lo lắng: 
*Anh hơi lo lắng về nó. Anh không muốn cảm thấy rằng anh đang giảm lên chân 
của Robert, hay giật lấy cơ ngơi này khỏi tay ông” Steven nói. Tuy nhiên, giống 
như với Mary, một khi đả đưa ra quyết định, Matthew sẽ toàn tắm toàn ý với nó. 
“Một khí anh đã dấn thân vào ~ sau khi Robert trấn an anh - anh làm việc rất 
hiệu quả. Anh phải đưa ra một quyết định khó khản và anh đã quyết định. Anh 
không nhắn tâm, anh là người sáng suốt”, Stevens nói. 

Đó là một giai đoạn khó khăn. Trong khi các chủ đất tử tế nhất có lẻ miễn 
cường trả trước tiền thuẻ tá điền, thì tiến lương nông nghiệp thường bị cắt giảm: 
giữa năm 1920 và 1922 ở Norfork, tiến lương rút giá từ 46 xu một tuần xuống 25 
xu. Trong khi, có thế những người như Bà Hughes đã bắt đấu sử đụng các thiết 
bị tiết kiệm sức lao động để phụ giúp công việc nhà của mình, thì việc đồng ắng 
vẫn phần lớn được tiến hành theo các phương pháp truyền thống. Vợ của một 
chủ đất, Bà Charies Brockcbank, nhớ lại: “Lúc ấy hiếm có sự cơ khí hóa nào: 
chúng tôi dùng máy bơm chạy bằng sức gió trên các nông trang. Tôi nhớ lần đấu 
mình nghe về máy kéo là vào thập niên 1920. Vào mùa thu hoạch, bạn chỉ nghe 
thấy tiếng bé trai đang báo người đàn ông ngồi trên xe là ngựa đang sắp chạy. 
Chỉ thế thôi. Có thể bạn nghe thấy tiếng anh hô: “Giữ chắc nào!” từ xa xa bên 
kia những cánh đồng Camibridgeshire” 

Có thể tương lai sau này Miatthew sẽ là một quí ông nông dân, nhưng vào lúc 
này anh vẫn là một luật sự và ăn mặc như luật sự. Với loạt phim thứ 3, phòng phục 


230. SIÊN HN KY LẦU ĐÀI DOWNTON 


trang cũng cho anh mặc một số đồ nông thôn. “Trong bộ đồ may bằng vải tuýt, anh 
là một phiên bản trẻ trung của Hugh {Bonneville]” thiết kế phục trang Caroline 
McCall nói. "Đây là một thời đại mà việc cắt may tỉnh tế là điều vô cùng quan trọng. 
Chúng tôi mang riêng một số bộ com lẻ cho anh” Quan trọng nhất là chiếc nơ đen 
~ tức phục trang [tức Bá tước Grantham] khiến anh trông bảnh bao nhất trong con 
mắt hiện đại của chúng ta: “Điểu ấy có thế chấp nhận được nếu đó chỉ là một bữa 
tối toàn người trong nhà, McCall giải thích. “Tôi thật rất muốn tạo ra một vẻ bé 
ngoài phủ hợp với thởi ấy. Nên đã bóp eo chiếc áo vét và cho anh bận quấn một Ìi 
để khiến anh trông cao hơn” Hoàng tử xứ Wales (sau này sẻ làm Vua Edward VII 
trong một thởi gian ngắn, trước khi thoái ngôi để cưới Cô Wallis Simpson người 
Mỹ đã li dị chống) là hình mẫu của thời trang lúc ấy và các chàng trai trẻ đều chạy 
theo phong cách của ông. Điều nảy có nghĩa là người ta sẻ mang những chiếc cổ áo 
mềm hơn trong suốt buổi ngày, cùng với những chiếc nơ đấy bằng lụa. 


Những thách thức cho Matthew vẫn chưa hết. Trong khi đang hào hứng với 
viễn cảnh đời sống hôn nhàn, anh và Mary đếu biết rõ rằng đó sẽ không phải là 
một chuyến đi biển bình yên. Đạo điển Brian Percival tin mỗi quan hệ này sẻ tiếp 
tục thu hút chúng ta, kể cả khi họ đã cưới nhau: “Vẫn luôn còn một yếu tố để hoài 
nghỉ mối quan hệ của họ sẽ thành công. Đặc biệt là Mary có tính cách rất mạnh 
mẽ và rạch ròi. Cô có thể trở nên ranh mãnh và đấy toan tính khi cần thiết và rút 
cục sẽ làm những gì là tốt nhất cho cô, thường là vì của cải và quyền lực. Matthew 
lại hoàn toàn trái ngược, thường đặt lập trường đạo đức riêng của minh lên trước 
tất cả mọi thứ, kế cả cơ đồ và tước vị. Sự thật rằng trên nhiều phương điện cả hai 
người họ đều khác hẳn nhau sẽ khiến ta thấy thú vị vì những gì có thể xảy đến. 
Trên nhiều phương diện, đời sống của cả hai sẻ để đằng hơn nhiều nếu họ không 
có quan hệ gì với nhau, tuy nhiên điểu duy nhất mà cả hai hấu như không kiểm 
soát được lại chính là việc họ yêu nhau. Đây chính là điều hấp dẫn chúng ta: cuộc 
chiến nội tâm của họ giữa những gì họ thường tin tưởng và việc họ có thể giữ lại 
bao nhiêu niềm tin ấy trước những tình cảm họ đành cho nhau”. 


Matthew và Mary vẫn chưa quyết định họ sẻ sống ở đâu như vợ chống, nhưng 
thật ra vấn để là họ sẽ sống như thế nào, [3ï nhiên, Mary muốn ở lại nhà, ở lại Lâu 
đài Downton, nơi cô hì vọng họ sẽ sống đến cuối đời. Nhưng Matthew lại thích họ 
độc lập hơn, bắt đấu cuộc sống cùng nhau xa khỏi ánh mắt đòm ngó của gia đình và 
người hấu. Anh muốn sống theo một cách bình đị hơn, ít đỉnh líu đến sự trang trọng 
và trật tự cấp bậc truyền thống, Anh thấy rằng tương lai sẻ tươi sáng nhưng anh vẫn 
đủ khôn ngoan để thừa nhận sự bấp bênh của nó, vì thế anh không có cầu trả lời rõ 
rằng, Dĩ nhiên, Julian Fellowes nói đó là điều tốt nhất: “Matthew thấy không cỏ lý do 
gì phải sao chép lại cuộc sống ấy kể cả nếu anh cảm thấy thoải mái khi sống trong 
nhà và trên vùng đất điền trang, Nhưng sự giằng co nội tâm ấy là có thật. Matthew 
thế hiện cảm giác rằng nếu muốn sống sót thì cần phải thay đối - và anh đã đúng” 
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MOTO0M 40@Ó@1E19 : 
.— _ Việc Matthew quyết định mua một chiệ 


Hurmbser là chuyên thường thây ở thờ ây 
được xem là một trò tiêu khiến sang trọng và thậm chí còi 
tolls (đồng sáng lập hãng Rolls-Royce) là 
hân Liangattock, còn tờ tạp ch 
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nna Bates là một người hiểm thấy: rất vững vàng, đáng tin, biết 
cảm thông vả trung thành trước sau như một. Cô rộng lượng và ân 
cần nhưng không phải là người để khuất phục, và quyết tâm đanh 
thép của cô trong việc làm điểu tốt cho những người cô yêu mến giúp cô được 
toi người ở Lâu đài I3ownton kính trọng. Thậm chí cả bà CO Brien lòng đạ sắt 
đá cũng miễn cưỡng thừa nhận rằng cô giỏi làm việc và không nén gây trở nựa 
cho có. Chỉ có môi Thomas mới thỉnh thoảng buông một lời nhận xét châm 
chọc vé cách làm việc của có, nhưng thường buông lời châm chọc hơn về Bates, 
chứ không phải đích danh Anna và cô là người sẻ làm mọi điều có thể đề bảo 


vệ chồng mình. 


[Ji nhiên, Bates có chút phản ứng trước việc cô bảo vẻ ông như thế. Việc một 
người chồng bị kết án là kẻ giết người không phải là một giấc mơ dẻ chịu gì đối 
với một người mới kết hôn, nhưng Anna tin tưởng không một chút do dự rằng 
chống cỏ vô tội. Anna đặt lòng chung thủy với chống mình lên trước nhất và 
trên hết, Tình yêu cô đành cho ông cũng kiên định hệt vậy. Nếu sau cùng ông 
được chứng minh là có tội thì hẳn cô sẽ là mù quảng; nhưng nếu ông thực sự 
vô tội, thì việc đó cho thấy có là người thông mình. Đường nảo thì cô cũng phải 
tách mình ra khỏi những tác động của người khác. Nhưng dù gì thì có cũng phải 


làm điều ấy 


Khi Bates đang trong tủ ở York, Anna phải làm những gì tốt nhất có thể vả 
đảm nhiệm giúp công việc của ông với tư cách là vợ ông. Có đến London với Bà 
Hughes để sửa sang ngôi nhà cũ của mẹ Bates để cho thuẻ, vốn giờ đây đã được 
đứng trước cô, chuyện nảy cho thấy năng lực và tính thực tế của cô trong việc 
xoay xở với cuộc đời, cho dù nó có ném gì vào cô đi chẳng nữa. Tuy còn tương 


đối trẻ, nhưng “về cảm xúc” thi Anna “khôn ngoan trước tuổi: điển viên loanne 
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Froggatt đóng vai Anna nói, “Tôi nghĩ chắc chắn cô đã trải qua nhiều chuyện 
khi còn nhỏ, Có lẻ là việc mất đứa em ruột. Cô học hỏi được rất nhiều trong một 
thời gian ngắn. Chắc chắn cuộc sống trước đảy của cô đã dạy cô xử lý những 
thời khắc khó khăn như có đang làm lúc này” Dù có thể Anna là người tự lực 
cánh sinh, hiếm khi nhờ ai giúp đỡ, nhưng cô lúc nào cũng nhanh chóng có mật 
vi người khác. Thực tế, cô có khả năng cảm thông với hấu hết mọi người, bất kể 
họ đang ở trong hoàn cảnh nào hay đang lo nghĩ chuyện gì. 


Đo có vị trí được tôn trọng nhưng ít thảm niên hơn Bà quản gia Hughes, 
Anna có thế dị chuyến tự do giữa các tắng trong nhà, nhiều hơn so với người 
khác. Cô có những quan hệ bạn bè đích thực với nhiều người trong gia đình - 
từ những hấu gái bậc thấp ở tấng dưới đến việc gắn bó với tiếu thư Mary ở tấng 
trên. Molesley, quản gia/ hấu cận cho Bà Crawley và Matthew, không quan tâm 
gì đến hấu hết mọi người nhưng lại mềm lòng trước Anna. (Moslesìy tội nghiệp. 
Bates đã xen vào cả tình yêu và công việc hoàn hảo của ông). Thâm chí Chủ 
nhân Grantham cũng mến Anna, như người yêu của người hấu cận biết chịu 
đựng và cũng là người bạn của mình. Ông cũng thật sự cảm thấy xót xa cho cô - 
dù ông đã nỗ lực hết mình, Bates vẫn phải chịu bản án có thể kéo đài tận 20 năm. 


Bates: Z2». “Bao Sổ 4 Áasy ABn đf (Àm à 
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Tuy nhiên, một Anna có một nghị lực thép sẽ hoàn toàn không vui vẻ gì với 
ý nghỉ rằng có lẻ cô không có khả năng phát hiện ra điểu gì đó mà điếu tra viên 
về vụ án đã bỏ sót, để chứng minh cho chồng mình vỏ tội. Vào nửa sau của thập 
niên 1920, báo chí tràn ngập một câu chuyện mà có lẻ sẻ ám ảnh tâm trí của 
Anna - cũng như những người khác ở Downton - đó là phiên tòa xử Harold 
Greenwood. Vụ này rất giống với vụ của Bates. 


Greenwood, một luật sư đến từ Kidwelly xứ Wales, bị buộc tội mưu sát vợ 
mình là Mabel bằng thạch tín, để có thế cưới một phụ nữ trẻ hơn nhiều. Mabcl 
Greenwood chết vào tháng 6 năm 1919, nhìn bế ngoài là đo chứng suy tìm. Chỉ 
sau khí một người dân địa phương kiên trì tung tin đốn thất thiệt chống lại òng 
Greenwood và cô vợ mới thì cảnh sát mới quyết định khai quật tử thi và mở 
cuộc điều tra. Họ tìm thấy dấu vết của thạch tín trên xác của Miabel, rối đưa ra 
lời kết tội đấu độc giết người, “do Harold Greenwood thực hiện” Tại phiên tòa 
sau đó, người ta đưa ra lý đo là ông đã đấu độc vợ cũ của mình trong những bữa 
trưa Chủ nhật bằng một chai rượu vang Burgundy [pha thạch tín]. 
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Greenwood rất may là có Ngài Edward Marshall Hai], một luật sư bảo chữa 
đại tài thời ấy, làm luật sư cho ông (Bates hẳn sẽ ở trong tình trạng tốt hơn nhiều 
nếu có ông này giúp). Marshall HaÌl đã làm suy yếu chứng cứ pháp lý, hoài nghỉ 
lời làm chứng của có tiếp tân và chỉ ra rằng Greenwood và cô con gái trường 
thành của Mabel cũng uống cùng chai rượu ấy nhưng lại không hé hấn gì. Khá 
miễn cưỡng, bạn bồi thẩm đoàn phải đưa ra phán quyết “không có tội” Nhưng 
Greenwood vẫn bị mang tiếng xấu trong địa phương nơi ông sống, rỗi sau đó 
ông phải cùng với cô vợ mới rời xứ Wales để bắt đấu cuộc sống mới bằng tên 
mới. Toàn bộ vụ việc sẻ là một lời nhắc nhở rất nhiều cho Anna về những khó 
khăn trong cả việc chứng mình ông vô tội lắn giữ được thanh danh tốt cho ông. 
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Trong quá trình tìm cách khám phá bí mật này có lẽ cô đã tìm được nguồn 
an ủi từ một tập sách nhỏ xuất bản cùng năm. Cuốn tiếu thuyết đấu tay, The 
Aysterious Affair at Styles [Vụ án bí ẩn ở Styles] của Agatha Christie về nhân vật 
thám từ Hercule Poirot. Ngoài những điểu khác thì điểm chính yếu của cuốn này 
là ý tưởng rằng trong nhiều trường hợp, sự việc không giống như chúng thoạt đấu 
xuất hiện ra. Trí thông mình và sự kiến trì là yếu tố cần thiết để khám phá ra điển 
trình thật sự của các sự kiện và cả hai đều là những phẩm chất mà Anna có. 

Nhưng trong khi Anna không ngừng "làm công việc thám tử” cô không thể 
suốt ngày chỉ làm chuyện đó được, và với những cuộc thăm nuôi rất giới hạn, 
thì có lẻ cô phải cảm ơn những sự xao nhãng mà công việc của cô mang lại. Là 
hấu gái trưởng, ngoài nhiều việc khác, Anna còn chịu trách nhiệm cho một số 
các bốn phận nhất định của hấu gái cho các cô tiểu thư trong nhà cũng như 
cho bất kỷ vị khách nữ nào đến lưu lại mà không mang theo hấu gái riêng của 
mình. (Hấu gái trưởng sẽ chăm sóc phụ nữ đã có chống, còn hấu gái đưới quyến 
sẽ chăm sóc các vị khách nữ chưa chống). Nên, chắc chắn Anna hiểu tiểu thư 
Edith và Sybil rất rỏ, khi thưởng cùng trò chuyện chia sẻ với các tiểu thư trong 
lúc sửa soạn cho họ xuống ăn tối hay trong 20 phút chải tóc trước khi ngủ. Chải 
tóc là một yếu tố quan trọng trong công việc này và như Loelia, Nữ công tước 
Westminster nhớ lại thì điều đó “không đẻ dàng gì. Trước tiên là phải túm lại 


Trong quá trình tìm cách chứng 

minh chống mình vô tội, Anna 
ghé thâm những người thân, quen 
troøg quá khứ của người vợ cú của 
Bates. 
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thành từng búi bằng những đải băng nhỏ, rồi kẹp lại thành búi tóc bồng, thành 
búi cao và thành những lọn tóc quản cột cố định ở một bên bằng những mảnh 
đây dải” Lạ lùng là thời ấy người ta tin rằng khi cắt tóc, tóc sẻ nứt ra và “chảy 
máu” nên họ phải dùng nến đốt cháy xém phấn đuôi tóc ngay khi vừa cắt xong. 


Tất nhiên, tiểu thư Mary khả thân với Anna, có lẽ thân hơn nhiếu so với bất 
kỳ ai khác, hơn cả Miatthew, vị hôn phu của cô, Có lẻ họ còn có gì đó nhiều hơn 
một câu chuyện chung mà ta biết. “Julian nói với tôi rằng có thể là lúc nhỏ họ 
đã từng chơi chung với nhau” Froggat nói. “Hay chí it đã từng gặp nhau. Có lẽ 
Anna lớn lên trong một điến trang hay ở gắn bên” Điều đáng nói là Anna chưa 
bao giờ nhắc gì đến gia đình mình. Nếu họ là đân địa phương, tại sao không ai 
đến dự đám cưới của có? Cô chưa bao giờ nói về họ, song ta không thể cho là cô 
thuộc loại người bỏ bé gia đình mình. Hoặc họ đã bỏ cô để đi đâu đó sống hoặc 
họ đã mất hết trong một cơn dịch khủng khiếp nào đó, dù điều này nghe có vẻ 
kinh khủng, hoặc cô là người chỉ muốn giữ chuyện của mình cho riêng mình 
mà thôi. Với tôi, điểu sau cùng có vẻ là đúng nhất. Đù cỏ rất tốt - và quả là cô tốt 
thật - thì vẫn có gì đó khiến cô đóng kín mình khỏi hấu như toàn bộ thế giới. 
Cả cô và Bates đếu có chung việc sống khép kín nội tâm nảy, đù họ có âu yếm và 
cởi mở với nhau đến thế nào đi nửa. 


Chúng ta bắt gặp tiểu thư Mary ở trạng thái không đề phòng gì rõ nhất khi 
ở cùng với cô hấu gái này của mình, như khi cô đã tìm đến Anna sau khi phát 
hiện Ngài Kemal Pamuk chết trên giường mình. Rồi có lấn cô cố nén tiếng khóc 
cho đến khi mẹ và hai có em gái rởi phòng và chỉ còn mình Anna ở lại, sau khi 
nghe tin rằng Matthew đã đính hôn với Lavinia Swire. Ta bản khoăn không biết 
Anna cũng có những tình cảm như thế với Mary không. “Cô có mối quan hệ 
thân thiết với tiểu thư Mary” Froggatt nói. "Nhưng có hiểu rằng thế giới của cô 
không chỉ là về những thứ vật chất. Cuộc sống của ai cũng có vấn đề. Và những 
vấn đế mà tiểu thư Mary và gia đình chủ đối mặt có thế rất lớn, như lo lắng về 
việc gìn giữ ngôi nhà, lối sống, truyền thống. Cô thích thế giới mà cô biết hơn” 


Lúc này tiểu thư Miary đang lên kế hoạch lấy chống, cô muốn Anna được chỉ 
định chính thức làm hấu cận riêng của cô, nhưng Bà Hughes không thể tìm ai 
thay thế vị trí hầu gái trưởng đủ nhanh để cho Anna đi được. Vào lúc này, Anna 
phải xoay xở với các bổn phận của mình, một điếu mà bảy giờ có khóng đẻ gì 
làm được. Trật tự thứ bắc lan tỏa khắp nơi trong Lâu đài Downton, các hấu gái 
cũng không ngoại lệ. Như một hấu gái bậc thấp đầu thế kỷ XX nhớ lại: “Bất kể 
chúng tôi đi cùng nhau để làm việc nhà ở đầu - lo các bữa ăn, đọn đẹp ngăn nắp 
cho giờ ăn trưa và ăn tối, các hấu gái - Alice, Emma và tôi - đếu bước đi theo 
hàng một; như khi chúng tôi bước ra cửa, tôi phải đi trước, mở cửa, và đứng sang 
một bên để họ đi qua: 
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Những sự phân chia công việc giống thế cũng được áp dụng vào việc nhà. 
Như một hấu gái trong một cơ ngơi khác mô tả: “Mỗi người chúng tôi có công 
việc được chia riêng [như lau đọn phỏng khách trong khi gia đình chủ ăn trưa). 
Trong ngôi nhà có ba hấu gái này, Annie, hấu gái trưởng, sẽ sắp xếp ngăn nắp 
báo và tạp chí... Florence, hấu gái thứ hai, lo phấn sắp xếp đệm và đổ tàn thuốc; 
còn tôi, người thứ ba, sẽ quét tro thành một đống dưới vỉ lò sưởi, gấp khăn và 
lau đọn chậu rửa trong phòng vẻ sinh” Khi dọn phòng vào buổi sáng, trước khi 
gia đình chủ thức dậy, hấu gái trưởng phải tự mình thực hiện mọi công việc đòi 
hỏi sự khéo léo - phủi bụi những đố vật giá trị nhất và những đồ nội thất tính tế 
nhất. Trong một kỷ nguyên mới của những thiết bị tiết kiệm sức lao động, hấu 
gái trưởng cũng sẽ chịu trách nhiệm cho những thứ ấy - chẳng phải là Anna cực 
kỳ thích thú những thứ ấy sao. 

Trong khí chờ đợi được bổ nhiệm chính thức, Anna vẫn phải làm hấu gái 
trưởng, và vì thế phải mặc đồng phục. Ít ra trong loạt phim này, cô và những hấu 
gái khác lấn đấu tiên có đồng phục mới từ khi bất đấu loạt phim này đến nay. 
Điều này mang lại cho họ dáng vẻ hợp thời đại hơn. Đối với những bộ váy áo 
đen mặc vào buối tối, thì vào nắm 1920 gấu váy áo đã cao hơn và cách xa mắt 
cá chân, còn váy thì ngắn hơn và thay vào đó cố tay áo được làm phóng lên, có 
cố cao, và cả viến cổ áo. Đồ mặc ban ngày, bận khi lau chùi, quét dọn, là vải hoa 
hiện đại hơn, đù cũng mang màu xanh lá cây như trước đây, và có một họa tiết 
đạng nút cài chéo trên ngực áo (phía trước ở vải màu trên ngực). Các hấu gái 
mang những đôi giấy gót cao khá đẹp thay cho những đôi ủng đài đến mắt cả. 
Tất cả mọi thứ đều có điểm kết thúc đơn giản hơn và các điểm xếp nếp trên đấu 
được đẩy nhô lên phía trước. 


Với tất cả những công việc nặng nhọc của một hầu gái trưởng, có lẻ còn có 
những yếu tố trong sự thẳng tiến nghề nghiệp mà Anna sẻ vui vẻ bỏ lại trong lúc 
này, như việc cô sẻ phải đảm đương nhiều trách nhiệm mới khi trở thành một 
hấu cận riêng của tiểu thư. Chẳng hạn, nếu Anna phải đi cùng tiểu thư Mary 
trên những chuyến dạo chơi hay những cuộc thăm viếng qua đêm, hẳn người 
ta sẻ mong chờ ở cô phải lo nhiếu vấn để thiết thực cho chuyến đi, bắt đấu từ 
việc sắp xếp hành lý. Như một hấu gái của bà chủ nhớ lại, đó là một khoảng thời 
gian đấy lo lắng; “Chọn mang đi cái gì không phải là đẻ. Các bà chủ trước khi 
đi thưởng hay có chút vội vã và ra lệnh cho bạn rất ngắn gọn kiểu như "À, cứ 
bình thường thôi, cô biết tôi thích gì mà hay “Tôi sẻ đi với cô, Rose à 2 nhưng 
khi bạn đã đến nơi và bạn không mang theo những gì họ muốn thì đó lại là một 
chuyện rất khác, vả bạn sẽ bị la mắng. Tôi nhanh chóng học được cách là hỏi họ 
không ngừng” 

Chọn những gì cắn xếp vào hành lý là một chuyện; ủi và gấp tất cả chúng lại 
là một chuyện rất khác. Một hấu cận của bả chủ sẽ đảm nhiệm chính cho quấn 
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Mi quan hệ của Bates và 
Anna đã được thử thách hết 
lần này đến lần khác, nhưng 
tunht cảm của họ cảng mạnh 
lên thêm qua môi thứ thách. 
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áo, áo choàng và đó lót đẹp nhất của bà, tất cả thứ ấy đếu cấn giặt, ủi và may vá 
cấn thận bằng tay. Cho đến tận Thể chiến 1, việc ủi đồ vẫn được thực hiện bằng 
những bàn ủi sắt cứng và nặng vốn phải được làm nóng trên bếp lò. Người ta 
thường phải cọ vết nhọ nối ngay khi bàn ủi vẫn còn nóng, chúng cùng không 
giữ nhiệt được lầu và khi dùng để ủi thì càng ít giữ nóng hơn nhiều. Như một 
hấu gái giỏi chịu đựng nhớ lại: “Hoặc bàn ủi quá nóng, sẽ tạo ra vết nâu gọi là 
vết cháy, hoặc quá lạnh cũng sẻ gây vết nâu gọi là vết gi sắt, và những có gắng 
hết lòng muốn loại bỏ hai vết ấy bằng cách nhúng chúng vào nước biến chỉ càng 
làm cho đồ có màu xanh vàng mà thôi, Đó là một công việc đau tìm và đau lưng”. 

Một khi hành lý đã được sắp xếp, chính hấu cận của bà chủ sẽ là người phải 
khuân những hòm đố ấy được xếp gọn an toàn trên xe lửa hay tàu thủy. Những 
hấu gái thành công nhanh chóng học được rằng họ sẽ được giúp đỡ rất nhiều 
trong chuyện này nếu biết bo chút đỉnh cho người gác hay phu khuản vác. Để 
rồi họ, các va li và hộp nón sẽ được chăm nom tốt. Khi lên tàu, điểu quan trọng 
không chỉ là đảm bảo một phòng tốt hạng nhất cho bà chủ mả còn phải đảm bảo 
có một khoang tốt hạng ba gắn đó cho mình. 


Edith: đÓnha đa tuếc Ẩn cÁ, cây mà cẮ, Éạc cồn cúc ẤEn cổ 
kÁqag Ái dc (GSÁ 


Aiiie: ZÊ, kđâx chư sóa ah đồ: gp đà đý tổng. sÂ4ng 
a2 cự. cung fồc vất Áaa4 “Ã 


Edith: (uyôx đà Z4 để. 4â sa náắc sóc (đế 


Với việc chống mình đang ở tủ, vấn đế đã kết hỏn trong khi vẫn còn phục 
vụ lúc này chưa xuất hiện. Vì Chủ nhân Grantham rất yêu quí cả Anna và Bates, 
nên sẻ không có gì khó khăn cho họ nếu họ hội tụ lại đưới mái nhà của ông (ông 
hứa sẽ cho họ một mái nhà tranh trên điển trang của mình). Nhưng trong nhiều 
gia đình lớn khác, những quan hệ tình ái giữa người hấu sẻ gập phải những vẻ 
mặt cau có. Điều đó phần nào là một vấn đề thuộc về phẩm hạnh, vốn là lĩnh 
vực thưởng bị cai quản bởi một bà quản gia và một ông quản gia nghiêm nghị. 
Bất chấp những cố gắng hết mức để giữ cho hai phái tính tách biệt nhau, vẫn 
có “nhiều chuyện xảy ra” giữa những hấu nam trẻ và các hấu nữ. Một ông quản 
gia đã cảnh cáo mọi hấu nam trẻ dưới quyền ông là đừng hủy hoại tương lai của 
mình “chỉ vì năm phút kích động” Và với hấu gái thì còn tệ hơn nhiều: nếu có 
chữa, họ sẻ bị đuổi việc. Song, kế cả những quan hệ ốn định cũng không phải 
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lúc nào cũng được chào đón. Trong một số nhà, những quan hệ ấy cũng thuộc 
loại tội có thể bị đuổi việc. Hầu gái của Ngài Colin và Phu nhân Keppel, khi đi 
hẹn hò với ông quản gia, phải chắc chắn là họ không bị ai bắt gặp đang trở về 
nhà cùng nhau = ông quản gia sẻ ở lại trong làng để uống rượu, rồi mới về sau. 
Tuy nhiên, quả thực cũng có nhiều cuộc hôn nhân giữa những người hầu trong 
những ngôi nhà lớn ấy. Hiểm khi nào có thể khác đi được. Như một quản gia 
ở Lancashire nói, “Bạn gần như sẽ cưới người hấu; họ là những người duy nhất 
mà bạn gặp. Các quản gia luôn cưới một hấu gái hay một hầu bếp, hay đói khi 
cả hấu cận của bà chủ”. 

Đối với một hầu gái, hôn nhân thường có nghĩa là kết thúc nghề người hấu - 
nhưng không phải lúc nào cũng vậy, Chỉ khi sinh con thì điều đó mới không thể 
tránh được. Với Bates đang ở đàng sau song sắt nhà tù, thì trong một thởi gian 
đài điểu này không có vẻ gì sẻ xảy ra với Anna. Đó là điều đau buồn. Một trong 
những giây phút hạnh phúc nhất của Anna là khi Bates nói với cô về những kế 
hoạch của ông muốn kiếm cho họ một nhà nghỉ ở vùng quẻ, để họ có thể nuôi 
đạy con cái của mình kế bên mình trong khi làm việc cùng nhau. Cho đến khi 
Bates được thả, tương lai của bản thân cô vẫn ảm đạm, đóng chặt đàng sau cánh 
cửa thép như của Bates vậy. Bất chấp nhiều trở ngại mà họ đã cùng nhau vượt 
qua cho đến nay, đây là một trong những trở ngại khó khăn nhất và tất cả đều 
phụ thuộc vào mình cô. Nhưng, chắc chắn, nếu có người làm được, thi Anna 
cũng làm được. 
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sobel Crawley là một phụ nữ luôn có mục địch sống. Mục đích ấy có 

thế thay đối, nhưng bả thích đảm bảo mình luôn có một mục đích để 

sống. Đang là một phụ nữ có giáo dục, biết lo xa, sống giữa những giai 
cấp trung lưu có nghề nghiệp ở Manchester, thi đùng một cái bà thầy mình sẽ 
lÀ mẹ của một bá tước tương lai. Rơi vào vị trí này, bà quyết định rằng bà và 
Matthew sẻ không chùn bước trước hoàn cảnh mới của họ. Tin vào những giả 
trị riêng của mình, bà cùng nắm lấy cơ hội để đưa mình trở thành một “quan 
tòa” địa phương cho công bằng xã hội. Bà nhanh chóng tham gia vào bệnh viện 
thực hành, rối sau đó làm y tả trong suốt chiến tranh (giúp Svbil làm công việc 
y tả của cô). Thế nên, ngay khi chiến tranh vừa kết thúc bà đã tìm kiếm một sú 


mệnh mới 


Diễn viên Penelope Wilton đóng vai Isobel giải thích những điều tế nhị trong 

các động cơ của nhân vật của bá: “Bà không bực bội gì = hay không tán đồng 
thế giới của ID2ownton. Dù bả phẻ phán xã hội rộng lớn bén ngoài và muốn 
cải thiện nó. Nhưng bà không phải là một nhà xả hội chủ nghĩa cấp tiến. Khao 
khát muốn giúp đở của bà được thai nghén ngay bén trong những kết câu đang 
có trong thế giới của bà” Ngay đấu loạt phim thứ ba, ta thấy có vẻ như Isobel sẻ 


tiếp tục liên minh với Sybil. Bà thích ý tưởng có Tom Branson ở trong gia đình 


và thậm chỉ còn có ý chóng lại những mệnh lệnh của Robert và gửi tiến cho 
lom để anh và Sybil có thế đến tham dự đám cưới của Mary. Thật lòng mà nói, 
những gì Isobel cho là đang làm việc tốt cho người khác thì có thế gọi là đang xía 
vào chuyện của người khác; thậm chí Miatthew còn có chút xấu hố, nói mẹ mình 
trên ngừng khơi mào những cuộc tranh cải lại, Khi Branson thực sự đến Lâu đài 


Downton, nhưng lại đến ăn tối trong một bộ com lẻ bình thường thay vì phải 


tang nơ trắng hoặc đen, Isobel đã có tình kích động mọi người 
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Isobel xem tình huống ấy như một cơ hội nữa để thách thức những niềm tín 
của Violet - hai người mẹ khó mà có thế đối lập nhiều hơn nữa về sự giáo dục, 
thái độ và kiếu cách. Violet đã làm hết sức để giữ khoảng cách với bà, nhưng 
Isobel không bao giờ bỏ qua cơ hội đế chảm chọc bà. Như Wilton nói, “Có một 
sự tôn trọng lẫn nhau - và cũng có những sự châm chọc” Thật ra, Ísobel dù luôn 
tin là mình có quyến nhưng vẫn chưa bao giờ hoàn toàn cảm thấy thoải mái tại 
Lâu đài Downton. 


Bà thậm chí còn không chắc mình có thực sự thích Miary không, dù bà sẻ 
thừa nhận rằng con trai bà đang hạnh phúc nhất với cô. Wilton nói: *1sobel có 
thế đôi lúc rất hoài nghỉ, nhưng bà cực kỳ ngưỡng mộ những ưu điểm và những 
niềm tin mạnh mẽ của có. Những niềm tin ấy có thế không giống với bà, nhưng 
bà là người thực tế - bà nhận ra rằng có một số thứ không thế thay đối được” 
Thực tế, Isobel quả rất thất vọng khi hai người họ cuối cùng củng cưới nhau. 


Thật ra, tuy rất bận tắm đến những mục đích của mình, Isobel yêu con trai 
mình rất nhiều và hạnh phúc của con bà là trên hết. Họ rất gắn gủi, và vì cha 
anh, một bác sĩ, đã mất nhiều năm trước, nên họ chỉ còn biết nương tựa vào 
nhau mà thôi. Khi Matthew phát hiện toàn bộ đới chàng sắp sửa lên ngược hết 
cả lên, thi chính Isobel là người đã giúp chàng đối mặt với sự thay đối. Đó nhất 
định là một thách thức cho bà ~ sau khi nuôi dạy con mình trưởng thành như 
một chàng trai trẻ phóng khoáng, có giáo dục với một tương lai tươi sáng như 
một luật sư, giờ đây bà phải dạy chàng theo những lế lối của những họ hàng quí 
tộc của chàng và khuyên bảo chàng phải cư xử như một bá tước “chính danh”. 
Song, trong thời gian ấy bà quyết tâm là cả bà và con trai đều không được phép 


quên những nguyên tắc sống của mình. 
Strallan: C/Ế‹ mea2 đà dẽ để đc sgỗ‹ /ĐÁ¿2 fuáte 


lsobel: ⁄Ã6ag. đốc /Á⁄eÁ cậy Ágh. C5Ếc đừag s@ễ pÁ¿a fuaổc 
nÁuÊu (Âm tc 


Violet; ‹ÊZ2 “Aâsg vỗ đạc cây cÁ¿ 


Nhà thiết kế phục trang cho loạt phim này thích thế hiện cách sống mới mẻ 
của Isobel qua y phục của bà: “Tôi thích tạo y phục cho bà - bà là người có chút 
khác biệt Careline MecCall nói. “Bả là người thực tế nhất trong các phụ nữ giả. 
Bà đã từng đến Pháp trong cuộc chiến và bà luôn tìm kiếm việc gì đó để làm. 
Nhưng con trai bà sẽ là bá tước và bả không muốn cư xử mất mặt, bà muốn 
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trông cũng đẹp như người khác. Quần áo của bả rất hiện đại, với những bộ quấn 
áo có thể đi khắp nơi. Bà luôn bận áo vét và vảy. Một phần trong vẻ ngoài mới mẻ 
của bà là lúc này bà vận những chiếc váy bóp ống. Những chiếc váy này vẫn có 
eo nhưng được gấp xuống phía dưới, và gấu váy cao hơn mắt cá chân một chút” 
Cũng có loại vải dệt mới cho kỷ nguyên này, có Ìẽ ta sẽ ngạc nhiền, vì loại vải này 
có vẻ lúc nào cũng rất thông dụng - đó là hàng đệt kìm. “Isobel có một chiếc áo 
đan len xinh xắn mà bà mặc ở nhả? McCall nói. “Hàng đệt kim ngày cảng phổ 
biến hơn khi chúng ta tiến về phía trước”. 


Isobel: C/⁄« FẼ. tt uửa (th được mỘC của? tÊC nu, 4142 
đắc dự đà ([2eA# đây sạÁ: đà (Âu; (Á6cÁ Áp 


Violet: C⁄% sốc e/uuyên mày dau có đi4fe “Alãag z2 


Nóng lòng muốn giữ cho sự bận rộn hối hả của bà nằm ngoài Lâu đài 
Downton, Violet và Cora đã thành công khi lái Isobel đi hướng khác, dù đó 
không phải là hướng họ đã chọn. Quan tâm nhiệt tình hiện thời của bà là về 
cảnh ngộ của “những phụ nữ sa ngẩ” - một lối nói trại lúc ấy dùng đế chỉ gái 
điểm. Hẳn nhiên, sẻ có vấn đế với những số lượng lớn phụ nữ cơ hàn vào năm 
1920. Tự đo tính đục đả phế biến trong suốt chiến tranh - tất cả chàng trai trở 
về nhà từ Mắt trận chỉ một vải đêm - đã để lại rất nhiếu phụ nữ mang thai, và 
nhiều trẻ em sinh ra không cha khi đàn ông bị chết khi quay trở lại chiến đấu 
trong các chiến hào. Nếu may mắn, một số bà mẹ sẽ cưới được ông chống của họ 
trong suốt những lắn gập nhau, nghĩa là họ sẽ được cho một số tiến trợ cấp dành 
cho góa phụ trong chiến tranh, nhưng nhiều người lại không may mắn như vậy 
(tỉ lệ con bất hợp pháp đã tăng khoảng 3%). Thế mà trước tai họa kép là vừa có 
con bất hợp pháp lại vừa phải nuôi dưỡng chúng, các lựa chọn có sẵn để kiếm 
tiến đối với những phụ nữ ấy là cực kỳ ít ỏi. 


Các biện pháp tránh thai cũng có sản và quả thật đã cải thiện trong suốt 
chiến tranh, nhưng chúng vẫn không hấp dẫn và thường khó mua hay quá đắt 
đỏ đối với đa số. Bao cao su cũng có nhưng chúng được làm từ một chất liệu 
đây, gây mất cảm giác và chúng thưởng được tái sử đụng (sau khi rửa sạch bằng 
xà phòng và nước) nên đẻ rách. Màng tránh thai cũng có thể kiếm được nhưng 
theo một người sử dụng đã vớ mộng thì chúng là “những màng cao su dày giống 
như được làm từ lốp xe vậy”. Tuy nhiên, những phương pháp ấy có thể là một 
nhân tế góp phấn cho con số 75.000 “gái đứng đường” đang làm việc tại Anh 
vào năm 1919. Việc nạo phá thai cũng bắt đấu được thực hiện rộng rãi hơn, dù 
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Ethe) đại điện cho mẫu phụ nữ 
lzobel cảm thấy là có thế giúp đỡ 
được bằng cách hỗ trợ cô trong 
một hoàn cánh rất đổi thông 
thường của thời hậu chiến. 
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những ca này rất nguy hiểm và bất hợp pháp: phụ nữ trẻ giàu có hơn sẻ đến “các 
phòng an dưỡng ở Pháp” với cái cớ là vì mệt. 


Isobel: (ã a6 đến gaúp cÁá»@ đ§c ÁÁ&se 7 (ã dẽ điege cđàe 
đổa sấu cổ... É)£ xem nào, đồc (ếf cô, cô đà nauÈc (Âu sảc đã 
mang co mànÃ sáp ĐÁbw, ăn Ê CCÂu đềc đE]besadBe đấu ấy 7” 


Địa vị con bất hợp pháp vào thởi ấy đủ để biến ai đó thành một người hoàn 
toàn bị xã hội ruống bỏ. Madge Gow, một hấu gái ở Leicestershire trong thập 
niên 1920, thưởng bị ngăn trở bởi lai lịch của cô: “Tôi lúc nào củng nhớ lấn đi 
xin việc ở Stoneygate và họ muốn biết tên mẹ tôi, tên cha tôi và tên tôi. Và rủi 
thay tôi là đứa con bất hợp pháp nên bà ta không tiếp tôi. “Cha có là ai?” “Tôi 
không biết” Thế là “ao” ngay lập tức. Họ luôn muốn biết tất cả tiểu sử của bạn, 
cha làm gì, mẹ làm gì trước khi lấy chống, bạn từ đâu đến” 


Ethel: ‹⁄⁄2 ⁄⁄/6gÁ¿a ốc (Ấƒ cá cÁúsg Éa đầ« cá cuậc đc để 
dống, nÁưng điêu đề (lông đua2, C?Ñ “Áâ»g cẺ cuộc đồ,. C/ễ‹ 
tổa (ai. kÁuae cÁc (Šn (Ac sêy (Áỗc 


Người hi vọng nhận được sự giúp đỡ nào đó từ hoạt động từ thiện của Isobel 
là cựu hấu gái của Lâu đài Downton, cô nàng bất hạnh Ethel Parks, vốn lúc nảy 
đang phải đối mật với một cuộc sống khó khăn, đơn độc cùng với cậu con trai 
Charlie. Không chồng, không trợ cấp cho gỏa phụ thời chiến và không được làm 
việc như một hấu gái, cô đã rơi vào thế bí. Gắn như không có khả năng tự nuối 
nối mình và sau khi nhận thấy cô hấu như không thế làm gì nhiều cho đứa con, 
cô bắt đấu nghỉ đến chuyện có lê cô phải giao nó cho nhà Bryant, ông bà nội 
cậu bé, châm nuôi. Tương lai mà cô có thế mang lại cho Charlie là một tương lại 
chẳng đảng kế gì - như một “đứa con hoang” rồi sau này cậu bé sẻ đối mặt với 
những khó khăn riêng của mình khi kiếm việc làm hay kết hôn. Quyết định của 
cô hẳn không có gì bất thường; khi mà vết nhơ của tình trạng sinh con bất hợp 
pháp quả lớn, nhiều bà mẹ đơn thản sẻ cho con mình làm con nuôi. Thưởng thì 
những bậc cha mẹ của họ sẻ nhận nuôi con của con gái mình và nuôi dạy chúng 
như con của mình, nên nhiều trẻ em lớn lên và cử nghĩ rằng mẹ ruột của họ là 
chị ruột. Vì không cỏ thủ tục pháp lý nhận xin con nuôi nào trước năm 1926, 
nên đây là chuyện tương đối đẻ; thậm chí việc nhận con nuôi không chính thức 
vẫn tiếp tục rất lâu trong thập niên 1930, 
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“Cô rất yêu đứa con bé bỏng của mình”: diễn viên Amy Nuttall đóng vai 
Ethel nói. “Cô muốn làm điều tốt nhất cho đứa bé và thoạt đấu cô nghĩ rằng 
điểu con mình cần nhất là tỉnh yêu của người mẹ. Nhưng rồi cỏ nhận ra rằng có 
lẽ bé sẻ tốt hơn nếu ở với ông bà nội và họ có thể cho bé sự ốn định” Ethel đáng 
thương đã biến đối từ một phụ nữ trẻ sáng sủa, tự tin, ngập tràn hí vọng và đấy 
chí hướng cho tương lai của mình trở thành một người buộc phải quờ quạng lấn 
mỏ từng công việc lẻ tẻ hay từng chút thức ăn mà cô có thể tìm được. “Cô là một 
người biết đương đầu với khó khăn, Nuttall nói. "Cô có một tính cách cứng rắn 
và bản chất là lạc quan - kế cả ở trong tình cảnh của cô, Có bị xã hội xa lánh. Có 
ghét điều ấy. Nhưng cô chấp nhận rằng đó là một hệ quả của những gì cô đã làm. 
Cô không nổi giận trước sự bất công của xã hội”. 


Isobel hẳn sẽ xem bà là một người duy thực lạc quan trên cùng phương diện 
giống thế, vì bả chỉ tìm kiếm sự thay đối bên trong những kết cấu xã hội đang 
tồn tại. Cũng vậy, Ethel tin rằng những đặc điểm nền tảng của thế giới và cách 
nó được tổ chức là bất di bất địch. Dĩ nhiên, cả hai người đều sai. Thế giới năm 
1920 đang trên bờ vực của sự thay đối xã hội phi thường: những tác động của 
chiến tranh đã đóng vai trỏ như một chất xúc tác cho một số sự phát triển - từ 
những cải tiến y học và tiến bộ công nghệ cho đến sự sụp đố của những rào cắn 
xã hội và quyến đi bấu của phụ nữ - vốn lúc này đang có một vị trí vững chắc. 


Thật ra, một số thay đối hay khiến người ta lo sợ lại chưa bạo giở xảy ra trên 
thực tế: tình trạng sinh con bất hợp pháp vẫn tiếp tục mang theo nó một vết 
nhơ xã hội cho đến tận cuối thập niên 1960. Lối sống cũ trong những điển trang 
nóng thôn lớn hấu như vẫn sống sót cho đến khi nổ ra Thế chiến II. Cuộc đấu 
tranh của phụ nữ đỏi quyến bình đẳng vẫn không bắt đấu diễn ra cho đến tận 
thập niên 1970. Giới quí tộc cũng như các nhà xã hội chủ nghĩa đếu hãng hái 
tin rằng cuộc cách mạng sẻ xảy đến lúc nào đó trong thập niên 1920. Nhưng nó 
vẫn chưa xảy ra. 
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Những khuây động của Thê chiến | đã kích thịch các phong 


trào di đắn khắp châu Âu và Trung Đông, khi các đề chế 
Âo-Hung và Ottoman cũ kí bị chia tách, Một sô những người 
rời bỏ quê hương đên Anh ây cắn sự giúp đỡ và quan tâm 
(Agatha Christte đã việt tiểu thuyết trính thám Hercule Po(rot 
dựa trên một người BỈ t\ nạn mà bả gắp ở Anh). Dù sự cung 


Ứng phục lợi xả hội của nhà nước trong những khu vực ây 


hư sức khỏe, nhà ở và giáo đục vẫn tiệp tục gia tăng nhiêu 


tâm! sau chiến tranh, thị vận có m Ôt niệm tia mạnh mẻ rằng 


hành động thiện nguyện là thành tô then chột của một xá hộ 
tột đẹp và phải được khuyên khích chứ không phải bị thay 
thẽ bằng nhà nước. Isobel Crawley là một trong nhiệu phụ nữ 


* 


bỏ phiêu, hoạt động tích cực trong việc 
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2 
cáaw t2 ®?‹ “2 #Ð: (1/1 +4 4) 


3 : xz. /, : ° ® 2 ST. 4 ,# 
@) Brien: z{ (tt, CAdttv lfc đu Z2“ wí "4 “Hước “Áu lÄ đuổi, 


txy(C 


đi vai trò là một hấu gái cấp cao trong nhả một bá tước, hắn Sarah 
Brien sẽ được xem là một phụ nữ có địa vị trong giai cấp của bà 
vào đấu thế kỷ XX. Sau khi thăng tiến đến một cấp bậc cao như thế, 
lẽ ra bà phải hạnh phúc, ấy thế mà lại không phải vậy. Lúc nào cũng nói năng 
cầu gắt với mọi người trừ bà chủ, Phụ nhân Grantham, O'Brien không muốn trở 
thành một phần của gia định người hấu, má lúc nào cũng lúi thúủi một mình ở 
tắng trên và tắng dưới. Như giám đốc điều hành Gareth Neame nhận xét, “Lâu 
đài Downton là một thế giới trong đó người ta không nói nhiều vé những gì họ 


nghĩ. Luôn có một ý ngắm nào đó. 


Không ai ở Lâu đài [DDownton mà bạn có thể tự tin nói là bạn của CYBrien 
được. Thậm chí Thomas cũng chẳng phải bạn thân gì ngoài việc là một đồng 
mình trong những mưu để của cô mà thôi. Là hấu cận cho Chủ nhân Grantham, 
[homas hữu dụng với ©'Brien như một phương tiện để kiếm được những thông 
tin riêng tư của chủ và những người hấu khác - tức những hiếu biết mà bà có 
thể đùng để thao túng những người quanh mình, Nhưng Thomas cũng thận 
trọng đưa cho bà những thông tín bà cắn: chắc chắn anh cùng lợi dụng bà. Mối 
quan hệ của hai người khá giống với hai bé học sinh đang lôi kéo nhau, nhưng 
cặp đôi này thỉnh thoảng còn chơi sốc nhau chỉ để xem họ có thể đi được bao 
xa trong những mưu toan của mình. Khi Bates bị phán tội giết người, cảnh cuối 
loạt phim thứ hai, nhận xét đấu tiên bật ra từ Thomas là Chủ nhân Grantham 
sẽ cấn một hấu cận mới. ” Tôi thường không cảm thấy mình vị tha. ©'Brien nói 


Nhưng khi tôi nghe anh nói, tôi sẽ bớt ích kỷ đi”. 


Sự thật là cả hai người họ đều vừa cứng vừa mềm giống nhau, nhưng họ thể 


hiện những tỉnh cảm đối lập ấy theo những cách khác nhau và họ quyết định ai 
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sẽ được nhìn thấy những phấn này trong con người họ, Thomas đã giấu đi trái 
tím của anh, nhưng sự cay nghiệt của O'Brien lại ngụy trang cho một sự trung 
thành mảnh liệt mà bà đành cho một số ít người được chọn. Gia đình bà, điều 
mà chúng ta hầu như không nghe thấy gì, là một trong nhóm chọn lọc này. Bà 
đã thuyết phục thành công Phu nhân Grantham thuê cháu trai mình, Alfred 
Nugent, làm hấu nam và làm việc này lén lút sau lưng Carson ( điều này làm ông 
rất tức giận, nhưng bà không thế bản tâm nhiều về chuyện đó). “Alíred là con 
trai của em gái bà, nên có vẻ như gia đình bà có truyền thống làm người hấu”, 
lulian Fellowes nói. Do cắn phải chăm nom Alfred, O'Brien đã không còn quan 
tâm đến Thomas nữa và ta có thể đoán được là anh này sẻ hờn đổi ra sao. Như 
anh đã chỉ ra rất đúng, việc xác định câu hỏi về lòng trung của bà không phải là 
việc bà quan tâm đến ai cho bằng việc bà có thế kiểm soát ai. Lúc Thomas còn 
trẻ và chưa có kinh nghiệm, anh để bị ảnh hưởng hơn. 


Không lâu sau khi O 'Brien sắp xếp cho chấu trai bà một công việc béo bở là 
làm hấu nam, bà liền tính kế để cháu mình tháng tiến làm hấu cận cho Matthew. 
Điều này khiến Thomas nổi đóa, vì anh phải vất vả mới đạt được vị trí làm hấu 
cận cho Chủ nhân Grantham. Nên trên phim chủng ta sẻ thấy cảnh hai người bạn 
cũ như chân với tay trước đây giờ sẽ âm mưu chống lại nhau. Họ là một cặp đôi 
hoàn hảo nhưng O'Brien cao tay hơn, trong khi đó Thomas lại không thế nhanh 
chóng phản công để hạ bệ bà được, chuyện này sẻ biến họ trở thành một trỏ cười. 


OBrien: 2?» đc mày đ: b2. 4,0 -20000n= 2/(,„ 
(aba2 mộ£ đệ ÐÁ¿mn cao đc nuầu CS cây. ⁄/Ïgt»2 các fuè eá»Á 
cáp (ae (a¿ cà đc nà dọa đỀ ngạc cÁP ông cÁu. 


Dù đi cùng với bạn bè, đối thủ hay gia đình chủ, ©'Brien cũng tách biệt khỏi 
đồng nghiệp của bà ở tầng dưới, không chỉ về tính cách mà cả về nghề nghiệp. 
Bà chỉ thông báo duy nhất cho một người là Phu nhân Grantham - kế cả bà 
Hughes cũng không thể nói  Brien làm điều gì được, cùng lắm chỉ nhờ làm mà 
thôi. Sự tách biệt của bà hẳn không phải là chuyện gì mới: các hấu cận của bà 
chủ có tiếng là khó chịu. Do đó, người ta thấy rằng cấn phải cấn thận khi chơi 
với họ. Một ông quản gia đã ghỉ lại một bản danh sách những câu hỏi cắn phải 
đưa ra cho những ứng viên có triển vọng làm hấu cận cho bà chủ. Ngoài những 
chuyện thông thường như có ki năng may vá, ngắn nắp gọn gàng và có khả năng 
sắp xếp hành lý, thi còn có những yêu cấu về tính tình, tham vọng và độ tín cậy. 

Vậy mà cả sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng, có thế một số hấu cận cho bà chủ vẫn 


khó tính khó nết như thường. Một vị khách đến Lâu đài Sudeley vào thập niên 
1920 nhớ lại rằng hấu cận của bà chủ ở đó là “người bị ghét nhất trong tất tháy 
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người hấu... và điểu đó cũng như thế trong hấu hết những dinh thự lớn khác” 
Những báo cáo về đời sống của những ngồi nhà có điến trang giữa các cuộc 
chiến tranh thưởng vang lên những câu chuyện tương tự. Phụ nhân Dashwood, 
người nối tiếng là giao thiệp rộng, kể về việc tại sao ở Wes Wwcombe Park “có 
nhiều cơn bảo lớn, luôn gây ra rất nhiều phiến toái... và rất thưởng hấu cận của 
bà chủ chỉnh là người gây chuyện”. Ở Lâu đài Knepp, Phu nhân Burrell đã phải 
vò đấu bứt tai trước "những trận chiến nảy lửa” giữa chị bếp và hấu cận của bả. 


Vị trí của họ là có tính cách muốn làm chủ lãnh địa, và có lẻ điểu này là 
nguyên nhân khiến tạo ra sự phòng vẻ và gây rắc rối giữa những thành viên khác 
trong gia đình, Lãnh địa của họ chủ yếu là phòng ngủ của bà chủ; chỉ có hấu cận 
của bả chủ mới được phép chạm vào bản trang điểm của bà chủ, nên họ đã trở 
thành một người canh giữ rất trung thành cho những bí mật thấm kín nhất của 
một phụ nữ - từ những chất ma thuật mà chủ đùng để giữ họ luôn tươi trẻ cho 
đến những bận tâm về ông chống. Đó cũng là một vị trí có đặc quyền rất lớn, 
nhưng chỉ lớn khi một hấu cận của bà chủ có thế làm được gì với những hiểu 
biết có ảnh hưởng lớn ấy mà thôi. 

Siobhan Finneran, điển viên đóng vai Œ Brien, giải thích sự xa cách của nhân 
vật mình: “Bà luôn làm việc không mệt mỏi. Bà hi sinh đời mình cho công việc. 
Và rốt cục bà bắt đấu hối tiếc”. 


Có lẽ bà khó chịu với cuộc sống người hấu của mình, nhưng bà không có 
vẻ gì muốn thay đối chuyện đó. Bà xù lông nhim lên khi Ethel nói về việc muốn 
“điều tốt đẹp nhất” và trở thánh ai đó “hơn việc chỉ là một người hấu” Nhưng dù 
buốn phiến đến đâu đi nữa, thi rõ ràng O Brien cũng sống theo châm ngôn “ma 
quen hơn qui lạ" Chính cái ý nghĩ về sự thay đối là điều làm bà khổ sở nhất - cho 
dù là thay đối để tốt đẹp hơn. Khi Anna và Bates tuyên bố ý định kết hôn của họ, 
phản ứng của bà là rất xấu tính. 


ƠBrien: CÔ Ác ca cÂuuyân đí ÁÁBsg AnÃ Âkdẳ»g mấc qaaw Áê 
4/ña cỗ uề đắc đ†}ứ Èa‹ sguàc 42 (iu xea2 Ấể ÁnaeÁ cẤn mộ£ 
x2Ö‹ xÁÀ cua Màng màÂ, tê: tf vê. C haag Ác tất (Áây nÁững 
agudÈ¿ còa Éac cúng (c sẵn đan (báyy ÁBauy cÁp eÁxÂ nưàÁ. 
Anna: #2 k¿ t2 Ác cứ nÃ đà 2A2 gÁsa I5 nề». 
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Hơn nữa, O'Brien không e đè đưa ra những nhận xét không ai thích hay gây 
vấn đế ở chỗ nào bà có thể làm được, thậm chí còn quá đáng đến mức viết thư 
cho vợ cú của Bates để báo cho bà này biết Bates đã trở về Lâu đài Downton và 
đang tình tử với Anna. Dĩ nhiên, sau này bà sẽ phải hối tiếc vì chuyện này khi 
bà Bates dọa sẻ tố giác vụ xì cảng đan của tiếu thư Mary và cái chết của Ngài 
Kemal Pamuk, điều này sẻ khiến Phu nhân Grantham yêu đấu (lúc này) của bà 
đau buồn vỏ kế. 


Chính những tình cảm mà Brien dành cho Phụ nhân Grantham là mật 
hấp dẫn và lạ lùng nhất trong tính cách của bà. Khi O'Brien ngờ rằng Phu nhân 
Grantham có thế đang vứt bỏ mình, thì sự sỉ nhục ấy đối với lòng trung thành của 
bà đã khiến bà nồi giận khủng khiếp gắn như muốn giết chết chủ mình. 

Về sau, O'Brien tràn đấy ân hận và hối tiếc. Bà từng ghét chủ nhân của mình 
bao nhiều, thì giờ đây bà lại cảng yêu và bảo vệ bấy nhiều. Bà vẫn điền lên, 
nhưng giờ bà đã biết hướng nội. Bà tuyên bố sẻ chống lại bất kỳ ai mà bà thấy là 
không đặt nặng lợi ích của Phu nhân Grantham - đủ đó là bà Isobel Crawley đã 
gửi tiểu thư Sybil đi học y tá hay chị Bếp Patmore lén lút lấy đồ ăn trong bếp cho 
những anh lính không có việc làm. 


Những người hầu lúc nào cũng cảnh giác với O'Brien, nhưng họ không hoàn 
toàn ghét bỏ bà. Xét cho cùng, một số đã biết bà từ rất lâu rối và cái kiếu thản 
quen ấy có thể tạo ra một loại khoan dung nào đó. Khi bà chăm sóc Cora trong 
đợt Cora mắc chứng bệnh cúm Tây Ban Nha khủng khiếp, chị Bếp Patmore đã 
sửng sốt trước sự túc trực sản sóc của O'Brien. “Ta không bao giờ hiếu hết được 
người ta, đúng không?" chị Bếp nói với đồng nghiệp. “Ta có thế làm việc cùng 
họ 20 nằm trời mà hoàn toàn không hiếu gì về họ cả” 

Không lúc nào O'Brien chịu được sự ngây thơ vô tư, nên bà đặc biệt gay gắt 
với cô hấu bếp Iaisy ngây thơ, tội nghiệp khi cô nói những câu ngây ngô “trên 
trời”. Khi nghe thấy chuyện cỏ hấu bếp trẻ bị sốc khi phát hiện ra rằng Phu nhân 
Grantham có thế sẻ chết, ©'Brien xỏ xiên: “Thế mày nghi chuyện gi sẻ đến với 
một căn bệnh hiểm nghèo? Bà tiên sẻ xuất hiện t?” 


Trong khi một hấu cận của bà chủ không phải làm những công việc chân tay 
phiến hà nặng nhọc, thì họ vẫn làm việc nhiều giờ liền và không theo qui củ, vì 
họ có thế được bà chủ cho gọi kể từ lúc bắt đấu thức đậy đến khi bà lên giường 
ngủ. Quan tâm chính của bà là sự xuất hiện của người bà đang chịu trách nhiệm 
và đảm bảo mọi thứ trên bộ váy của bà chủ phải hoàn toàn hoàn hảo, từ những 
chiếc vớ đài bằng lụa được mạng rất tỉnh tế đến chiếc vòng cố nạm ngọc mà bà 
đã cài lại phía sau cố bà chủ. 


Thường thi việc thu xếp tủ áo là một công việc tỉnh tế, đó là chưa nói đến đó 
là một việc tốn nhiều thởi gian. Hấu cân của bà chủ chịu trách nhiệm cho mọi 
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“việc giặt giũ và may vá tỉ mỉ” cho đồ lót và những thứ mỏng manh hơn của bà 
chủ. Ngoài ra họ còn phải đảm đương rất nhiều công việc "ủi đồ đúng cách” 
Loelia, nữ công tước xứ Westminster, từng nhận xét rằng, “trong những năm 
tháng ấy, đi nhiên, các bộ váy áo chắc chắn là tỉnh tế hơn và không có bộ nào có 
nếp cả, nên lúc nào cũng phải ủi” Bên cạnh đó, bà nói, “Các phu nhân hoàn toàn 
phụ thuộc vào hầu cận của họ. Một người bạn của mẹ tôi đã phải đi ngủ mà vẫn 
đội vương miện trên đầu vì bà không thể tự mình tháo nó ra được!” 


Suốt cả ngày, một hấu cận của bà chủ hấu như phải không ngừng sắp xếp 
quấn áo để bả chủ thay và dọn những đồ đã bản rồi. Thậm chí những quấn áo đã 
bận rối cũng phải được xử lý theo một cách rất đặc biệt. Millie Milgate, làm việc 
trong nhiều đình thự ở Leicestershire vào thập niễn 1920, đã viết rằng khi quấn 
áo đã được gấp xong và được đặt lên một chiếc ghế, rồi chúng sẻ được đặt lên 
một miếng phủ. “Những miếng phủ ấy rất đẹp - một số được làm từ lụa, một số 
từ vải cô tông, một số được thêu, còn một số có diểm xếp nếp bằng đăng ten - và 
bạn phải đặt những miếng phủ xinh xắn ấy lên những bộ đồ mà họ đã thay ra... 
để không qui ông nào có thể nhìn thấy quấn áo của họ”. 

Ngoài việc chắc chắn phải đảm nhiệm chuyện thay quấn áo nhiều lấn một 
ngày - phụ thuộc vào việc bà chủ sẻ đi dạo, uống trà trong phòng, hay thay đồ 
để ăn tối - một hấu cận của bà chủ còn phải đoán trước mọi nhu cấu giải trí 
(thêu thùa hay vẽ tranh), xuống làng, thăm những người quen trong vùng hay 
thu xếp hành lý cho một chuyến đi. Như với hấu cận nam, hấu cận của bả chủ 
cũng không được chỉ dẫn gì cho bất kỳ sự việc nào nói trên, người ta cho là họ 
phải tự “biết” cái gì cắn thiết cho mỗi địp ấy. 


(ha. ‹®€à đốt oắc đầc guá. 2áe nào (à can, vất đ/ sổc đồ: 
£2 V275 Kê», Áác đục nàảp caa2 nêu đâu Éà cÁu fc. 


Trên hết, hầu cận của bà chủ phải là một người bạn tâm tình đáng tín - luôn 
có mặt chung vai gánh vác gánh nặng của những sự cấu gắt, những mối bận 
tắm, buồn nản, lo nghĩ và cảm giác của bà chủ mình. Hẳn họ sẽ được đánh giá 
cao vì sự thận trọng và khả năng tìm được một giải pháp một cách nhẹ nhàng 
cho những lo toan vụn vặt hơn của thời ấy, Từ góc nhìn của bà chủ, khi hấu cận 
của bạn nhin thấy bạn trấn truống lúc tắm, giúp bạn thay y phục và chải tóc cho 
bạn hàng đêm, hẳn sẻ khó mà che giấu được những tình cảm thấm kín nhất của 
mình được lâu. Có lẻ như cấu cắn phải có sự tin tưởng nảy sẻ giải thích lý do 
tại sao một người sắc sảo như Cora lại có vẻ có điểm mủ khi nhìn về ©'Brien. 
Nhưng đù có thể có niềm tin và sự tín nhiệm, nhưng sẽ không có chuyện bình 


Vào Giáng sinh và Lẻ hội khiêu vũ của 
người hấu, Ofx‹ien thậm chí củng 
cho phép mình bỏ một đêm không 
toàn tính gì để nhập hội vui vẻ. 
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đẳng ngang hàng, Trái ngược hẳn với vẻ ngoài xinh đẹp và những bộ quấn áo đắt 


tiến của Cora, OÏBrien lại cố tình tạo ra vẻ ngoài mộc mạc và giản dị. 


Một hấu cận của bà chủ có lẻ không mặc đồng phục hay chế phục, nhưng 
người ta cho là họ phải ăn mặc theo một cách khiếm tốn và nghiêm trang. Có 
Russell, vốn từng chăm sóc cho Phu nhân Millicent Palmer của CeÍn Park vào 
thập niên 1920, nói rằng dù cô được tủy ý lựa chọn trang phục, thì cũng không 
thế mặc cái gì “quả sảng”. Có đã mặc một bộ đó kết hợp đơn giản giữa “một áo 
bờ lụ hơi trắng một tỉ và một chiếc váy màu tối” Một hấu cận của bà chủ cho Phụ 
nhân Cranbourne trong thập niên 1920 cũng ở trong một trạng thái phần hận 
gần bằng OBrien; cô nhớ lại rằng: "Bạn được phép mang một chuồi ngọc trai 
hay cườm, và cũng được mang một đồng hồ đeo tay, nhưng mang các nữ trang 
khác thì sẻ bị cau mày. Trang điểm thì không được khuyến khích: thực vậy, sau 
tày tôi đã bị la vì tôi bôi son môi. Khi các phụ nhân và hấu cận của họ ra ngoài 


cùng nhau, thì sẻ không bao giờ có chuyện ngộ nhận người này là người kia” 


Đối với Finneran, lột tả cho được O'Brien là một thách thức độc đáo: “Điều 
đó không giống như bất kỷ điều gì bạn làm ngày nay. Là một diễn viên, bạn phải 
quén mình đi. Bạn phải học cách có mặt mà như vỏ hình, vì xét cho cùng đó 


là công việc của 'Brien. Đó là lý do tại sao bà thấy và nghe được mọi chuyện” 


Quên mình, tách biệt và chỉ thấy bóng không thấy người, O'Brien là một 
nhân vật ma mị. Không biết bao nhiều lấn bà thình lình xuất hiện ngay cửa vảo, 
lén lút nắn ná ở lại lâu thêm một chút, nghe lỏm một cuộc đối thoại chả liên 
quan gì đến bá, Đó quá là một cuộc sống chả có gì nhiều để gọi là cuộc sống 
của bả, và ta mũi lòng bắn khoăn không biết những năm tháng sau nảy sẻ mang 
lại cho bả những gì. Miền là bà còn trung thành với Phụ nhân Grantham, bả sẽ 
làm việc và qua đó sẻ có cơm ăn và nơi để sống. Nhưng nếu bà làm bất kỳ điều 
gì qua mặt mặt chủ mình, hẳn cuộc sống của bà sẻ khó khăn và thực tế là trống 
rông. Với một tương lai mong manh như thế ở phía trước, ' Brien cấn tìm cách 
gia cố nó, và có lẽ đó chính là điểu làm bà thấy an lòng. Ta chỉ có thể hí vọng 


vậy mà thôi. 


OfBrlen, với vai trò là hậu cận của bà chủ, chịu 


trách nhiệm cho mọi công việc “giật giú tê nhị” 
: É v1 » E 


quân áo và đồ lớt của bà chủ. Phân lớn đồ phải 


giặt bằng tay, nhưng một số đồ câu kỷ có thê 
phải gửi đến cho các thợ chuyên giặt gi. Các 
phương pháp giật khô đang tiên bộ cùng với sự 
phát triên, ngay trước Thê chiên Í, của những 


chất khử trùng bằng clo rất hiệu quả. (Những 


chất này thay thê cho những sản phẩm có gộc 


dâu thô, đề chảy, không ôn định và khiên khô 


rập đa tay! 
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BÀ BÁ TƯỚC 
GÓA PHỤ GRANTHAM 





Dù chỉ được dụ nhập từ năm 1894, 
nhưng rất nhanh bài Brlt đã trở thành 

trò chơi thời thượng sau bữa ăn tôi, thay 
cho việc đánh bài ý! trong phòng khách 
của các giai cắp Anh có đắt đai. Hẳn 


Vtolet cũng chơi bài này kht bà còn là 





nữ bá tước ở Downton. Năm 1904, các 
luật bài mới đã được chau chuột để tạo 
ra “Auctton Br‡dge ” (Hinh thức hiện đại 
của trỏ này là Contract Bridge, chỉ được 


phát triển từ năm 1925) 
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tolet có toàn lời thoại hay nhất. Không khoan nhượng vả rất gản 


là điểm đặc trưng cho nữ bá tước góa phụ nảy. Nhân vật này hấu 


như được xây đựng đựa theo bà đi ruột của lulian Fellowes là lsie 
Stephenson, “người vừa nghiêm khắc lại vừa có tấm lòng tử tế, Violet đại điện 
cho thế hệ cuối cùng của một thời đại; một trong số ít người còn lại từ thời 
Victoria vốn tin tuyệt đối vào sự cấn thiết phải cư xử đúng vé đạo đức, vào tắm 
quan trọng của gia đình và những bốn phận chính danh của địa vị qui tộc. Một 
nữ qui tộc thời ấy đã viết rằng kiếu cách của các tầng lớp trung lưu và thượng 


lưu là phải mỏ phỏng theo Nữ hoàng Victoria: “Nghĩa là, họ sao chép những đặc 


điểm bề ngoài nhất, phẩm giá và cả tính ích kỷ của nữ hoàng. 


Năm 1920, thể giới trông đả rất khác với thế giới mà Violet và thế hệ của bà 
từng lớn lên và lúc Nữ hoàng của họ còn trị vì. Lúc này thé giới đã có xe ô tỏ 
chạy trên đường, máy bay trên không, phụ nữ đi bấu và những cuộc hón nhân 
xuyên giai cấp. Để ứng phó, Violet và những người như bà đã thậm chí còn ưỡn 
người thẳng hơn và bóp nghẹt nhanh hết mức có thể bắt kỳ quan niệm nào mà 
những cái mới mẻ phi lý ấy có thể tác động đến cách họ sống đời mình. Chắc 
chắn, Violet sẽ sống theo gương của chế độ quản chủ đang thông trị, Vua Cieorge 
V và vợ ông, Hoàng hậu Mary, cả Vua và Hoàng hậu đếu được xem như những 
người có ảnh hưởng tạo sự ôn định sau thời chiến. Hoàng hậu Mary rất chú ý 
đến phẩm giá của gia đình hoàng gia và cũng là một người tìn chắc nịch vào 
trật tự thứ bậc. Ngay từ sớm bà đả học được rằng để làm tròn vai trò của mình 
tột cách thành công, bà phải che giấu những cảm xúc đàng sau miột vẻ ngoài 
trang trọng. Điều này được nhiều người xem như là điều tuyệt đói đúng để làm, 


hay thực tế là điều duy nhất, khi đối điện với quá nhiều bì kịch trong suốt chiến 
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tranh. Tương truyền rằng, chính Hoàng hậu Mary là người duy nhất trong mọi 
nhân vật quyến uy chức trọng tụ họp trong Lâu đài Wesminster cho buối lẻ chôn 
cất các "chiến sĩ vỏ đanh” vào ngày 1 | tháng L1 năm 1920 đã ngà xuống và khóc 
lóc thảm thiết trong suốt lúc hát bài thánh ca “God of Qur Fathers” {Chúa là 


Cha trên trời]. 


Nhưng trong khi Violet tự xem mình là người hòa giải những bất đồng, 
những người khác lại không thấy vậy. Những nhận xét châm chọc của bà thường 
đấy gai góc, kể cả nếu chúng có chút gì đó đúng. [D2ame Miaggie Smith, người diễn 
vai Violet theo cách khó ai bắt chước được, cho là nhân vật của mình có trái tìm 
ấm áp hơn những gì bà thể hiện ra: "Tôi nghĩ bả đã hống hách ngang tảng ngay 
từ khi lên 2 vả tôi cho là lúc này bà chỉ đang gắng kìm chế lại bớt. Tôi cũng nghĩ 
hay ít ra là tôi thích nghỉ - rằng bà đã tạo ra vẻ ngoài ấy và bén dưới đó bà có 
một trái tìm mềm mại như món trứng sữa. Dù sao thì đó cũng chỉ là cách nghỉ 


của tôi thỏi” 


—— ‹( A@WMSE So 
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Matthew: {1A2 Álông ĐÁá. m£ “đâu ta h@(1Ế: J1 ¿2Ð #ˆ” 


Violet: (1k tà #Z đt 


Khi mẹ của Cora, Martha Levinson, đến và lưu lại 2ownton, rô ràng bà với 
Violet còn hơn là một cặp đôi hoàn hảo. Đếu vững tin như nhau vào tuối tác, địa 
vị của mình củng với niềm tin rằng lối sống của mỉnh là đúng đắn, cả hai rất đẻ 
đụng chạm nhau. Nhưng Martha còn có xu hướng thích chọc ghẹo Violet hơn, 
vì bà thấy Violet bị mắc kẹt một cách đáng thương trong những lế lối cũ. “Lịch 
sử và truyến thống đã mang châu Âu vào một cuộc chiến tranh thế giới, Violet ä”, 
đối thủ người Mỹ của bà nhận xét, “Có lẻ bà phải gắng buông tay thôi Điểm yếu 
của Violet đã bị vạch trấn và bà biết điều đó. Sau này Violet nói với Edith trong 


một khoảnh khắc cảm thản hiểm hơi, " Bà ta giống như một chú bố câu đưa thư. 


Lẫn nào bà củng tìm ra được điểm yếu của chúng ta” 


Nhưng thế giới lúc này thật khó khăn đối với Violet, Bả cũng cảm nhận được 
những tác động của chiến tranh nhiều như bất kỳ ai khác; ngoài những ảu lo 
của riêng bả, rất nhiều bạn bè của bà đã chịu cảnh mất người thân. Với tất cả 
đặc quyến của mình, cuộc sống đã không còn tự động dẻ dàng cho thế hệ của 


bà như họ đã từng sóng. bởi những cuộc chiến tranh và sự xóa bỏ truyền thống. 
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Bà dì Ise của Julian đã cưới một người có mẹ dòng đôi nhà Rowan-Hamilton, 
một trong những gia đình cao quí nhất của Ai len, gia đình cuối cùng có quyến 
có quản đội riêng và trả tiền thuẻ cho các lâu đài của họ đưới hình thức một cặp 
cựa gà. Cha chống của Ïlse cùng giàu ngang thế, nhưng tiến không ích gì khí bà 
đến gặp chống mình bên ngoài chiếc tàu ở Southampton trong suốt Thế chiến Ï, 
chỉ để thấy ông đang hấp hối được cáng xuống ván cấu, trong khi bà nghĩ sẻ thấy 
ông chạy xuống và lao vào vòng tay bà, Bà đã đưa ông về nhà chăm sóc trong 
nhiều tháng vì ông hấp hối rất lâu. Sau này, gia tài của gia đình đã mất hết trong 
Fhế chiến 11, và đứa con duy nhất của bà cũng bị giết vào lúc ấy, “Quả là một 
cuộc đời khổ ải” Julian nói. 

Qua việc kiên quyết tự đặt mình làm tâm điểm của cuộc sống ở Lâu đải 
Downteon, bất chấp sự thật là bà không còn làm bà chủ lâu đãi nữa, Violet không 
giành được nhiều thiện ý của Cora (nếu cô có để tâm đến bà), nhưng điều này 
quả đã cho phép bà tạo ra những mối quan hệ rất mạnh với các cô cháu gái. Với 
Violet, gia đình là trên hết, và bà luôn đán mắt nhìn vào hạnh phúc lâu dài của 
họ, một điều đói lúc rất khó để họ tin tưởng. Chính những mỗi quan hệ này giúp 
chúng ta hiểu hơn rằng Violet không phải là một kẻ hợm hình hẹp hỏi: bà biết 
rằng hôn nhân là lâu dài và hai người trong hôn nhân cấn phải biết cảm thông và 
chia sẻ một mối quan hệ thân thuộc về tỉnh thần nếu họ muốn sống hạnh phúc 
cùng nhau. Dù vậy, Violet không muốn cháu gái mình sẽ trở thành một bà có 
không chống, bả lo lắng việc Edith thích một người tản tật lớn tuối hơn cỏ, Ngài 
Anthony Strallan. Với Violet, tiến không bù đắp cho hạnh phúc được. “Edith sẻ 
bắt đầu đời mình như một kẻ lao dịch cho một lão già, Violet nói với Robert. 


“Mẹ không nghỉ một phòng khách lớn có thế bù đắp gì nhiều” 


Strallan: (24/4 đà s2uà: đa» /Á¿cÁ đc để. Cả ứÁcÁ á: cổ, 
mộ (le độ vÃf nÁaa4Á. 


Violet; ( h Ôx2 ngÁi nuAÁ c8 (2 (úp “„0 kể. 20 F 


Cũng vậy, khi Svbil bỏ trốn với Tom Branson, bận tâm chính của Violet là 
việc không có gì để người trong làng bản ra tắn vào ~ bà xem việc cả thế giới 
tỉn là anh này sẻ hoàn toàn được chấp nhận vào trong gia đình mới là chuyện 
khẩn thiếc. Nhưng trong số những cô cháu gái, Mary là người bà gắn gũi nhất; 
cả hai đếu có tính khí giống nhau và họ đoàn kết với nhau trong niềm tin nhiệt 
thành rằng Lầu đài Downton phải tiếp tục đứng vững với tự cách là tổ ấm của 


nhà Crawley, 
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Một trong những kẻ thủ không đội trời chung của Violet là Thủ tướng Lloy 
George. Những cuộc cải cách và các thứ thuế ngày cảng nặng của ông được xem là 
cố tình nhắm vào những gia đình có đất đai và các điến trang của họ. Nó cùng cho 
thấy sự thật rằng nhà nước ngày càng bận rộn với những vấn để cung ứng phúc lợi 
xã hội. Trong thế giới của Violet, chính chủ đất mới là người chăm lo cho người 
hấu, tá điển và dân làng của mình ~ chứ không phải nhà nước. Chúng ta thấy điều 
này khi bà gắng bảo vệ ông Mason khỏi bị mất đứa con trai của ông, tức hấu nam 
William, cho cuộc chiến tranh. Một quân gia thời ấy hồi tưởng: “Chắc chắc thế hệ 
giả hơn đã nhận ra rằng có một trách nhiệm đối với chúng tôi: bạn trông nom họ 
và đến lượt mình họ cùng trông nom bạn theo một cách khác. Nèn có một người 
kì lạ; tất cả bạn đếu nghe đến một gã dân làng khở khao, nhưng không có lý do 
tại sao gã ấy không phải làm việc mà vẫn có thu nhập. Họ mang lại công việc khi 
có người cấn, tạo ra việc làm cho mọi người chứ không phải ngược lại" Phụ nhân 
Hyde Parker nói về những người hấu của bà: “Khi những người hấu nghỉ hưu, họ 
sẽ được cho một căn nhà tranh, nhưng tôi không nghỉ hấu hết bọn họ muốn nghỉ 
hưu. Họ chỉ ngày cảng làm ít lại khi già đi mà thôi” 

Những cuộc cải cách của Lloyd George đã kết thúc lối sống ấy, như Bá tước 
Richmond và Gordon nhớ lại “nhóm” Goodwood (một nhóm người hấu giả nua 
được phép ở lại - hấu hết các điền trang đều có một người): “Bạn sẻ thấy họ đi 
quanh quấn ngói nhà và công viên, quét lá thành đống hay nhổ cỏ đại khi thấy 
thích. Tất cả họ đều có xe đạp riêng và họ rất vui vẻ hạnh phúc” Nhưng với sự 
ra đời của những khoản tiến trợ cấp cho người già đo nhà nước quản lý, thì "qui 
tắc là bạn không cắn phải kiếm thêm tiến làm gì nữa. Nên đó là khí mọi chuyện 
đừng lại” 

Những thay đối khác thì tính vị hơn, khó xác định hơn. Nữ công tước xứ 
Westminster không thể xác định được ngày tháng chính xác khi "những thay đối 
xã hội nho nhỏ” bắt đầu xuất hiện, bà thổ lộ trong nhật kỷ của mình, cuốn Grace 
and Favour [ Ấn huệ đặc biệt]. “Một số thứ rõ rằng đã biến mất trong cuộc chiến 
nắm 1914; các qui bả đạo mắt trên những chiếc xe ngựa trong công viễn, ống 
hút vất lăn lóc trên đưởng trước cửa nhà của một người linh giải ngũ tản phế, 
những tiếng huýt sảo gọi taxi... Nhưng cuốn danh bạ điện thoại London được 
phát hành thành hai tập khi nào? Từ khi nào họ bắt đấu cắt giảm chiếu cao của 
những biển chỉ đường để những người lái mô tô có thể đọc được thay vì đành 
chúng cho những người đánh xe ngựa ngồi trên những chiếc hộp? Những đây 
xe đấy cho thuê biến mất lúc nào?” 


Một điều vẫn kiên quyết không thay đối đối với Violet đó là phong cách ăn 
mặc của bà, Đây hẳn là chuyện cố ý. Với bà, cuộc sống của một quí tộc là phải 
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hoàn tất một vai trò, và phấn lớn trong vai trò ấy sẽ được thực hiện thông qua 
trang phục của một người - nhằm biếu thị vị trí của người ấy trên những cấp 
bậc. Khi Branson thừa nhận là không có nơ trắng và nơ đen, Violet không thế 
hiếu được tại sao một gả tài xế cũ lại không để cho thế giới thấy rằng hắn giờ 
đây đã cưới con gái của một bá tước, hay ít ra cũng phải gắng hòa hợp với đám 
đóng quanh hắn chứ. Quan điểm chính trị và những quan niệm khác của anh 
nằm ngoài tính toán của bà. 


Violet: Ø2 tuồc đồc, A9 ứ ,Áác Aạn cÁ£ É, É/cÁ đn2. 


Nhà thiết kế phục trang đã mô phỏng phong cách của Violet gắn với Hoàng 
hậu Alexandrea (họ hẳn là sống gắn thời nhau) - mẹ của Vua George - hơn 
là với Hoàng hậu Mary. Hoàng hậu là người mà nhiều người trong thế hệ của 
Violet sẽ nhìn theo, để xem bà xử lý với thế giới hậu chiến như thế nào. Nhìn 
chung, cách xử trí của bà, giống như của Violet, là hành xử hệt như lúc trước. 
“Violet vẫn mang đường viền cổ áo cao của thời Edward” Caroline MecCall nói 
về những trang phục của bà bá tước góa phụ. “Bà luôn mang một dải khăn quấn 
khít ngay cổ và mép váy áo dài phù đất. Trang phục của bà luôn nặng nề và đấy 
chỉ tiết trang trí. Việc Hoàng hậu Alexandra thích mang một dải khăn quấn cổ 
và mặc đồ có viễn cố áo rất cao rỏ ràng là kết quả của việc bà muốn giấu đi một 
vết sẹo nhỏ trên cố do chơi đùa lúc nhỏ gây ra. Thế mà nó lại tạo ra một phong 
cách ăn mặc riêng biệt vốn có ảnh hưởng cực lớn, kéo dài rất lâu sau khi bà qua 
đời. Nhà may y phục cho phái nữ yêu thích của bà là Hiệu Redfern & Son ở 
London, bà đã ban một Giấy chứng nhận hoàng gia cho hiệu này, và Hoàng hậu 
Mary tương lai cũng làm vậy. 

Trên một số phương điện. ta hấu như có thể cảm thông với Violet. Có lẽ bả 
không cô đơn, nhưng rõ ràng có nhiều lúc bà cảm thấy bị cô lập, trôi dạt trong 
thế giới hiện đại mà trong đó người ta không còn mặc đồ tang, tiếng ô tô ấm ï 
ngay đưới lối vào nhà và người trẻ nói về “những ngày nghỉ cuối tuần” (thay cho 
“ngày thứ Bảy đến thứ Hai”) và những vụ đắt nhau bỏ trốn. Song, trong suốt thời 
kỳ ấy, bà vẫn giữ tư thế đỉnh đạc của mình. Smith nói: "Chuyện thật lạ lùng với 
Violet vì rõ ràng có lúc bà từng là vua của lâu đài. Nhưng tôi có cảm giác bà già 
hơn và thông minh hơn những người còn lại. Và tôi nghĩ bà chỉ, “Tôi từng ở đó, 
làm việc ấy và đã mua áo thun” Không, Violet không tìm kiếm sự thương hại, bà 
tìm kiếm sự khâm phục vả sự tán dương âm thấm - và có lẽ với cả một chút sự 
thiếu tôn kính, chỉ để bà giữ vững tỉnh thần mà thôi. 
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0i phụ nữ của giai cập mình, Vioiet cũng đụng 
hay “đâu thơm” nhự họ luôn gọi — nhưng chỉ đùng 
SƠ SƠ mả thôi, Phụ nữ qui tộc ưa thịch loại nước hoa “ÊEau de 
Cologne” chiết xuất từ cam (được một người làm nước hoa 
talia ở Coloø@ne phát trên váào đầu thê ký XVIH), hay loại tình 
chất hoa. Những thuốc pha chế nằng mùi xa hương được xem 


là dãnh cho người phóng tùng hơn 
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HUGH BONNEVILLE 


lệc chú tâm vào chỉ tiết trong việc quay bộ phim Lâu đãi Downton 

là rất đẻ thấy. Điều đó thấm đẳm trong mọi phương điện của bộ 

phim. “Tôi luôn rất xúc động với phòng nghệ thuật, điển viên 
Huẹh Bonneville đóng vai Chủ nhân Grantham nói. “Họ nó lực làm việc chăm 
chí hơn rất nhiều so với bất kỷ ai tôi từng làm việc trước đây để làm cho mọi thứ 
thật đúng, Nếu tôi đang đọc một lá thư trong một cảnh phim thì nó sẽ đúng đến 
từng chỉ tiết - giấy, chữ viết, ngày tháng trên thư, những cảm xúc của người viết. 
Tôi nhớ có một cảnh tôi đọc báo vào bữa sáng và họ đã tạo ra một phiên bản 
hoàn hảo cho tớ The Times thời ấy, nên tôi quả đang đọc ~- trên bài phóng sự thỏ 
ấy ~ một bài viết về vụ giết người của nhà Romanov. Bạn không thể không cảm 
nhận mình bị chuyến đến không gian và thời gian khác, kế cả khi lúc ấy có 30 kỷ 


thuật viên đang mặc đồ jean đứng trong phòng [khuất máy quay] ” 


Khi nói chuyện với các nhà thiết kế sản xuất, Donal Woods và Charmian 
Adams, tạ mới thấy rõ một số trong những việc thực hiện các chí tiết ấy tỉnh tế 
nhưng hiệu quả biết bao nhiều. Dù vậy, mọi thứ đếu được hướng đến việc kế câu 
chuyện: "Loạt phim cuối” Adams giải thích, “chủ yếu là những sự kiện vĩ đại - 
Chiến tranh thế giới, đại dịch cúm Tây Ban Nha. Loạt phim này là một góc nhìn 
gần hơn đến gia đình trong một thế giới đã và đang thay đổi” Một tâm trạng hoàn 
toàn mới đã xuất hiện. “Cảm giác xâm lấn thời hiện đại” Woods gợi ý, “luôn là yếu 
tố then chốt trong các chương trình. Ngay từ cảnh đấu tiền của loạt phim thứ nhất, 
với những tàu lửa, máy điện báo và ô tô, rỏ ràng chúng ta đang đi từ những thể 


giới của lane Austen và Brontes đến một thế giới gắn kết với thế giới của chúng ta" 


Cảm giác về sự vận động hướng về phía trước và nói kết với phía trước sẻ 
tăng nhịp độ trong loạt phim thứ ba. Trong những phần đoạn này, đội ngũ thiết 
kế sẽ gắng mang lại một thập niên mới, tươi sáng hơn. “Chúng tôi đang thắp 
sáng lên quay cảnh ảm đạm sau thời Victoria và sự chán chường của những năm 
tháng chiến tranh” Woods nói. “Chúng tôi áp dụng những tông màu sáng hơn 
bất cứ chỗ nào có thể. Tuy nhiên, điều ấy chỉ có thế được hoàn tất theo những 


cách thức tỉnh tế” Woods thú nhận, “Một trong những khó khăn của chúng tôi 


Giữa những địa điểm của các chuổi 
cảnh quay liên tục là những hoạt 
đông sôi động khi đội ngũ sản xuất 
chải chuốt và tô điểm cho các điển 
viên và cánh trí đế đảm bảo cho mọi 
chỉ tiết đếu đủng 
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là việc trong những ngôi nhà uy nghỉ có điển trang, có vẻ họ chưa bao giờ mua 


Ï 0n. II. 9 ( - (cCÃI (li la N Đ/ DI: 


RA} sửa đổi lại theo vệ 


đồ nội thất sau thập niên 1880 hay 1890” Những cần phòng chính trong mọi 
ngôi nhà oai vệ mà đoàn khảo sát địa điểm đã xem xét lúc đấu có vẻ không thay | : z 
: : ' GIÁ  lj A NA (04: lÔ (LAN x.. (. Mất sí. 0...0. 


đối chút nào kể từ cuối thế kỷ XIX, trừ một vài đàn đẻn treo hiện đại và những : : 
_ ` được trang trí bởi những họa sĩ bậc thây và những đô nội thật tỉnh xảo thời ây 


bức ảnh gia đình. “Tại [ownton, Robert cho rằng 


công việc của ông là giữ cho ... p NV mỶ 
là N TẠI. (100000 5Ä »i( 1Ä M-.48)/. ẤT. dt) sì MA ý All ' 06C Lì 0 ((0( 000 (00010 (00 


ngôi nhà tốn tại như nó vớn thế, Nên rất khó có bằng chứng vé thời đại mới. 
. : : ( 2Ä(.. (101100) (1Ñ 9.0 24/81)0/041( (0|, ỌỐ(( 1i ;Ẻ9/. N1 1/.0/. 0 (0 0ý (0 5(N.. | 


Ánh sáng được sử dụng rất khéo trong một số phòng; chẳng hạn những khu vực ¬NA.r: 
5 : : : : ` truyen n1 


Matthew và Mary sống thì khá sáng sủa hơn về màu sắc”. ị 

Cách xa những gian phòng nguy nga của D2ownton, thế giới thời hậu chiến có 7 
thể được gợi ra sinh động hơn. “rong loạt phim này”, Adams nói, “có ít ngựa hơn 
và nhiếu ô tô hơn” Và việc mẹ của Cora, bà Martha, tử Mỹ đến đã mang lại điểu mà 
Woods mỏ tả là "một cơn gió lớn của thời hiện đại” “ Bà có một năng lượng rất khác 


biệt - từ những giây phút bà đến trong chiếc Cadillac, với những lốp xe vành trắng!” 


CHARMIAN ADAMS 


Đối với thiết kế phục trang Caroline McCall, thời đại mới có thế được gợi ra 
trực tiếp thông qua y phục của các nhân vật. “Những bó buộc của thế giới tiến 
chiến đã được giải tỏa sau cuộc chiến. Điều này có ảnh hưởng rất lớn lên thời 
trang, nhất là thời trang của phụ nữ. Phụ nữ có một sự độc lập mới mẻ. Họ tích 
cực hơn nhiều. Ta có thể thấy họ đã dựa vào chính mình. Họ có việc để lâm, 
Trong trang phục, tính đơn giản đã trở nên điểm then chót”. Bước chuyển từ sự 
thế hiện thải quá đến những nét đẹp cần đối được các nữ điển viên rất hưởng 


ứng, vì họ đẻ tìm được y phục để mặc hơn. 


Và tỉnh thần độc lập nữ tính mới mẻ này đã được Magi Vaughan, thiết kế tóc 
và hóa trang vốn đả nghiên cứu giai đoạn này từ những bức tranh thời ấy, tóm 
lấy và đi theo, “Trong những nằm 1920, phụ nữ đã bát đấu sử dụng phân hồng 
nhưng còn rất dẻ dặt, vi họ không muốn bị ai nhìn thấy họ có đánh má hồng. 


Các kiểu tóc cũng thay đối. Tóc ngày cảng ngắn hơn. Đó là một phần của cầu 


: 1 TH nNớG ng tháh tfŒc của việc qua “SP li la... 6-1 00/0 -(0 0, —* 
chuyện. Kiếu tóc uốn Marcel đã từ Pháp đến. Và còn có “kiểu tóc ngắn quá vai” . : : 
b trong khi xurtg q0"`fh,cở tất r›|Êu đồ có và lác phẩm nghệ thuật qui giá. Thiết kê sắt 
Lâu đài Highuclere chỉ là một Sự mạch lạc trong phương pháp và việc điểu tra về những sự kiện lịch sử Charmian Adams nói, “Chúng tôi tiếp tục sử dụng khần trải bàn tron 
địa điểm được đúng đề quay 1 , : -¿ : ` * . P F : : 
|a điểm được dùng đề quay chính xác đã góp phấn cho thành công của chương trình. Tuy nhiên, từ khi về mặt lịch sử thì lúc đẫu là t 
Lâu đài Downton; trong loạt : | K2, WG,:20 502% hại kở _. G2 ›- kv 
xhá ` .é " đ - ` > 1é Vị , Ẳ ư: + ' Ý - hy 112 tt Jf2w là 
chim thứ 3. các nhân vật thai nghén chương trình, giám đốc sản xuất Gareth Neame và nhà sản xuất Liz Chúng †6¿ phải làm những miế 
được thấy ở nhiều ơi khác Irubridge đã quyết định nếu chương trình trở thành một công trình lịch sử, nhằm Bảo vệ mặt bàn. Nhứn 


bên ngoài điền trang, trong thì không được để nó bị cảm thấy quá xa xói. Trubridge giải thích: “Chỉ tiết của cảm Èk¡iác phim ảnh hay. Ngoài ra, để 
Phê gIỚI đụng thay đổi với tóc thời đại phải đúng, nhưng nó phải phù hợp với nhiều hoạt động năng động - và hÁÑ " : 
ˆ š Xia ‹ t + š " 4 1. xˆ ` ( *`Š PL ” ` 4% + Mị. M* “141089 CI8t tt 
độ rất rh)àanh của Ô tô và _ È : , x * š 3o thụ âm thanh nhiều hốt 
công nghệ mới nhiều bộ phản chuyển động của máy quay”. “Nhịp độ của các câu chuyên là rất 
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nhanh” Neame nói thêm: “Đây không phải là một bộ phim truyền hình đã sử 
dùng để giải trí. Ý chúng tôi là, hãy hình dung bạn là một trong những cô hấu 


gái ấy, hay một trong những phụ nữ có tước hiệu ấy. 


GARETH NEAME 


Có một lối tiếp cận thu hút đạo điển Brian Percival ngay lập tức. Như ông nói: 
“Phim phục trang - đối với hấu hết - trông chở sẻ có được một loại kính trọng 
nào đó từ khán giả đối với nội dung. 2o đó, có thể chúng khá ngột ngạt. Tôi luôn 


tìm cách lôi cuốn khán giả bằng nhiều hình ảnh thị giác ” 


[ất nhiên, Lâu đài [ownton là vũ trụ của hai nửa thế giới: thế giới tắng trên 
trang trọng, bệ vệ của gia đình chủ và thế giới tắng đưới bận rộn của người hấu 
“Chúng tôi muốn làm nối bật hai thé giới khác nhau này” Percival giải thích, “hai 
phương thức sinh hoạt trong cùng một ngồi nhà. Bầu không khi tắng trên rất 
nghiêm trang. Để quay, chúng tôi sử dụng ống kính rộng hơn và di chuyến máy 
quay chậm hơn. Trong những khu vực của người hấu, chúng tôi sử dụng ống kính 
đài hơn và các máy quay cấm tay. Nó có vẻ trực hơn, tự nhiên hơn một chút, gắn 
giống với một bộ phim tài liệu. Chúng tôi như chạm được vào nó. Bạn phải cần 
thận không làm thái quá - chỉ vừa đủ để tạo ra hiệu ứng, cho dù ở mức độ gắn 


như không cảm thấy được” 


Những thủ thuật thị giác khác, tỉnh tế hơn cũng được dùng để đấy cao bấu 
không khí của những cảnh nhất định. Nigel Willoughby, đạo điển hình ảnh, rất 
giỏi sử dụng công nghệ mới: “Với những máy quay kỹ thuật số mới, bạn có thể 
thay đối máy bức xạ màu sắc chỉ bằng một nút bấm. Nó là cá một bảng màu 


Nếu bạn chọn được màu phủ hợp với mỗi cảnh, thì điều ấy có thể rất hiệu quả. 
"hả _ : được quay tại Phim 
Chẳng hạn, tất cả những gì chúng tỏi quay cảnh Bates (trong tù| đếu rất lạnh EHNG da 
x2 ` : ` trưởng Ealinø S3udlos đựa 
, " ` . . " : m , 5. , ` lâu BE *~e % «x1 /S 
lẽo, rất ảm đạm, Nó có vẻ ngoài riêng của nó, khác xa với thế giới ấm áp của 
l 5 HƯỚNG š ồ trên một cánh trì được 
Downton, và cho thấy người tù giống như cái gì” : 
(X2 = k ` tạo ra một cách đặc biệt 


Thế giới “tắng dưới” của Lâu đài Downton được quay trên một cảnh dựng Ở đó, chúng có thế tạo 
được thiết ké đặc biệt tại phim trường Ealing Studios ở Tây London, trong khi ra nơi làm việc ản đạm 
thế giới “tầng trên” được quay ngay tại Lâu đài Highclere ở Hampshire. Những hơn, đơn màu hơn của 
căn phòng đả được sửa lại ở tầng đưới được cải biên dựa theo các khu vực của người hầu rà không 


người hấu ở Lậu đài Highclere (vốn giờ đây đã là những gian bếp hiện đại và bắt kỷ hạn chế nào 
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Câu thang dẫn đên cánh cửa 
màu xanh lá tách biệt địa hạt 
của gia đình chủ với địa hạt 
của người hấu. Trên thực tê, 
một thê giới lâ ở Phim trưởng 
Ealing Studios và thể giới kia là 
ở Highclere, nhưng vì sự chính 
xác, các phòng ở tắng đưới trong 
cảnh trí ở phim trường Ealing 
được bộ trí sao cho ứng với các 
phỏng ở Highclere, 
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các không gian trưng bày công cộng của ngồi nhà). Câu thang dẫn lên cánh cửa 
màu xanh lá dẫn lối vào trong vương quốc tắng trên là một bản sao chỉnh xác 
của những cấu thang tại lâu đài - được làm tử gồ được sơn phết khéo léo thay vì 
bằng đá - để tạo ra một sự dịch chuyển êm ái giữa hai thế giới. 


Làm việc với cảnh dựng có lợi ích nhất định. Những tấm ván lẻ có thể được 
chuyển đi, cho phép máy quay có được cảnh quay rõ về hành động hay để “khỏi” 
được cuộn vào nhà bếp từ những lẻ bị che đi. Khoảng không gian mở lên các căn 
phòng đếu không có mái, trấn phòng được thay thế bằng một chùm đèn gốm 
những lống đèn giấy hình cấu lớn màu trắng. (Toàn bộ cảnh dựng sẽ được dỡ 
xuống và lắp ráp lại giữa các cảnh). 

Màu sắc chủ đạo của các khu vực người hấu thậm chí còn mở rộng vượt ra ngoài 
chính Lâu đài Downton. “Chúng tôi giữ cho màu sắc đơn màu riêng của tấng đưới đi 
theo những hướng khác, khi chúng có liên quan đến các nhân vật từ thế giới đó. Nó 
có mắt trong đáng vẻ của ngôi nhà của Bates và đi nhiên, cũng có mặt cả trong từ” 


BRIAN PERCIVAL (ĐAO DIỆN) TÔI CÔ GẮNG MỚI GỌI l‹dHÁN 
GIÁ BLUO%C VÀO TRONG THỂ GIỚI CUIA L ÀL! ĐÀI DOWNTON 
IUING TÀ KHÔNG CHÍ ĐL)C MỚI GỌI ĐƯNG LLILAÀI VÀ 

(LAN SÁT, MÀ TA CON ĐƯỚC MỚI GỚI TRC? THÀNH MOT 
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Làm việc tại Highclere còn có những thách thức khác, vì đó là ngôi nhà uy 
nghỉ nhưng giờ đã có một cuộc sống mới như một nơi nối tiếng thu hút du 
khách và tổ chức sự kiện. Người phụ trách âm thanh đang gõ vào đàn chỉnh âm 
của anh, với những đảy màn hình, đèn nháy và đĩa chỉnh kênh, khi thấy một 
tấm bảng lớn viết tay ghỉ “Tủ lạnh” Nghĩa là anh phải tắt cái tủ lạnh chứa thực 
phẩm lớn trong gian bếp hiện đại kế bên trong suốt mỗi lắn quay, nếu không thì 
trên nến phim người ta sẻ nghe thấy vang lên tiếng "o..o.” Bên ngoài, những 
chiếc cột rồng bằng sợi thủy tỉnh được xây dựng khéo léo, trên đỉnh có những 
đèn thủy tỉnh to dùng để che những cây đèn pha hiện đại để thấy quanh nhà. 


Một đặc điểm khác nữa khi quay tại Highclere là nhiệt độ. Được xây dựng 
trên nến đất cao, ngôi nhà phải hứng những cơn gió lạnh từ mọi hướng, “Nó 
có khí hậu của riêng mình”, Trubridge nói. “Thậm chí vào ngày nóng nó vẫn rất 
lạnh. Còn vào ngày lạnh thì nó rét căm căm” Khí hậu lạnh lẽo khắp nơi ấy mang 
lại một yếu tố rất vui lạ cho việc quay phim. Cora đang điển tập một cảnh trông 
giống như nữ bá tước trong một chiếc áo choàng đen hiện đại hiệu Puffa dài 
chấm đất, chân mang ủng hiệu øg. Mọi người khác cũng mặc áo ấm tương tự. 
Thậm chí Carson cũng mặc ảo bảnh tô hiệu Puffa. 
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LIZ TRUBRIDGE (ĐẠO DIỄN) NGÀY ĐẤU TIỀN CHÚNG TÔI 
OILIA ý [ÀI HIGHC LElhELÁA AM6Bt ©\( : Ơ ÂN H)NG› SIOHHANN 
[VAI OBRIENI CON RUN TÂY ĐÀANH ROỚT ĐỊEU THUỐC LÀ VI 
#) lÁ LANH 

Vấn để còn khổ hơn nữa khi đoàn phim cấn quay những cảnh ngoài trình tự. 
(Bộ phim được quay thành “từng lốc” gốm hai phân đoạn, với những cảnh quay 
hiếm khi được quay theo đúng trình tự). Buối quay ngày đấu tiên cho loạt phim 
thứ 3 - vào giữa tháng 3 ~ mỏ tả một ngày mùa hẻ. Tất cả điển viên, mặc những 
trang phục mùa hè mỏng, đếu có túi chườm nóng, chắn và áo khoác đàng sau 
máy quay để giữ ấm cho họ giữa các cảnh quay. 


Các phòng ngủ của nhà Crawley lúc này được tạo ra trong phim trường 
Ealing, nhưng được bế cục theo những tỷ lệ chính xác với các phòng ngủ ở 
Highclere. “Đó là một trong những điều chúng tôi học được từ loạt phim đấu” 
Trubridge giải thích. "Rất khó quay trong các phòng ngủ ở Highclere. Chỉ vì 
chúng quá nhỏ. Việc đưa cá đội ngũ quay phim vào trong là rất vướng víu và 
khó mà kiểm soát được nhiệt độ, khi bạn không được phép mở cửa số. Tại phim 
trường Ealing thì dễ hơn nhiều. Không gian đã được các nhân viên dựng cảnh 
thay đổi - sơn lại, sửa lại, phục hồi lại và trang trí lại - có thể nói nó thay đối từ 
phòng của tiểu thư Mary cho đến phòng của Chủ nhân Grantham. Mi sự thay 
đối chỉ mất một ngày - nhanh và hiệu quả không thế tín được!” 

Trong khi trong các ngôi nhà uy nghỉ có điển trang đều có một sự phân chia giữa 
các phòng tấng đưới bận rộn, không ai thấy, và sự trang nghiêm yên tĩnh của các 
khu vực tầng trên của gia đình chủ, thì trong thế giới truyền hình, có sự phân chia 
giữa cái được lên hình và cải không được lên hình. Khi Daisy và chị Bếp Patmore 
đang ở trong nhà bếp hay Mary và Matthew đang tán tỉnh nhau trong thư viện, thì 
ngoài cảnh trên hình còn nhốn nhảo cả một bình đoàn những người phục trang, các 
chuyên gia hóa trang, người trang trí, nhân viên đựng cảnh, nhà sản xuất, đạo điển, 
trợ lý đạo điển, kỹ sư âm thanh, nhân viên ánh sáng, nhân viên điểu khiển máy quay, 
các đấu bếp và nhân viên chạy việc - tất cả đếu đốc sức thực hiện chỉ đạo của đạo 
điển và tác giả kịch bản, và tập trung mang lại cho Lâu đài Downton một cuộc sống 
sinh động, Một số người đang đứng chở. Số khác đang hoạt động tích cực: máy quay, 
được cố định trên một giàn trượt, được một người chuyến động đọc theo rãnh ngắn. 
Hay, trong một cảnh nhà bếp, hai người đang chạy một máy "tạo khóí; thối phông 
những đám mây hơi nước qua một cái lỗ đàng sau mật bếp. Trong “khu video” - phía 
trước một đẫy các màn hình video nhỏ - đạo điển, nhà sản xuất và DỐP (đạo điển 
hình ảnh) đang ngối khom người trong những chiếc ghế trong lếu bạt của họ, xem 
những cảnh phim đang diễn ra. Nhưng giữa mỗi cảnh quay, binh đoàn này sẽ túa ra 
làm việc. Trong một khoảnh khác, cảnh trí đấy những hoạt động khẩn trương; các 


Các túi chườm nóng, áo khoác 
dày hiệu Pưffa và những phụ kiện 
quản áo giữ âm khác là trang bị 
cắn thiết trong suốt những buổi 
điễn tập và giữa các cảnh quay, 
nhằm chẳng đỡ cái lạnh thấu 
xương ở Highclere. 
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chuyên gia hóa trạng chạy nhào tới trước để đặm thêm chút phấn và "tấy chất nhờn” 
(nhằm tránh cho gương mặt của diễn viên trở nên quá sáng) hay chỉnh trang lại chút 
đỉnh. "Điều khó chịu nhất, Vaughan thú nhận, “là có một cọng tóc nhỏ lén, Chúng 
tôi có bình xịt làm cứng tóc và có thể dùng để vuốt phẳng tóc lại" Hugh Bonneville 
lại quá cao, nên ông phải khom người xuống tận hông để chỉnh sửa phần hóa trang, 
bắt đấu lên hình. 


JACSON GILL 


Đội ngũ phục trang luôn tìm cách nhảy vào để sửa sang lại nếp váy bị rũ, cổ áo bị 
lệch. Đó là một trận chiến thưởng trực đề giữ cho trang phục trông gọn gàng — nhất 
là các nhân vật nam. Như người phụ trách trang phục lason Gill giải thích, "Tôi cổ 
bắt các bé trai đừng làm nhàu đồ đạc. Nhưng đôi lúc bạn sẻ cảm thấy đường như cả 
vũ trụ đang âm mưu chỗng lại bạn. Những chiếc cổ áo được hố cứng có thể làm chảy 
tráu, nhưng mối bản tâm chính là việc giữ cho son phân không dính lên những cổ 
áo trắng ấy“ Ảnh sáng được chỉnh lại, các micrỏ âm thanh đài được xử lý và các “dầu 
hiệu” được vạch ra trên nến đề đảm bảo mi điển viên đếu biết chỗ đứng, Khi quan 
sát cảnh phim, lim Carter nhận xét với vẻ quyến uy hệt như ông quản gia Carson trên 
phim, "Quay phim cũng rất giống với nghề người hấu - có nhiều người chờ đợi và rối 


đùng một cái đấy những hoạt động khấn trương” 


Giống như trong mọi xuất phẩm, có một sự hòa trộn giữa sự thật và lừa mị; 
có rất nhiều điều thật, nhưng cũng có nhiều điều làm người ta tưởng thật. Như 
Georgina Melling - một điển viên phụ thưởng xuất hiện như một hấu gái - thú 
nhận, “Tôi đã nghĩ mọi đồ phục trang đếu là giả, nhưng rồi tôi phải bưng một 
khay trả. Nó rất nặng!” Các trang phục củng vậy, cũng mang theo phẩm chất của 
đồ thật. “Các cổ áo cứng là một vết đau trên cổ, đúng theo nghĩa đen” Bonneville 


nói. “Nhưng chúng tác động đến người mặc, khiến bạn phải đứng rất thẳng”, 


Tuy nhiên, những hoàn cảnh thực tế của việc quay phim đòi hỏi rất nhiều 
điểu chỉnh. Các tắm thảm được đặt trên những phiến đá lót đế hấp thu âm 
thanh, và các điển viên cũng có những miếng lót cao su trong để giày cho cùng 
lý do như trên. Cao 6 phút 4 in sơ (khoảng gắn 2m), chiếu cao của Matt Milne 
(vai Alfred) đặt ra nhiều vấn đề khi quay. Diễn viên L.ucille Sharp đóng vai Reed, 
hấu cận của Phu nhân Martha, phải đứng trên một hộp gó thấp bèn cạnh anh 


tại bản nhà bếp, để họ có thế vừa khít một cách tự nhiên trong cùng một cảnh, 
Làm việc với thực phẩm thật trong nhà bếp hay phòng ăn là một thách thức 
thường trực. “Hôm nay chúng tôi quay với tôm hùnm: điển viên Lesiey Nicol 


vai chị Bếp Patmore nói với tôi, “và chúng bắt đấu bốc mùi, rối ngày càng nặng 


Với nhiều hoạt động và nhiều 
người lên hình nhự vậy, sẻ dẻ 
quay hơn nếu các diễn viên biết 
chinh xác họ phải ở đâu cho môi 
cảnh quay. Có các đâu hiệu trên 
sàn được đánh dấu theo màu đề 
hướng dẫn mỗi diễn viên vào vị trí 


của hợ 





Quay lŠ cưới của Matthew 
và Mary cắn phải chuấn bị 
nhiều hệt như một đám cưới 
thật, đế đảm bảo không 
những mọi thử đều hoàn hảo 
mà còn đúng về rnặt lịch sử. 
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mùi hơn. Thậm chí một bát táo cũng bắt đấu bốc mùi suốt cả ngày quay” Thỉnh 
thoảng, thức ăn được làm giả (nhóm điển viên đã rất thất vọng khi thấy bánh cưới 
của Mary và Matthew được làm từ giấy các tông), nhưng hấu hết là thật. Đế xử 
lý những vấn để không tránh khỏi khi mọi thứ bốc mùi, héo rũ, tan chảy hay đố 
ụp, Lísa Heathcote, đấu bếp của loạt phim nảy, đã đưa ra nhiều chiến lược khéo 
léo. "Có thế phải mất cả ngày để quay một cảnh phim quanh bản ăn, vì nhiều 
máy quay khác nhau củng quay, nên bạn cần che chắn mọi điển viên, đo đó việc 
giữ được mọi thứ kéo đài lâu mà không hư hại gì là điều rất quan trọng. Chúng 
tôi không sử dụng thật sự các đĩa thức ăn có chứa kem và đĩ nhiên cả cá nữa” [Dù 
vậy, đế đảm bảo tính chân thật của lịch sử, cấn phải trưng ra một “món cá” tại bữa 
tối. "Vì món này”, Heatheote tâm sự, “chúng tôi dùng gà hay món "gà giả cá" như 
chúng tôi gọi, thường được nhúng trong rượu. Điểm lợi là nó không bốc mùi, và 
thậm chí họ có thể ăn được” Khi tôm hùm (một vật liệu chỉnh trong các bữa tối 
thời ấy) được yêu cấu, thì đó chỉ là vỏ tôm hùm được làm sạch và rưới đấy nấm 
oyster mà thôi. 


Việc chuấn bị thức ăn phải rất tỉ mi. “Chúng tôi dùng các thẻ thực đơn cho 
mỗi bữa ăn trong kịch bản”, Heathcore giải thích. "Các món tương đối đơn giản 
nhưng phải trông ngon mắt và chân thật về mặt lịch sứ” Những vấn đề cắn xem 
xét nữa là vì những người ăn tối phải tự phục vụ. các điển viên phải có thế với lấy 
thức ăn từ các đía phục vụ và để vào trong đĩa của mình mà ít luống cuống nhất. 
“Chúng tôi thường lúc nào cũng phải làm việc là vì lý đo này. Chẳng hạn, cảnh 
về gia đình đang ăn tối trong phòng ăn ở Lâu đài Highclere có lẻ sẻ được quay ba 
tuần trước cảnh chị Bếp Patmore và Daisy chuẩn bị nó - ở tắng đưới trong bếp 
ở phim trường Ealing. Nên chúng tôi phải giữ các ghi chép rất cấn thận - cũng 
như nhiếu hình ảnh về mọi món ăn!” 

Trong suốt ngày quay, các món ăn phải thường xuyên được lâm mới, và 
thường là toàn bộ bữa ăn phải được sắp đặt lại. Với một bữa ăn cho 18 người, 
Heatheote phải nấu khoảng 70 phấn, và phải làm trong những hoàn cảnh tạm 
thời với rất ít dụng cụ. Có một ngày ở Highclere, cô nhớ lại, “Tôi đang nấu ăn 
bên ngoài trên một chiếc bàn kẻ ván. Các đĩa đựng thịt đã nêm ném đều đã được 
đọn ra, khi đó Phu nhân Carnarvon xuất hiện với những chú chó của bà, rồi 
chúng nhào vỏ giành thịt. Chúng tôi đành phải bỏ của chạy lấy người!" 

Tuy nhiên, bất chấp sự hối hả khấn trương, một cảm giác yên bình bên dưới 
tràn ngắp kháp cảnh đựng. Michelle Dockery (vai Mary) nghỉ là nó đến từ Percival 
~ “Bạn không bao giờ thấy ông nối đóa” - và Trubridee: “Bà cũng là phần quan 
trọng trong đó. Laura Carmichael {vai Edith| nói bà giống AsÌan, vua sư tử xứ 
Narnia - một người mà sự hiện diện của họ khiến mọi thứ yên bình. Chúng tôi 
đều Ìo lắng nếu bà không có mặt!” Cùng có rất nhiều tiếng cười. Lueille Sharp đã 
vui sướng khi phát hiện rằng “ai trong chương trình cũng rất có khiếu hài hước”. 
Giữa những cảnh quay trong nhà bếp, D2aisy và chị Bếp Patmore bắt đầu trở thành 
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một đôi song ca ăn ý trong nhóm “Three Degrees” kinh điển khi hát bài “When 
WilI I See You Again?" Những mối quan hệ bạn bẻ không bị ngắn cản bởi các 
trật tự thứ bậc của các nhân vật. Như Elizabeth MecGovern (vai Cora) nói, “Chắc 
chắn tôi không ngồi Ì ra cho ba cô con gái lời khuyên. Họ cho ngược lại tôi thì có!” 
Carmichael nói vào lúc họ cùng nhau ở Highclere, “Thật tuyệt vời!" “Tôi rất thích - 
là một phấn của nhóm. Jim Carter [vai Carson] biếu diễn những trò ảo thuật tại 
quấy nước. Ông đã biến những quả cấu đỏ thành một tờ 10 bảng! Và vào mùa hẻ, 
tất cả chúng tôi đếu chơi bóng croquet”. Có rất nhiều người sẵn lòng chỉ bảo về 
chuyên môn. Rob James-Collier (vai Thomas) trải lòng, “Đối với tôi có rất nhiều 
điểu đáng để học. Siobhan Finneran [vai O'Brien] rất tuyệt vời. Khi nhìn có, tôi 
thấy tất cả đếu được thực hiện xong trong ánh mắt của có. Nếu không thì tôi đã 
điển vai Thomas như một nhân vật phản điện kịch cảm rối” 

Sau ba loạt phim làm việc cùng nhau, có một sự thân thiết giữa các diễn viên. 
“Năm nay sự thân thiết ấy còn mạnh hơn bao giờ hết McGovern nói. “Tất cả chúng 
tôi đều thân thiết với nhau” Bất kỳ ai là một phấn trong việc sản xuất một bộ phim 
truyến hình được tía thích nhiều như thế này đếu cảm thấy xúc động qua những kinh 
nghiệm làm việc cùng nhau về, và sống trong thế giới của Lâu đải Dowmton. Khi các 
nhân vật bước vào thể giới thay đổi nhanh của loạt phim thứ 3, rỗ ràng cảu chuyện của 
họ vẫn có chỗ đứng trong trái tím của đội ngũ làm phim, nhóm diễn viên và khán giả. 
ROB JAMES-COLLIER (vAI THOMAS) ĐIÊU) VÍ ĐÀI VỀ NHOM 
DIÊN VIÊNLA Ở CHÒ NÓ CHÍNH LÀ MỘT CUÔÕN WHOS WHO 
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Trong mọi hoạt động và sự 
khẩn trương, còn có nhiều 
sự chờ đợi gắn đó cho đến 
khi cảnh dựng được chuẩn bị 
xong và sẵn sàng để quay. 
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LƠI TRI ÂN 


rẻn hết, tôi muốn đảnh lời cảm ơn đến hai người mà nếu không có 
họ thì cuốn sách này sẻ không thế ra đới, vì họ không những xuất 
sắc trong nghề nghiệp mà còn rất rộng lượng cho dự án này: Đó là 


lulian Fellowes và Gareth Neame. 


[hật tuyệt vời khi được làm việc cùng một đội ngũ rất tải giỏi của Nhà xuất 
bản HarperCollins, tắt cả mọi người đếu toàn tâm toàn ý muốn mang đến một 
cuốn sách tốt nhất có thể. Tôi xin gởi lời cảm ơn đến Hannah Macl2onald, 
Helen Wedgewood, Emily Labram, Myfanwy Vernon-Hunt, lane Beynon, 


Katherine Patrick và Sally Cole, 


lôi cũng xin cảm ơn rất nhiều ba nhân viên của công ty Milk Pubilicity là 
na Maguire, Victoria Brooks và Jessica Morris. Và cũng xin cảm ơn Rowan 
Lawton của công ty Furniss & Lawton, Annabel Merullo của PFD, đại điện cho 
công ty Carnival Films, và Mark Lucas ở LAW. Xin cảm ơn Emma Kitchener 
Fellowes vì những ý kiến giá trị và kiến thức sâu rộng của cô về giai đoạn lịch 


sử này 


[oàn bộ điền viên và nhóm làm phim Lâu đải Downten đã rất rộng lòng bỏ 
thời gian quí báu của họ cho cuốn sách này, kế cả khi họ đang kẹt cứng với lịch 
trình quay phim. Ai trong số nhóm sản xuất, điển viên hay nhóm làm phim 


cũng cho tôi những đóng góp trên phương điện này phương điện khác. 


Khi nghiên cứu những phương điện lịch sử của cuốn sách này, Thư viện 
London lúc nảo cũng là nguồn tham khảo vỏ giá; xin gởi lời cảm ơn đến đội 


ngũ nhân viên tận tụy của thư viện vì những quan tâm và giúp đỡ của họ. 


Cuốn sách này có đấy đủ các chỉ tiết lịch sử và một khối kiến thức nến được 
tập hợp từ những năm tháng nghiên cứu và tìm hiểu - chúng tôi chỉ góp môi 
phần nhỏ vào đó mà thỏi, Phân còn lại, chúng tôi hàm ơn sâu sắc đến những 
tiếng nói và công việc của Emưma Kitchener-Fellowes, Juliet Nicolson, Virginia 


Nicholson và Loelia Ponsonby quá có, nữ công tước Westminster. 
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Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng, từ Jessica Fellowes, “Lời cảm 
ơn chân thành và thân yêu nhất của tôi đến Simon, Beatrix, Louis và George. 
Tôi sẻ lại là của các bạn... cho đến cuốn sau..." 
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Cuộc thể chiến I đã kết thúc, nhưng lâu đài Dowmton vẫn mãi chưa bình yên. 

Mội thê giới đang thay đôi sau cuộc thế chiến I đã mang lại nhiêu thách thức mới vả nhiều gương mặt mới. Bên trong 
những bức tường của tòa lâu đài vĩ đại nảy, những cuộc tình lãng mạn, những ganh đua đỗ kị và mưu mô toan tính lại 
diễn ra nhiều hơn bao giờ hết. Biên niên ký Lâu đài Downton sẽ đưa bạn đi sâu hơn vào cuộc sống lúc này của nhà 
Crawley, của người hầu, của những người đang yêu, của tình bạn hữu và khách viểng thăm. Mời bạn hãy củng cuỗn 
sách này lang thang khắp các ngõ ngách trong khu vực người hầu, trộm nhìn vào những căn phòng xa hoa lộng lẫy ở 
tằng trên, đi sâu xuống đề trái nghiệm tắt cá phương diện trong cuộc sống của họ - tử những công việc nặng nhọc, tẻ 
nhạt hàng ngày đến những niềm hí vọng và nỗi lo sợ thâm sâu nhất. 





Đây những hình ảnh mình họa tuyệt đẹp và chỉ tiết lịch sử chân thật 
sống động đảng ghỉ nhớ 
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